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I. MỞ ĐẦU
1.1.  Lý do và sự cần thiết lập quy hoạch

Lào Cai là tỉnh miền núi, biên giới, nằm ở vùng Tây Bắc của Việt Nam, trên 182 km đường biên giới giáp với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc). Với vị trí địa lý thuận lợi, khí hậu thuận lợi cho phát triển nông nghiệp đặc hữu, hệ thống giao thông liên vùng, giàu tài nguyên thiên nhiên, bản sắc văn hóa độc đáo...; tất cả đã tạo nên những tiềm năng, lợi thế để Lào Cai thu hút đầu tư phát triển toàn diện kinh tế - xã hội. Tỉnh Lào Cai được xác định không những là trung tâm kinh tế - chính trị - văn hóa và KHKT của vùng Tây Bắc, mà trong tương lai sẽ là khu vực đối trọng với phía Tây Nam Trung Quốc trên nhiều lĩnh vực: kinh tế thương mại, dịch vụ, biên giới, du lịch, vận tải quá cảnh, quốc phòng và an ninh Quốc gia và đóng vai trò là cầu nối hết sức quan trọng trên hành trình xuyên á đầy tiềm năng của cả nước, có hệ thống hạ tầng giao thông liên vùng, liên quốc tế gồm: Đường bộ cao tốc, đường sắt, đường thủy và tương lai gần có đường hàng không.

Sông Hồng là con sông có tổng chiều dài gần 1.150 km, bắt nguồn từ Tỉnh Vân Nam - Trung Quốc và chảy qua miền Bắc Việt Nam và đổ ra vịnh Bắc Bộ, chủ yếu theo hướng Tây Bắc - Đông Nam. Chiều dài sông Hồng chảy qua địa phận Việt Nam với tổng chiều dài trên 510 km. Đây là dòng sông quan trọng của nền văn hóa lúa nước Việt Nam. Điểm tiếp xúc đầu tiên của sông Hồng với lãnh thổ Việt Nam tại xã A Mú Sung ( huyện Bát Xát - tỉnh Lào Cai). Tổng chiều dài sông Hồng chảy qua địa phận tỉnh Lào Cai khoảng trên 100km, chảy qua xã A Mú Sung; Nậm Chạc; Trịnh Tường; Cốc Mỳ; Bản Vược; Bản Qua; Thị trấn Bát Xát; Quang Kim - huyện Bát Xát; phường Duyên Hải; Cốc Lếu; Kim Tân; Lào Cai; Bắc Cường; Nam Cường; Bình Minh; Xuân Tăng; xã Vạn Hòa; xã Thống Nhất - thành phố Lào Cai; Thị trấn Phố Lu; xã Thái Niên; Sơn Hải; Sơn Hà; Xuân Giao; Gia Phú; Trì Quang- huyện Bảo Thắng; xã Cam Cọn; Kim Sơn; Bảo Hà - huyện Bảo Yên; xã Tân Thượng; Tân An - huyện Văn Bàn. Theo lịch sử phát triển, dọc các khu vực hai bên mà con sông Hồng chảy qua chủ yếu là vùng đất phì nhiêu, màu mỡ phát triển kinh tế và vùng dân cư. Dòng sông chảy trong lòng đô thị đã có lịch sử phát triển lâu đời và luôn giữ một vị trí quan trong trong tiến tình hình thành và phát triển các đô thị. Một điểm chung tạo nên thành công cho các đô thị ven sông, ở các quốc gia đi trước đó là việc xác định sẵn từ khâu quy hoạch, trong đó không gian ven sông cần phải được xem là không gian công cộng, không gian giành cho sinh hoạt cộng đồng, là bất khả xâm phạm, vừa tạo nên không gian sống tốt cho cộng đồng, vừa tạo động lực phát triển kinh tế, xã hội. Việc phát triển các đô thị ven sông là sự kế thừa tiếp nối lịch sử hàng ngàn năm của các thế hệ ông cha đi trước.

Tuyến hành lang kinh tế xuyên á Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh là một trong năm hành lang kinh tế của Tiểu vùng sông MeKong mở rộng và là một trong ba hành lang kinh tế Bắc Nam của Tiểu vùng sông MeKong và là một bộ phận của trương trình hợp tác “Hai hành lang, một vành đai” giữa Trung Quốc và Việt Nam. Đây là tuyến hành lang nhiều hình thức, gồm cả đường bộ, đường sắt, đường sông và tương lai là đường hàng không. Hiện nay, tỉnh Lào Cai đang xúc tiến xây dựng khu hợp tác biên giới Lào Cai (Việt Nam) với Hà Khẩu (Vân Nam - Trung Quốc); Cặp cửa khẩu quốc tế Lào Cai - Hà Khẩu (cặp cửa khẩu Lào Cai - Hà Khẩu và cặp cửa khẩu Kim Thành - Trương Thành) đóng vai trò trung tâm trên tuyến hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, là cầu nối, cửa ngõ không chỉ của Việt Nam mà còn cả các nước ASEAN với thị trường tỉnh Vân Nam và miền Tây Nam (Trung Quốc). Tuyến hành lang hình thành sẽ là tiền đề và cơ sở cho các hoạt động giao lưu, hữu nghị, hợp tác đa dạng và phong phú giữa các địa phương có liên quan và hai nước nói chung. Tuyến hành lang kinh tế cũng đã tạo tiền đề thuận lợi cho việc định hướng, phát triển đô thị, các khu chức năng dọc hai bên tuyến.

Quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế cửa khẩu Lào Cai - tỉnh Lào Cai đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 đã được chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1627/QĐ-TTg ngày 23-11-2018, bám dọc đường biên giới đất liền giữa hai nước Việt nam - Trung Quốc được xác định là khu kinh tế cửa khẩu đa ngành, điểm đột phá về kinh tế của tỉnh Lào Cai và các tỉnh vùng Trung du miền núi Bắc Bộ, là trung tâm giao thương của khu vực ASEAN và vùng Tây Nam - Trung Quốc; là khu vực có vị trí quan trọng về an ninh quốc phòng của Quốc gia; là vùng kinh tế động lực chủ đạo của tỉnh Lào Cai. Lào Cai đã và đang tập trung xây dựng khu kinh tế cửa khẩu, từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng, dịch vụ, tạo môi trường thúc đẩy xuất nhập khẩu hàng hóa chính ngạch, loại hình dịch vụ cửa khẩu phát triển phong phú, đa dạng, chất lượng, như tài chính, ngân hàng, thủ tục hải quan, tạm nhập tái xuất, logistic; xây dựng thành phố Lào Cai đạt đô thị loại I và tiếp tục nghiên cứu các vùng có điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội thuận lợi đảm bảo cho việc mở rộng các đô thị hạt nhân trung tâm của tỉnh.

Tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai chạy dọc bên bờ hữu sông Hồng đang thể hiện được sự hiệu quả tốt, mang lại các cơ hội phát triển kinh tế xã hội, dân cư, kết nối hạ tầng tại các địa phương mà tuyến đường chạy qua. Dự án tuyến đường Vạn Hòa - Kim Sơn (tỉnh lộ 161) đang được triển khai đầu tư xây dựng chạy dọc bên bờ hữu sông Hồng; Tuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai dự kiến sẽ được nâng cấp và mở rộng, khi hoàn thành và đưa và khai thác sử dụng sẽ mang lại nhiều cơ hội lớn thúc đẩy kinh tế - xã hội tại các địa phương mà tuyến đường chạy qua. Hiện nay tỉnh đang xúc tiến tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị phục vụ du lịch, kinh tế cửa khẩu, kinh tế trọng điểm của các địa phương như xây dựng đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai giai đoạn 2, đường sắt Hà Nội - Lào Cai, đường nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai đi Sa Pa, Lai Châu, Cầu Bản Vược (Việt  Nam) - Bá Sái (Trung Quốc), Cầu Phú Thịnh, Cầu Làng Giàng kết nối thuận tiện giữa các khu vực bở tả sông Hồng và các khu vực bờ hữu sông Hồng… 

Cảng hàng không Sa Pa, dự kiến được đầu tư xây dựng tại khu vực xã Cam Cọn - huyện Bảo Yên sẽ là nguồn động lực để phát huy hiệu quả các nguồn vốn đã đầu tư (các khu đô thị, các khu du lịch; các vùng sản xuất chuyên canh công nghệ chất lượng cao,...), khai thác tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Đồng thời việc xây dựng Cảng hàng không kết hợp cả dân dụng và quân sự sẽ góp phần tăng cường khả năng cơ động trong việc phòng thủ, bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh khu vực biên giới phía Bắc.

Lào Cai cũng được biết đến là một trong những địa phương có sản phẩm du lịch đa dạng, chất lượng cao, có thương hiệu và mang đạm bản sắc dân tộc vùng Lào Cai như du lịch thăm quan - nghỉ dưỡng; du lịch sinh thái; du lịch sinh thái - văn hóa; du lịch biên giới; du lịch tâm linh; du lịch thiên nhiên; du lịch văn hóa; du lịch cộng đồng; du lịch vui chơi, giải trí, thể thao; du lịch lễ hội; du lịch nông nghiệp; du lịch MICE (hội thảo, khuyến thưởng, hội nghị, triển lãm). Tỉnh đã ban hành nhiều, nghị quyết chuyên đề, cơ chế, chính sách, tăng cường quan hệ đối ngoại, tích cực liên kết với các tỉnh trong vùng Tây Bắc để phát huy các tài nguyên, giá trị văn hóa gắn kết phát triển du lịch. Khuyến khích thực hiện các dự án lớn đầu tư vào hệ thống các khu vui chơi giải trí, khách sạn, khu nghỉ dưỡng tại Lào Cai. Cùng với sự phát triển mạnh của du lịch, các địa phương cũng triển khai nhiều chính sách, giải pháp trong việc phát triển vùng dân cư tập trung, hỗ trợ, tạo điều kiện cho người dân làm du lịch, gắn với các hoạt động sản xuất của địa phương mang lại nguồn thu nhập lớn cho người dân và là cơ sở thúc đẩy kinh tế xã hội, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, vùng dân cư tập trung địa phương phát triển.

Đồng thời, theo định hướng quy hoạch vùng tỉnh Lào Cai đã được phê duyệt tỉnh Lào Cai hướng tới hình ảnh là một đô thị xanh, một đô thị khởi nguồn, năng động và hiện đại. Ưu tiên đẩy mạnh phát triển các đô thị, các khu chức năng và các điểm dân cư nông thôn dọc sông Hồng, bao gồm:

- Các đô thị: Thị trấn Bát Xát, thành phố Lào Cai, thị trấn Phố Lu và khu vực đô thị Bảo Hà - Tân An;

- Các khu chức năng: Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Lào Cai, khu Kim Thành - Bản Vược, các cầu qua sông Hồng (kết nối với Trung Quốc và kết nối nội địa), các điểm du lịch (Cột cờ Lũng Pô, thành phố Lào Cai, đền Bảo Hà...), cảng hàng không Sa Pa (xã Cam Cọn, huyện Bảo Yên), các khu vực giàu tài nguyên khoáng sản, các khu công nghiệp...

- Các điểm dân cư nông thôn: Thuộc huyện Bát Xát, thành phố Lào Cai, huyện Bảo Thắng, huyện Bảo Yên và huyện Văn Bàn. 

Quy hoạch chung thành phố Lào Cai và vùng phụ cận đến năm 2040, tầm nhìn đến 2050 đã được UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt điều chỉnh với việc điều chỉnh và mở rộng không gian đô thị thành phố Lào Cai, nâng tầm đô thị, phù hợp với tốc độ tăng trưởng đô thị, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, thương mại, y tế, văn hóa - giáo dục, du lịch của toàn đô thị trung tâm vùng tỉnh Lào Cai và vùng trung du miền núi phía Bắc, đưa thành phố Lào Cai trở thành thành phố Xanh - Văn hiến - Văn Minh - Hiện đại, có vai trò đầu tầu thúc đẩy trực tiếp  quá trình đô thị hóa, lan tỏa hoạt động kinh tế các vùng lân cận bằng việc cung cấp cho Lào Cai nguồn thực phẩm, nguồn lao động, quỹ đất phát triển cho các trung tâm vùng sản xuất, du lịch, khu đô thị, các công trình đầu mối hạ tầng, kho tàng, cảng,... dọc hai bên bờ sông Hồng.


Quy hoạch chung xây dựng đô thị Phố Lu, huyện Bảo Thắng được UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt với việc điều chỉnh và mở rộng không gian đô thị Phố Lu, nâng tầm đô thị, nhằm xây dựng đô thị phố Lu trở thành một trong những đô thị dọc hai bên bờ sông Hồng có đầu mối giao thông đường sắt, đường bộ, đường hàng không quan trọng của tỉnh Lào Cai và là đô thị phụ trợ cho cảng hàng không trong tương lai.

Hiện nay, dọc sông Hồng chảy qua địa phận tỉnh Lào Cai về cơ bản đã được phủ kín quy hoạch chung như: Quy hoạch chung khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Lào Cai; Quy hoạch chung thành phố Lào Cai; Quy hoạch chung đô thị Phố Lu; Quy hoạch chung đô thị Bảo Hà - Tân An. Tuy nhiên còn hai khu vực chưa có quy hoạch chung là khu vực kết nối đô thị thành phố Lào Cai với đô thị Phố Lu và khu vực kết nối đô thị Phố Lu với đô thị Bảo Hà - Tân An. 

Vì vậy, việc lập Quy hoạch chung xây dựng dọc sông Hồng kết nối đô thị thành phố Lào Cai với đô thị Phố Lu là việc làm cần thiết, cấp bách để khẳng định rõ hơn những định hướng phát triển không gian vùng tỉnh Lào Cai; Tạo ra không gian đô thị phụ trợ với hệ thống các trung tâm đô thị vệ tinh, các điểm dân cư tập trung, vùng sản xuất, đảm bảo đáp ứng cho nhu cầu phát triển trong tương lai. Là vùng dự trữ để mở rộng đô thị thành phố Lào Cai và đô thị Phố Lu theo hướng dọc hai bên sông Hồng, đồng thời hình thành các đô thị vệ tinh; Là cơ sở, tiền để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội các địa phương, phát huy tiềm năng thế mạnh phát triển kinh tế, du lịch, sản xuất, dân cư của các địa phương. Là căn cứ pháp lý để các cơ quan ban ngành có liên quan quản lý, đề xuất các dự án, trương trình ưu tiên phát triển và kiểm soát, xây dựng hình ảnh đô thị dọc sông Hồng, gắn với bảo tồn các giá trị lịch sử, môi trường cảnh quan dọc hai bên sông Hồng.

1.2. Tiềm năng, động lực phát triển

- Khái quát về vị trí:

Quy hoạch chung xây dọc sông Hồng kết nối đô thị thành phố Lào Cai với đô thị Phố Lu trải dài trên địa phận các xã Thái Niên (khu vực dọc bên bở tả sông Hồng); Gia Phú; Xuân Giao; Sơn Hải (khu vực dọc bên bờ hữu sông Hồng) - huyện Bảo Thắng. Tổng diện tích nghiên cứu lập quy hoạch chung xây dựng dọc sông Hồng kết nối đô thị thành phố Lào Cai với đô thị Phố Lu là 4.220 ha, trong đó quy mô diện tích thuộc xã Thái Niên: 1.742,0 ha; thuộc xã Gia Phú: 921,0 ha; thuộc xã Xuân Giao: 580,0 ha; thuộc xã Sơn Hải: 977,0 ha.

Phạm vi ranh giới quy hoạch chung xây dựng dọc sông Hồng kết nối đô thị thành phố Lào Cai với đô thị Phố Lu thuộc địa phận xã Gia Phú; xã Xuân Giao và xã Sơn Hải được tính từ phía bên phải tuyến đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (theo hướng Nội Bài đi Lào Cai) ra đến bên bờ hữu của sông Hồng. Chiều dài khu vực nghiên cứu lập quy hoạch bám dọc tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai khoảng 12,0 km từ Km + 228,0 đến Km + 240,0.

Phạm vi ranh giới quy hoạch chung xây dựng dọc sông Hồng kết nối đô thị thành phố Lào Cai với đô thị Phố Lu thuộc địa phận của xã Thái Niên được tính từ bờ tả sông Hồng sâu vào phía bên trong từ 0,5km đến 1,5km tùy từng vị trí. Chiều dài khu vực nghiên cứu bám dọc sông Hồng trên địa bàn xã Thái Niên khoảng 22 km.

- Tiềm năng và động lực phát triển

Đô thị thành phố Lào Cai có vị thế đặc biệt, là đô thị gắn kiền với cửa khẩu quốc tế với tốc độ tăng trưởng kinh tế đều và ổn định. Cảnh quan tự nhiên đô thị hài hòa, đặc thù với các dòng sông và hệ thống mặt nước trong lòng đô thị. Các tiểu khu đô thị, các khu chức năng đô thị chủ yếu bám dọc hai bên sông Hồng đoạn chảy qua địa phận thành phố Lào Cai. Tiềm năng và động lực để phát triển đô thị thành phố Lào Cai là rất lớn khi có được các điều kiện thuận lợi về vị trí, điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội trong giao lưu quốc tế với các thị trường nước ngoài thông qua cặp cửa khẩu quốc tế đường bộ; Là đầu mối giao thông và thương mại quan trọng nhất trên tuyến hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, mở ra nhiều cơ hội phát triển cho thành phố và các vùng lân cận về giao thương, vận chuyển. Đặc biệt, trong tương lai, cảng hàng không Sa Pa sẽ là cơ sở phát triển kinh tế và giao lưu hàng hóa của Lào Cai với các vùng và các đô thị lân cận. Ngoài ra, điều kiện phát triển du lịch (nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, tâm linh, sinh thái, trải nghiệm, du lịch biên mậu), dịch vụ thương mại gắn liền với kinh tế cửa khẩu, thu hút khách du lịch cũng là một trong những động lực chính  thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của thành phố Lào Cai.

Quy hoạch chung xây dựng đô thị Phố Lu, huyện Bảo Thắng được UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt với việc điều chỉnh và mở rộng không gian đô thị Phố Lu, nâng tầm đô thị, nhằm xây dựng đô thị phố Lu trở thành một trong những đô thị dọc hai bên bờ sông Hồng có đầu mối giao thông đường sắt, đường bộ, đường hàng không quan trọng của tỉnh Lào Cai và là đô thị phụ trợ cho cảng hàng không trong tương lai.

Khu vực nghiên cứu quy hoạch có phạm vi bám dọc hai bên sông Hồng đoạn từ đô thị thành phố Lào Cai đến đô thị Phố Lu sẽ là vùng dự trữ mở rộng các khu chức năng đô thị cho đô thị thành phố Lào Cai và đô thị Phố Lu dọc hai bên sông Hồng với điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội thuận lợi trong việc phát triển hệ thống các tiểu đô thị dạng chuỗi, nâng tầm đô thị dân cư hiện hữu, dân cư mới, các vùng sản xuất, các khu chức năng phụ trợ, cung cấp các sản phẩm về kinh tế, du lịch, dịch vụ thương mại cho các đô thị thành phố Lào Cai và đô thị Phố Lu.

1.3. Mục tiêu của đồ án 
- Cụ thể hoá Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Lào Cai nói chung và huyện Bảo Thắng nói riêng đã được phê duyệt để làm căn cứ xây dựng và quản lý đô thị.

- Phát triển hệ thống các đô thị vệ tinh dạng chuỗi và các vùng sinh thái, các khu phụ trợ, trung tâm vùng sản xuất dọc hai bên sông Hồng. Là vùng dự trữ mở rộng, kết nối đồng bộ đô thị thành phố Lào Cai và đô thị Phố Lu.

- Hình thành các khu dân cư mới (với các khu chức năng phụ trợ đô thị, phụ trợ sản xuất, khu nghỉ dưỡng, dịch vụ, công viên thể thao,...), các khu chức năng đặc trưng vùng núi Tây - Bắc với ranh giới phân khu chức năng rõ ràng đáp ứng sự tăng trưởng dân số và việc làm trong tương lai, gắn với các vùng sản xuất nông nghiệp đặc hữu của từng vùng, địa phương dọc hai bên sông Hồng.

- Tăng cường phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật; hệ thống xã hội đồng bộ, mở rộng các kết các đô thị, giảm thiểu khoảng cách và thúc đẩy phát triển đồng đều toàn đô thị, hướng tới phát triển đô thị bền vững trong tương lai trên cơ sở bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên và gắn với việc củng cố an ninh quốc phòng quốc gia.

- Nâng cấp khu vực dân cư hiện hữu, ngăn ngừa, giảm thiểu tối đa nguy cơ thiên tai về môi trường, bảo tồn và phát huy giá trị di sản, môi trường cảnh quan xây dựng tuyến cảnh quan dọc hai bên Sông Hồng đồng bộ. Tạo dựng và tăng cường nguồn lực phát triển đô thị.

- Làm cơ sở chỉ đạo trong việc lập Quy hoạch chi tiết xây dựng các khu chức năng và các công tác đầu tư xây dựng, đề xuất các chương trình ưu tiên đầu tư, các quy định kiểm soát mở rộng, phát triển đô thị, các điểm dân cư dọc hai bên sông Hồng đoạn từ đô thị thành phố Lào Cai đến đô thị Phố Lu.
1.4. Vị trí và ranh giới và quy mô lập Quy hoạch

a) Vị trí nghiên cứu lập Quy hoạch:  


Quy hoạch chung xây dọc sông Hồng kết nối đô thị thành phố Lào Cai với đô thị Phố Lu thuộc một phần địa giới hành chính các xã Thái Niên; xã Gia Phú; xã Xuân Giao; xã Sơn Hải - huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai và bám dọc hai bên sông Hồng đoạn từ thành phố Lào Cai đến thị trấn Phố Lu.

b) Ranh giới phạm vi nghiên cứu lập Quy hoạch:


- Phía Đông giáp các khu vực đồi cao, khu vực sản xuất nông, lâm nghiệp xã Thái Niên (Chiều dài bám dọc sông Hồng khoảng 20 km từ giáp xã Vạn Hòa đến giáp thị trấn Lu).

- Phía Tây giáp đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai với chiều dài khoảng 12km (khoảng từ Km + 228 đến Km 240).

- Phía Nam giáp khu dân cư, khu sản xuất xã Sơn Hải.

- Phía Bắc giáp suối Bo, xã Thống Nhất, xã Vạn Hòa

1.5. Các cơ sở lập quy hoạch

1.5.1. Cơ sở pháp lý

Căn cứ Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;
Căn cứ Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 sửa đổi bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến Quy hoạch; 

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý Quy hoạch đô thị;

Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về Lập, thẩn định, phê duyệt và quản lý Quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/NĐ-CP ngày 06/5/2015 Quy định chi tiết một số nội dung về Quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 12/2016/TT-BXD quy định về nội dung hồ sơ nhiệm vụ và đồ án Quy hoạch xây dựng vùng, Quy hoạch đô thị và Quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù;

Căn cứ Thông tư 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định, quản lý chi phí Quy hoạch xây dựng và Quy hoạch đô thị;

Căn cứ Thông tư số 22/2019/TT-BXD ngày 21/12/2019 của Bộ Xây dựng ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng";

Căn cứ Quy chuẩn Quốc gia QCVN 07-10:2016/BXD về Các công trình hạ tầng kỹ thuật;

Căn cứ Quy chuẩn, Tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành;
Căn cứ Quyết định số 1636/QĐ-TTg ngày 22/9/2015 của thủ tướng chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lào Cai, đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;
Căn cứ Quyết định số 660/QĐ-UBND ngày 30/3/2012 của UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Lào Cai đến năm 2030;

Căn cứ Đề án số 04-ĐA/TU ngày 11/12/2020 của Tỉnh ủy phát triển mạng, nâng cao chất lượng các đô thị và giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2020-2025;

Căn cứ Quyết định số 2013/QĐ-UBND ngày 01/7/2015 của UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 29/6/2015 của UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 1020/QĐ-UBND ngày 13/4/2018 của UBND tỉnh phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Lào Cai và vùng phụ cận đến năm 2040, tầm nhìn đến 2050;
Căn cứ Quyết định số 3594/QĐ-UBND ngày 14/8/2017 của UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng đô thị Phố Lu, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai đến năm 2030;
Căn cứ Quyết định số 56/QĐ-UBND ngày 12/01/2021 của UBND tỉnh Lào Cai về việc Quyết định giao danh mục lập Quy hoạch chung xây dựng dọc sông Hồng trên địa bàn tỉnh Lào Cai;

Căn cứ Văn bản số 653/SCT-KH ngày 22/4/2022 của Sở Công thương về việc tham gia ý kiến phương án quy hoạch chung xây dựng dọc sông Hồng;
Căn cứ Văn bản số 907/CAT-ANKT ngày 11/3/2022 của Công an tỉnh về việc tham gia ý kiến phương án quy hoạch chung xây dựng dọc sông Hồng;
Căn cứ Văn bản số 121/CNLC-KTVT ngày 10/03/2022 của Công ty cổ phần cấp nước về việc tham gia ý kiến về lĩnh vực cấp nước đối với phương án quy hoạch chung xây dựng dọc sông Hồng;
Căn cứ Văn bản số 356/SNN-QLCT ngày 10/3/2022 của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc tham gia ý kiến phương án quy hoạch chung xây dựng dọc sông Hồng;
Căn cứ Văn bản số 226/BCH-TM ngày 16/3/2022 của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh về việc tham gia ý kiến đối với phương án quy hoạch chung xây dựng dọc sông Hồng;
Căn cứ Thông báo số 1423/TB-TU ngày 07/4/2022 thông báo ý kiến của Thường trực tỉnh ủy về phương án quy hoạch chung xây dựng dọc sông Hồng và quy hoạch khu đô thị sinh thái suối Mường Hoa, Sa Pa;
Căn cứ các Biên bản làm việc về việc lấy ý kiến cá tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan đến nội dung Quy hoạch chung xây dựng dọc sông Hồng kết nối đô thị thành phố Lào Cai với đô thị Phố Lu tại hội trường trụ sở UBND các xã Thái Niên; Gia Phú; Xuân Giao; Sơn Hải - huyện Bảo Thắng).
1.5.2. Các nguồn tài liệu, số liệu và bản đồ nghiên cứu 
- Các nguồn tài liệu, số liệu: 
+ Căn cứ vào các nguồn tài liệu, số liệu do các cơ quan chức năng có thẩm quyền cung cấp.

+ Các số liệu, tài liệu có liên quan đến việc lập Quy hoạch chung xây dựng khác.

+ Căn cứ vào các số liệu điều tra, khảo sát thực tế của Đơn vị tư vấn.

- Các cơ sở bản đồ:
+ Căn cứ hồ sơ đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Lào Cai và vùng phụ cận đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.

 + Căn cứ hồ sơ đồ án Quy hoạch chung Phố Lu, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai đến năm 2030.

+ Căn cứ bản đồ địa giới hành chính các huyện, xã có liên quan.

+ Căn cứ hệ thống các cở sở bản đồ khác có liên quan.

II. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ HIỆN TRẠNG
2.1. Điều kiện tự nhiên
2.1.1. Địa hình

Địa hình huyện Bảo Thắng thuộc khối nâng kiến tạo mạnh và rất phức tạp, được bao phủ gồm dải thung lũng hẹp chạy dọc ven sông Hồng, phía Tây là dải núi thấp của dãy Fansipan - Phú Luông, phía Đông là dải núi thấp của dãy thượng nguồn sông Chảy. Phần lớn địa hình là đồi núi cao xen kẽ là các thung lũng, bồn địa nhỏ hẹp, hệ thống khe suối nhỏ đan xen, phân tầng độ cao lớn, mức độ chia cắt mạnh, nhiều nơi tạo thành vách đứng có thể xảy ra sạt lở, trượt khối.  Tổng thể địa hình của huyện Bảo Thắng là dạng địa hình đồi núi cao hướng nghiêng dần theo hướng Tây - Tây Bắc xuống Đông - Đông Nam, độ dốc trung bình từ 200 - 250, có nơi trên 450 và có thể chia làm hai dạng đặc trưng sau: 
- Địa hình đồi núi cao: Chiếm hơn 90% diện tích tự nhiên, phần lớn là các dãy núi có độ cao 700 - 1.500 mét, độ dốc trung bình từ 25 - 350, có nơi đến 450. Các dãy núi phân bố không theo hướng nhất định mà tạo thành những đai ngăn cách giữa các xã trong huyện.

- Địa hình thung lũng và bồn địa: Chiếm khoảng 10% diện tích tự nhiên, phần lớn là các dãy núi, đồi thấp có ở tất cả các xã trong huyện. Dạng địa hình này tương đối bằng, độ cao trung bình từ 400 - 700 mét, độ dốc trung bình từ 3 - 100.

- Khu vực nghiên cứu lập quy hoạch có dạng địa hình tương đối phức tạp, với dạng địa hình đồi bát úp thấp xen khẽ các vùng trũng bằng phẳng và dải đồi cao trải dài theo hướng Tây Bắc- Đông Nam

2.1.2. Khí hậu, thổ nhưỡng
- Khu vực lập quy hoạch nằm trong vành đai Á nhiệt đới Bắc bán cầu nên khí hậu mang tính chất nhiệt đới gió mùa và chia làm 02 mùa rõ rệt: Mùa mưa chịu ảnh hưởng nhiều của gió Tây Nam (gió Lào); thường nắng, nóng, mưa nhiều, kéo dài từ tháng 4 đến tháng 10. Mùa khô, lạnh, ít mưa kéo dài từ tháng 11 năm trước đến tháng 3 năm sau.

- Nhiệt độ trung bình hàng năm là 22,90C, cao nhất là 390C, thấp nhất là 30C, ở một số vùng cao trên 1.500 m nhiệt độ xuống tới 00C. 

- Nắng: Tổng số giờ nắng trung bình biến động trong khoảng 1.400 - 1.470 giờ.

- Độ ẩm: Độ ẩm không khí trung bình năm là 86% và có sự chênh lệch khá lớn giữa các mùa trong năm. 

- Lượng mưa: Tổng lượng mưa bình quân hàng năm khoảng 1.500 mm phân bố không đồng đều giữa các tháng trong năm và chịu ảnh hưởng rõ nét của yếu tố địa hình.

- Gió: Chịu ảnh hưởng của hai hướng gió chính và phân bố theo mùa. Mùa Hè có gió Đông Nam, mùa Đông có gió Đông Bắc. Ngoài ra, do ảnh hưởng của địa hình, hàng năm từ tháng 3 đến tháng 9 thường có những đợt gió Tây Nam khô nóng (gió Lào) kéo dài từ 5 - 6 ngày.

- Nhìn chung điều kiện khí hậu, thời tiết tương đối thuận lợi cho việc phát triển nông, lâm nghiệp theo hướng đa dạng hoá cây trồng, vật nuôi. Tuy nhiên mùa mưa thường có lũ lụt cục bộ, mùa khô nắng hạn kéo dài gây hạn hán ảnh hưởng tới sản xuất và sinh hoạt.

2.1.3. Sông suối và thủy văn
Do đặc điểm về địa hình nằm trong vùng phân cắt mạnh tạo nên hệ thống sông suối lớn và dầy đặc. Trong khu vực có sông Hồng, suối Ngòi Bo, suối Chát, suối Mụ, suối Đền, suối Con Chăn, Suối Nhù, Suối Chì, Suối Phú Thịnh, Suối Lu… Các suối đều bắt nguồn từ vùng núi, độ dốc lòng suối tương đối lớn nên thường gây ra lũ ống, lũ quét, úng ngập, khi có mưa lớn kéo dài một hiện tượng thường hay xảy ra tại địa bàn vùng núi.

Sông Hồng chảy qua địa bàn với mực nước mùa khô thấp, lòng ít dốc, chưa được cải tạo nên tầu thuyền chỉ đi được trong mùa mưa. Sông Hồng là nguồn cung cấp nước chính cho sản xuất và sinh hoạt của địa bàn dọc theo hai bên bờ sông. Các suối đều bắt đầu từ các dãy núi cao, lòng dốc, mở rộng dần về phía hạ nguồn và ít dốc hơn, mức độ biến đổi dòng chảy lớn.

Nước ngầm: chiều sâu phân bố mực nước ngầm thay đổi đột ngột theo địa hình tại chỗ và nằm ở độ sâu trong khoảng 1,0 ( 14,2m; trong các trầm  tích deluvi và sét chứa dăm sạn. Nước thuộc loại nước siêu nhạt, độ tổng khoáng hoá M<0,07 g/l; pH = 6,3; tổng độ cứng 0,4me/l. Nước ăn mòn chủ yếu đối với bê tông mật độ thường, theo chỉ tiêu pH, CO2 tự do (ăn mòn dạng II).

Nước mặt: Có sông Hồng, một số suối, ao hồ trong khu vực lập quy hoạch. Ngoài ra còn có một số khe suối nhỏ.

2.1.4. Địa chất và tài nguyên

a. Địa  chất và tài nguyên đất:

Toàn bộ địa bàn có cấu trúc địa chất một vùng miền núi Tây Bắc có các tập đá vôi sáng xen kẹp trong các tập cát bột kết màu xám nâu, hạt thô và hạt mịn. Phần trên của đá gốc là các lớp trầm tích Đệ Tứ, bao gồm các lớp cát, cuội sỏi, cát lòng sông (sông Hồng) chiều dày từ 1 đến 10m. Các lớp đất pha, tàn tích màu nâu có bề dày biến đổi từ vài m đến 9m. 
Cấu tạo địa chất khu vực nghiên cứu cơ bản gồm các nhóm đất: 
- Đất Feralit đỏ vàng phát triển trên đá mác ma axit.

- Đất Feralit màu đỏ vàng phát triển trên đá mẹ phiến thạch sét. 

- Nhóm đất thung lũng.

- Đất Feralit màu đỏ vàng, biến đổi do trồng lúa.

Nhận xét: cấu tạo địa chất xây dựng các công trình mang ổn định, tuy nhiên cần lưu í khả năng thấm qua nền. Vật liệu xây dựng trong vùng nhìn chung khá phong phú. Đất đắp và đá xây dựng có thể khai thác tại chỗ, chất lượng và chữ lượng đáp ứng yêu cầu xây dựng. 
Theo tài liệu của viện Vật Lý Địa Cầu: Khu vực tỉnh Lào Cai nằm trong vùng dự báo có động đất cấp 6. Vì vậy khi thiết kế và xây dựng các công trình cần phải đảm an toàn cho các công trình nằm trong vùng dự báo có cấp động đất nêu trên.

Trong khu vực không có mỏ khoáng sản.
b. Tài nguyên nước 

Tài nguyên nước của khu vực quy hoạch khá dồi dào với hệ thống sông Hồng, suối Ngòi Bo, suối Chát, cùng với hệ thống các khe suối nhỏ bắt nguồn từ các khe đồi cao đổ về sông Hồng phí bên bờ tả sông Hồng, hàng năm được bổ sung lượng mưa đáng kể, để lại một khối lượng nước mặt và nước ngầm lớn.
c. Tài nguyên rừng:

Khu vực quy hoạch có các vùng rừng sản xuất và rừng phòng hộ. Rừng phòng hộ nằm ở phía Bắc đô thị. Đây là vùng đồi dốc về khu trung tâm và xuống sông Chảy. Các khu vực còn lại đều là rừng sản xuất, rừng trồng của nhân dân địa phương.
Nhận xét: các điều kiện tự nhiên khu vực có những đặc điểm chính sau:

- Địa hình nhiều đồi núi, bị chia cắt. Đất xây dựng đô thị không nhiều.

- Tài nguyên đất và nước phong phú thuận lợi phát triển nông lâm nghiệp.

- Khí hậu rất thuận lợi cho sinh hoạt và sản xuất.
2.2. Hiện trạng kinh tế-xã hội và dân cư
2.2.1. Hiện trạng kinh tế

- Kinh tế xã hội:
Khu vực quy hoạch trong những năm gần đây, được sự đầu tư từ nhà nước nhưng nhìn chung khu vực này vẫn là vùng có cơ cấu sản xuất kinh tế nông lâm nghiệp là chủ đạo. Tỷ trọng công nghiệp xây dựng, dịch vụ trong cơ cấu còn thấp.
-  Trồng trọt chăn nuôi.

Sản xuất vụ Đông 2020: Tổng diện tích thực hiện: 1.701/1.640 ha, đạt 103,7%. Giá trị bình quân thu nhập 85,5 triệu đồng/ha. 

Sản xuất vụ Xuân năm 2021: Tổng sản lượng lương thực đạt 23.144 tấn, đạt 51,76% năm 2021 tỉnh, huyện giao (giảm 2,33% so với cùng kỳ tương đương giảm 553 tấn); Diện tích cây trồng được triển khai đảm bảo khung thời vụ, năng suất và sản lượng theo kế hoạch. 

Cây lúa Xuân: Diện tích thực hiện 2.610/2600 ha, đạt 100,3% (giảm 1,62% so với CK); hiện nay đã thu hoạch 1.280/2.610 ha, đạt 49% DT; năng suất (đạt) 62,15 tạ/ha.

Cây ngô Xuân: Diện tích thực hiện 1.581/1.600 ha, đạt 98,8% (giảm 5,1% so với CK); diện tích cho thu hoạch dự kiến 1.530 ha/1581ha; hiện nay đã thu hoạch 300 ha đạt 19% DT, năng suất đạt 45,05 tạ/ha. 

Sản xuất vụ Mùa 2021: 

Cây lúa: Tiến độ làm đất: 1.486/3.000 ha đạt 49,5%; Ngâm ủ, gieo mạ: 50.304 kg, Giống chủ yếu: Thiên ưu 8, nếp VL20, Nhị ưu 838, BC15, VNR 20, TBR225, Séng cù, ĐQ11, Bắc thơm… và giống địa phương. 

Cây ngô: Tiến độ làm đất: 75ha/1.400ha đạt 5,4%.

Sản lượng thịt hơi chủ yếu 6 tháng đầu năm đạt 2.458,5/7.302 tấn, đạt 35,1% KH huyện giao và 33,7% tỉnh giao. Tổng đàn gia súc chủ yếu đạt 60.200 con/84.000, đạt 61% KH tỉnh, huyện giao; đạt 91,9% so với CK
. Đàn gia cầm: 820.000/850.000con, đạt 106,5% KH tỉnhgiao và đạt 96,5% KH huyện giao; đạt 100%  so với cùng kỳ.

- Lâm nghiệp.

Công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát vận chuyển, khai thác lâm sản, phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn được thực hiện tốt, không để xảy ra cháy rừng, mặc dù vẫn còn vụ việc vi phạm xảy ra; tỷ lệ che phủ rừng đạt 60,5%, đạt 99,2 % KH giao. Kế hoạch trồng rừng, lũy kế từ đầu năm đạt : 1.068,79/2.000 ha, đạt 53,4% KH tỉnh, huyện giao, trong đó, trồng rừng sản xuất 883,79 ha/1.600 ha; trồng lại rừng 174,6/400 ha; trồng rừng phòng hộ thay thế chuyển đổi mục đích sử dụng 10/100 ha). 

Khai thác, tiêu thụ gỗ rừng trồng tập trung trong 6 tháng đầu năm 2021 đạt 8.271,108 m3 (trong đó, tổ chức 521,325 m3; hộ gia đình 7.749,783 m3). Hiện tại các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn Nhân dân chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, nâng cao ý thức bảo vệ, phòng, chống cháy rừng.

- Sản xuất công nghiệp ‑ tiểu thủ công nghiệp: 

6 tháng đầu năm, Giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp (giá so sánh 2010) đạt 82/160 tỷ đồng, bằng 51,25% huyện giao và bằng 55,78% Kh tỉnh giao. Trên địa bàn có 02 dự án thủy điện đã đi vào hoạt động, 

01 dự án đang triển khai thi công, 02 dự án đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư và 03 dự án thủy điện tiềm năng có thể triển khai thực hiện mang lại doanh thu 6 tháng đầu năm đạt 45 tỷ đồng.

-  Hoạt động thương mại: 

Giá cả các mặt hàng ổn định, các mặt hàng thiết yếu đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Để bình ổn giá cả thị trường trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19, các lực lượng chức năng đã tập trung kiểm tra, kiểm soát các hoạt động kinh doanh của các cửa hàng dược, vật tư y tế trên địa bàn, các nhu yếu phẩm khác để tránh tình trạng găm hàng, tăng giá đột biến,...; Việc chấp hành quy định của pháp luật về vệ sinh ATTP, hàng giả, hàng nhái, hàng nhập lậu,... của người dân được nâng cao, không có tình trạng găm hàng, đẩy giá trên địa bàn. Các chợ dân sinh trên địa bàn huyện vẫn hoạt động bình thường song vẫn phải tuân thủ quy định về phòng chống dịch. Các cơ sở sản xuất kinh doanh có mức doanh thu giảm hơn so với nhiều năm trước nhưng cơ bản vẫn đảm bảo.

-  Du lịch: 

Do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn huyện phải đóng cửa (kể từ ngày 8/5/2021) để thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh nên không có khách du lịch đến địa bàn. khách du lịch đến địa bàn chủ yếu là hành hương, chiêm bái tại Khu di tích lịch sử văn hóa Đền Bảo Hà. 

Ước 6 tháng đầu năm, lượng khách du lịch đến địa bàn đạt trên 100.000 lượt khách (tăng hơn 90.000 lượt so với CK), doanh thu từ du lịch đạt trên 40 tỷ đồng.

2.2.2. Dân cư 

a) Dân số:

- Tổng dân số huyện Bảo Thắng tính đến năm 2019 là khoảng 112.897 người tương ứng 30.703 hộ. Trong đó, số dân thành thị khoảng 23.689 người, chiếm 20,98% tổng dân số toàn huyện và số dân nông thôn khoảng 89.208 người, chiếm 79,02% tổng dân số toàn huyện. Và dân số nam khoảng 57.445 người, chiếm 50,88% tổng dân số toàn huyện; dân số nữ khoảng 55.452 người, chiếm 49,12 % tổng dân số toàn huyện. Tổng dân số trong phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch khoảng 19.000 người, chiếm khoảng 16,8 % dân số toàn huyện. 

- Tổng dân số xã Thái Niên tính đến năm 2019 là khoảng 8.595 người tương ứng 2.364 hộ. Trong đó, dân số nam khoảng 4.363 người, chiếm 50,76% tổng dân số toàn xã; dân số nữ khoảng 4.232 người, chiếm 49,24 % tổng dân số toàn xã. Dân số hiện trạng trong phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch khoảng 5.600 người, chiếm 65,15% dân số toàn xã.

- Tổng dân số xã Gia Phú tính đến năm 2019 là khoảng 15.729 người tương ứng 4.305 hộ. Trong đó, dân số nam khoảng 7.960 người, chiếm 50,51% tổng dân số toàn xã; dân số nữ khoảng 7.769 người, chiếm 49,49 % tổng dân số toàn xã. Dân số hiện trạng trong phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch khoảng 7.500 người, chiếm 47,68% dân số toàn xã.

- Tổng dân số xã Sơn Hải tính đến năm 2019 là khoảng 3.302 người tương ứng 906 hộ. Trong đó, dân số nam khoảng 1.636 người, chiếm 49,54% tổng dân số toàn xã; dân số nữ khoảng 1.666 người, chiếm 50,46 % tổng dân số toàn xã. Dân số hiện trạng trong phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch khoảng 2.400 người. chiếm 72,68% dân số toàn xã.

- Tổng dân số xã Xuân Giao tính đến năm 2019 là khoảng 11.886 người tương ứng 3.410 hộ. Trong đó, dân số nam khoảng 6.190 người, chiếm 52,07% tổng dân số toàn xã; dân số nữ khoảng 5.696 người, chiếm 47,93 % tổng dân số toàn xã. Dân số hiện trạng trong phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch khoảng 3.700 người, chiếm 31,12% dân số toàn xã.


b) Lao động:

- Tỷ lệ dân số trong độ tuổi lao động toàn huyện Bảo Thắng khoảng 70% tổng dân số toàn huyện tương ứng với khoảng 79.027 người, trong đó:

Lao động sản xuất phi nông nghiệp khoảng: 51.368 người (65%)

Lao động sản xuất nông nghiệp khoảng: 27.659 người (35%).

- Dân số lao động trong phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch khoảng 13.000 người, trong đó: 

Lao động sản xuất phi nông nghiệp khoảng: 3.900 người (70%)

Lao động sản xuất nông nghiệp khoảng: 9.100 người (30%).
2.3. Hiện trạng không gian kiến trúc và cảnh quan
- Không gian cảnh quan khu vực:
Dài thềm địa hình trũng chủ yếu chạy dọc theo lưu vực trung tâm hiện nay và sông Hồng. Dải dân cư và công trình công cộng chính (UBND, trường học, trạm y tế, chợ.) tập trung chủ yếu tại khu vực có cao độ trung bình 70m.  Hướng tiếp cận chính là tuyến Quốc lộ QL4E và đường sắt Lào Cai- Hà Nội

Với đặc điểm địa hình phía Bắc núi cao, bao quanh nên các điểm nhìn, điểm nhấn chính của khu vực chủ yếu tại đỉnh núi, cho phép tầm quát sát bao quát tới khu vực trung tâm và các vùng cảnh quan đẹp. Phía Nam địa hình tương đối bằng phẳng thích hợp sinh sống và canh tác.

Đặc điểm kiến trúc khu vực chưa rõ nét, mặc dù dân cư sinh sống đa dạng (người Kinh, người H’Mông, người Tày, người Dao). Chủ yếu hiện nay là nhà ở thấp tầng, thiếu bản sắc kiến trúc đặc trưng. Công trình công cộng mới được đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng với mẫu dạng kiến trúc miền xuôi.

Khu dân cư mật độ cao ở ven sông Hồng và đường sắt Lào Cai- Hà Nội, QL4E. Dân cư mật độ thấp ở núi cao phía Bắc và đồi cao phía Nam, tất cả bao quanh khu trung tâm quy hoạch là khu ruộng lúa và khu sản xuất nông nghiệp hoa mầu, cũng là khu vực có sông Hồng chảy qua. 

Cảnh quan chung khu vực quy hoạch có khoảng 40% là theo địa hình rừng núi, đô thị hóa chủ yếu tại phía Tây và Nam của quy hoạch, địa hình tự nhiên tương đối thuận lợi cho xây dựng, xung quanh là các đồi rừng thấp.

- Kiến trúc công trình :

Công trình kiến trúc của khu vực chia làm 3 hình thức chính.

Các công trình kiến trúc mang tính đặc thù như các công trình trụ sở cơ quan, giáo dục, y tế, thể dục thể thao… các công trình xây kiên cố, khối tích lớn, vật liệu hiện đại, bao quanh là các không gian thoáng rộng.

Khu vực xã Gia Phú và Xuân Giao có các công trình nhà ở liên kế chủ yếu dọc tuyến QL4E, nhà ở chủ yếu 1-2 tầng nhà xây kiên cố và bán kiên cố diện tích nhỏ khoảng 80-100m2 các/ công trình đặt san sát nhau ít có không gian thoáng, vật liệu sử dụng lai tạp nhiều mầu sắc, các công trình chưa có kiến trúc thống nhất trong từng khu phố.

Khu dân cư mật độ vừa và thấp chủ yếu ở phía Bắc và Đông Bắc, nhà gỗ kiên cố và bán kiên cố, hình thức nhà gỗ được sử dụng nhiều nhất, nhưng vật liệu bắt đầu có sự chắp vá giữa vật liệu truyền thống và hiện đại, công trình chủ yếu 1-2 tầng, các công trình có không gian thoáng của nông nghiệp bao quanh…

2.4. Hiện trạng sử dụng đất và đánh giá quỹ đất xây dựng
2.4.1. Hiện trạng sử dụng đất
Tổng diện tích tự nhiên toàn khu vực quy hoạch là 4.220 ha. Hiện trạng sử dụng đất chủ yếu và chiếm diện tích lớn nhất là đất rừng, lâm nghiệp, đất sản xuất nông nghiệp. Phần nhỏ còn lại là đất ở và đất khác.

Bảng hiện trạng sử dụng đất khu vực quy hoạch:
	Stt
	Hạng mục
	Diện tích (ha )
	Tỷ lệ (% )

	1
	Đất hành chính
	0.32
	0.01

	2
	Đất văn hóa, thể thao
	0.62
	0.01

	3
	Đất tín ngưỡng
	0.13
	0.01

	4
	Đất y tế
	0.16
	0.01

	5
	Đất giáo dục
	10.74
	0.25

	6
	Đất dịch vụ- thương mại
	2.70
	0.06

	7
	Đất ở hiện trạng
	326.38
	7.71

	8
	Đất khai thác khoáng sản
	9.61
	0.23

	9
	Đất công viên cây xanh
	9.78
	0.23

	10
	Đất sản xuất nông nghiệp
	1565.25
	37.09

	11
	Đất lâm nghiệp - đồi cảnh quan
	1738.77
	41.20

	12
	Mặt nước
	371.03
	8.79

	13
	Đất an ninh quốc phòng
	4.91
	0.12

	14
	Đất nghĩa trang
	5.81
	0.14

	15
	Đất giao thông + htkt
	175.02
	4.15

	16
	Tổng
	4220.00
	100.00


Đặc trưng hiện trạng sử dụng đất khu vực quy hoạch là:

- Tỷ lệ đất nông nghiệp, lâm nghiệp chiếm phần lớn quỹ đất tự nhiên (78.29%) Như vậy khu vực này có quỹ đất trồng lúa không cao cao so với các vùng khác trong huyện. 

- Quỹ đất đã xây dựng rất thấp do mức độ đô thị hóa nhỏ, các công trình hạ tầng chưa được xây dựng đầy đủ.

2.4.2. Đánh giá quỹ đất xây dựng
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Sơ đồ đánh giá quỹ đất xây dựng

Đánh giá sơ bộ theo cốt địa hình có điều kiện thuận lợi để xây dựng công trình chiếm 51.64 % tập trung trên phạm vi toàn quy hoạch, khu vực ít thuận lợi cho xây dựng có độ dốc địa hình trong khoảng từ 10 - 25% chiếm 12.53% diện tích đất quy hoạch, khu vực không thuận lợi cho xây dựng có độ dốc địa hình lớn hơn 25% chiếm 23.78% diện tích đất quy hoạch chủ yếu là đất lâm nghiệp. Một số khu vực mặt nước ao, hồ, suối và có khả năng ngập lụt không thuận lợi cho xây dựng chiếm 12.05% chủ yếu là khu vực xung quanh sông hồng và ao hồ.

Bảng đánh giá quỹ đất khu vực quy hoạch:

	TT
	Loại đất
	Diện tích (ha)
	Tỉ lệ (% )

	1
	Đất thuận lợi cho xây dựng i < 10%
	2,178.91
	51.64

	2
	Đất ít thuận lợi cho xây dựng i = (10;25% )
	528.69
	12.53

	3
	Đất không thuận lợi cho xây dựng do ngập lụt
	508.70
	12.05

	4
	Đát không thuận lợi cho xây dựng có độ dốc i>25%
	1,003.70
	23.78

	5
	Tổng diện tích quy hoạch
	4,220.00
	100.00


2.5. Hiện trạng các công trình hạ tầng kỹ thuật
2.5.1. Giao thông 

* Giao thông đối ngoại:
Hệ thống giao thông đối ngoại của khu vực nghiên cứu lập quy hoạch gồm có một số tuyến đường sau:

- Tuyến đường sắt Hà Nội  - Lào Cai chạy qua khu vực lập quy hoạch khổ đường B=1.0m đang được vận hành ổn định. Các công trình xây dựng hai bên tuân thủ hành lang an toàn đường sắt, các vị trí giao cắt đường bộ có bố trí barie, rào chắn.

- Tuyến đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai chạy giáp ranh khu vực lập quy hoạch, hiện có thiết kế lối lên xuống tại trạm xuân giao kết nối giao thông khu vực lập quy hoạch với vùng lân cận với tốc độ cao. Tuyến hiện đã được đầu tư 2 - 4 làn xe, định hướng mở rộng lên 6 làn xe. 

- Tuyến đường quốc lộ 4E chạy cắt dọc khu vực lập quy hoạch kết nối giao thông khu vực lập quy hoạch với trung tâm thành phố Lào Ccai và trung tâm huyện Bảo Thắng được xác định là tuyến giao thông đối ngoại trục dọc bên bờ hữu cho khu vực. Tuyến được đầu tư với quy mô mặt cắt ngang: Bmặt =9,00m-12,00m, Bvỉa hè =2x1,50m-5,00m, Bnền = 12,00m-22,00m;

- Tuyến đường tỉnh lộ 161 chạy cắt dọc khu vực lập quy hoạch kết nối giao thông khu vực lập quy hoạch với Xã Vạn Hòa Thành Phố Lào Cai và huyện Bảo Yên, được xác định là tuyến giao thông đối ngoại trục dọc cho khu vực. Tuyến đã được đầu tư  với quy mô mặt cắt ngang: Bmặt = 5,50m - 6,50m, Blề = 2x0,50m, Bnền = 6,50m - 7,50m;
* Giao thông đối nội:

- Khu vực trung tâm xã Gia Phú đã đầu tư xây dựng khu tái định cư Bến Bền với các tuyến đường theo tiêu chuẩn đường đô thị với quy mô mặt cắt ngang: Bmặt = 6,00m-12,00m, Bvỉa hè = 2x3,00m-5,00m, Bnền = 12,00-22,00m; 

-  Ngoài ra trong nội khu khu quy hoạch hiện trạng còn các tuyến đường liên thôn dẫn vào các khu dân cư, thôn bản kết cấu mặt đường BTXM, đường cấp phối với bề rộng mặt  Bmặt = 3,00m - 4,00m.

2.5.2. Cao độ nền và thoát nước mưa
a. Hiện trạng nền:

- Qua quá trình khảo sát thu thập số liệu thủy văn sông Hồng kết hợp với dự án đập thủy điện Thái Niên trên sông Hồng, thì khu vực lập quy hoạch có cao độ ngập lụt với tần xuất 2% như sau: khu vực đầu ranh giới +81.60m, khu vực đập thủy điện Thái Niên +77.00m, khu vực cuối ranh giới +73.95m. Đánh giá sơ bộ các khu dân cư đang sinh sống dọc sông Hồng và trong khu vực đều có cao độ nền đảm bảo chống ngập với tần xuất 2%, một khu bãi canh tác dọc sông Hồng có cao độ nền dưới mực nước lũ 2%. Trong trường hợp xảy ra lũ 2% sẽ cơ bản không gây thiệt hại lớn về cơ sở hạ tầng và các công trình kiên cố của người dân.

Bảng thống kê cao độ ngập dọc sông Hồng

	Trạm thủy văn
	TS 1%
	TS 2%
	TS 5%
	TS 7%
	TS 10%

	Trạm Lào Cai
	+87.16
	+86.25
	+84.61
	+84.21
	+83.45

	Trạm Thái Niên
	+77.60
	+77.00
	+74.52
	+74.00
	+74.00


- Toàn bộ khu vực nghiên cứu địa hình dốc thoải theo hướng tây bắc, đông nam về phía sông Hồng. Các quỹ đất thuận lợi cho xây dựng tại khu vực này đang được khai thác để bố trí dân cư và các công trình công cộng, mật độ tương đối cao. Đi sâu vào các khu dân cư làng bản có địa hình dốc từ 20%-30%. Quan sát trên bề mặt, địa chất khu vực này tương đối ổn định. Do đó khi quy hoạch hạn chế xáo trộn khu dân cư đã ổn định tại trung tâm xã, nên khai thác quỹ đất bám dọc sông hồng bố trí đất ở mật độ cao, khu đất làng bản bố trí đất ở mật độ thấp để hạn chế đào đắp. 

b. Hiện trạng thoát nước mưa:  

- Khu vực lập quy hoạch có sự phân lưu vực khá rõ ràng gồm 2 lưu vực chính bờ tả và bờ hữu sông Hồng. Lưu vực bên bờ tả thu nước cho các khe nước, từ các triền đồi chảy men theo địa hình ra sông hồng. Lưu vực bên bờ hữu sông Hồng gồm 2 lưu vực con là lưu vực suối Ngòi Bo và Suối Chát, 2 lưu vực này này thu toàn bộ nước cho khu vực xã Xuân Giao, xã Gia Phú Và xã Sơn Hải dẫn xả sông Hồng;

- Hiện tại trên các tuyến đường khu trung tâm xã Gia Phú, Xuân Giao, Sơn Hải đã có hệ thống rãnh hộp thu nước dọc đường và mặt bằng hai bên sau đó dẫn xả ra các khe chảy ra suối Ngòi Bo và suối Chát. Còn lại các khu vực khác thoát nước mặt tại vẫn chủ yếu ở dạng tự nhiên, chảy theo địa hình dồn về các khe suối sau đó chảy ra sông Hồng. 

- Ngoài ra trong khu còn  một số hệ thống mương thuỷ lợi dẫn nước tưới tiêu cho các khu vực đất nông nghiệp. Với số lượng chiều dài mương xây thuỷ lợi tương đối lớn. Hệ thống các mương xây dẫn nước từ các khe suối, khe tụ thuỷ rồi chảy ra các khu vực đất trồng lúa, hoa màu.

c. Đánh giá hiện trạng nền và thoát nước mưa:

Thuận lợi:

- Địa hình thuận lợi cho thoát nước mặt do có nhiều sông suối chảy trên địa bàn nghiên cứu.

- Công tác phòng chống thiên tai được các cấp lãnh đạo quan tâm 

Hạn chế:

- Quỹ đất xây dựng thuận lợi hạn chế, đã vậy với đặc điểm địa hình luôn phải đối mặt với nguy cơ lũ quét, lũ ống khi có mưa to.

- Do đặc điểm địa hình để đầu tư xây dựng hoàn chỉnh san nền - thoát nước mưa sẽ tốn kém.

2.5.3. Hệ thống cấp nước: 
 Hiện tại khu vực nghiên cứu đang sử dụng hai nguồn nước máy (nguồn nước thành phố Lào Cai và nguồn nước Tằng Lỏong)

Tuyến ống chính đang có dọc đường Trần Hưng Đạo kéo dài với D315; dọc đường QL4E với ống D150

Hệ thống nước sạch của nhà máy mới phục vụ một phần nhỏ, còn lại hầu hết dân cư đang sử dụng nước giếng và nước khe đồi.
2.5.4. Hệ thống cấp điện: 

- Lưới cao thế: Qua khu quy hoạch có tuyến đường dây cao thế 110kV và 220kv chạy qua, đảm bảo hành lang an toàn lưới điện tới các công trình xây dựng.

- Lưới trung thế: Qua khu quy hoạch có 02 tuyến đường dây 35kV thuộc lộ 391, 374 E20.45 sau trạm 110kV Tằng Loỏng; 01 tuyến đường dây 22kV lộ 476 E20.2 Lào Cai cấp điện cho Làng Giàng, Làng Múc xã Thái Niên và 01 tuyến đường dây 10(22)Kv cấp điện thôn Đồng Tâm, Cánh Địa xã Sơn Hải.

- Hiện trạng trong khu quy hoạch có 29 trạm biến áp phân phối trung/hạ thế cấp điện sinh hoạt, công cộng cho khu vực quy hoạch. Các trạm biến áp chủ yếu là trạm treo, nhiều trạm đã xây dựng từ lâu, công suất nhỏ(<250kVA) cần phải cải tạo thay mới. Một số trạm biến áp vẫn hoạt động tốt, nếu không ảnh hưởng tới quy hoạch sử dụng đất, tiếp tục sử dụng.

- Lưới điện hạ thế chủ yếu sử dụng cáp vặn xoắn trên cột BTLT, giữ lại các lưới điện hạ thế. Ngoài ra còn một số khu vực sử dụng cáp nhôm trần cần phải được thay thế bằng cáp vặn xoắn bọc cách điện.

- Chiếu sáng công cộng: Khu vực quy hoạch hầu như chưa có hệ thống chiếu sáng công cộng. Chỉ tuyến đường QL4E đoạn qua thị tứ Bến Đền và khu tái định cư Bến Đền có chiếu sáng công cộng.

2.5.5. Thoát nước thải, xử lý CTR và nghĩa trang 
- Đang sử dụng hệ thống thoát nước thải chung với nước mưa với cống rãnh dọc đường tự chảy ra môi trường. Các hộ dân và công trình công cộng đã có xử lý cục bộ qua bể phốt trong từng công trình đơn vị.

- Rác thải của khu vực dọc đường QL4E đã được thu gom đưa đi xử lý tập trung theo hệ thống thu gom xử lý rác của khu vực. Còn lại hầu hết dân cư tự xử lý chôn lấp và đốt tại chỗ, có nhiều tình trạng xả rác quanh khu vực ở.

- Khu vực sử dụng khu nghĩa trang tập trung của thành phố (nghĩa trang Thống Nhất); nghĩa trang Sơn Hải và các khu nghĩa địa nhỏ lẻ nằm rải rác cần có có kế hoạch quy hoạch tập kết , chỉnh trang cho kế hoạch phát triển lâu dài. 

2.5.6. Hiện trạng môi trường:

a. Môi trường nước 

·  Nước mặt
Khu vực quy hoạch có hệ thống sông và ao hồ lớn, nhỏ trải đều khắp trên địa bàn. Tuy nhiên số lượng không lớn. Mặt nước chủ yếu tập trung ở các khu vực khe suối, sông Hồng.
Chất lượng sông Hồng đoạn đi qua khu vực quy hoạch nhưng nhìn chung chất lượng nước đoạn đi qua xã còn khá tốt. 

·  Nước ngầm

Mức độ chứa nước dưới đất ở các tầng phân bố rất khác nhau, chủ yếu các tầng chứa nước khe nứt trong các thành tạo đá vôi. Khai thác từ 4-6 m đã có thể gặp nước ngầm mạch nông với trữ lượng khá tốt. Với độ sâu khai thác nước ngầm >10m, có thể xử lý sơ bộ để phục vụ cho sinh hoạt.

b. Môi trường đất

Do điều kiện địa hình khu vực có độ dốc lớn, đất đồi núi chiếm tỷ lệ lớn và đang bị tàn phá nên tình trạng xói mòn, rửa trôi… là một trong những nguyên nhân làm suy thoái môi trường đất, tai biến môi trường.
c. Môi trường không khí và tiếng ồn

Môi trường không khí xã còn khá tốt, ít có dấu hiệu ô nhiễm do mật độ tham gia giao thông nhỏ.
Có hiện tượng ô nhiễm khói, bụi cục bộ trong thời gian ngắn và cục bộ do các hoạt động trong khu tiểu thủ công nghiệp (nhà máy sắn), đốt rác, và đốt rẫy tự phát quy mô nhỏ.
d. Đánh giá  chung về hiện trạng môi trường 

Nhìn chung, môi trường khu vực quy hoạch còn tương đối tốt. Lý do chính là đô thị có diện tích lâm, nông nghiệp khá lớn, mật độ dân cư thưa, không có các công trình, cơ sở sản xuất phát sinh lượng thải lớn. Tập quán canh tác của bà con dân tộc cũng hạn chế sử dụng hóa chất nên ít ảnh hưởng đến môi trường.

Công tác quản lý và bảo vệ môi trường, tuyên truyền pháp luật về môi trường cho cộng đồng ở địa phương thực hiện tương đối tốt. 

2.6. Đánh giá tổng hợp

Thuận lợi:

- Vị trí thuận lợi, hội tụ được yếu tố trung tâm về mặt địa lý trong vùng, và dễ dàng liên thông với các đô thị khác bằng tuyến đường Cao tốc Nội Bài - Lào Cai - nút giao IC17 (Xuân Giao); quốc lộ 4E, tỉnh lộ 151, tỉnh lộ 161 (Phố Mới - Bảo Hà);

- Dân cư phân bố tập trung, dễ dàng cho việc đầu tư cơ sở hạ tầng;

- Đất đai phong phú, chất lượng đất tương đối tốt, có khả năng phát triển sản xuất nhiều mặt;

- Cảnh quan thiên nhiên hấp dẫn cùng với những nét văn hóa bản địa và văn hóa tâm linh có tiềm năng tạo nên sức hút du lịch.

Khó khăn:

- Địa hình phức tạp, quỹ đất có khả năng khai thác xây dựng tương đối hạn chế. Đặc biệt, khu vực có khả năng khai thác xây dựng chủ yếu phân bố tại vùng trũng, ven sông suối, có nguy cơ ngập lụt cao;
- Phải đầu tư sớm các công trình hạ tầng thiết yếu như: Kè dọc sông Hồng; hệ thống các tuyến đường giao thông hiện trạng có quy mô mặt cắt ngang đươngg nhỏ, đầutư xây dựng chưa đồng bộ, hệ thống thoát  nước mưa và thoát nước thải;

- Chất lượng nguồn nhân lực chưa cao;

- Không gian kiến trúc hiện trạng chưa định hình được phong cách đặc trưng.

Cơ hội:

- Trở thành trung tâm hành chính với vị trí và hướng tiếp cận thuận lợi từ các đô thị lân cận;

- Được đầu tư phát triển từ nguồn vốn bên ngoài để tạo tiền đề phát triển;

- Khả năng khai thác cảnh quan đô thị du lịch, đặc biệt du lịch sinh thái, du lịch tâm linh, tạo thành vùng đệm sau, hỗ trợ phát triển du lịch cho Lào Cai.
Thách thức:

- Nguy cơ ảnh hưởng sâu sắc tới bản sắc văn hóa bản địa;

- Mặc dù khu vực quy hoạch ít có nguy cơ lũ và sạt lở nhưng phải tính toán đảm bảo khả năng định cư lâu dài tại chỗ;
- Cảnh quan tự nhiên, môi trường sinh thái bị thay đổi trong quá trình đô thị hóa;
- Giảm bớt quỹ đất nông nghiệp, cần có chuyển đổi ngành nghề cho nhân dân địa phương phù hợp;
- Tạo quỹ đất cho phát triển các loại hình dịch vụ nhằm tạo công ăn việc làm, chuyển đổi kinh tế, tạo động lực cho phát triển đô thị;
- Bố trí cụm tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ thương mại để hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, giảm đói nghèo, hỗ trợ phát triển cho vùng ngoại vi và các xã;
- Bố trí quỹ đất ở tái định cư, đất ở mới cho quy mô dân số dự báo.
III. DỰ BÁO PHÁT TRIỂN VÀ NỘI DUNG QUY HOẠCH  
3.1. Bối cảnh, vị thế phát triển 
3.1.1. Bối cảnh phát triển
Làn sóng dịch chuyển trong lĩnh vực chế biến, chế tạo theo xu hướng chuyển dịch, các lĩnh vực có giá trị cao dần được chuyển lại cho các quốc gia khởi nguồn, các hoạt động sản xuất sơ cấp và thứ cấp dần được chuyển dịch tới các quốc gia vùng Đông Nam Á và Nam Á. Đây sẽ là cơ hội lớn cho Lào Cai trong việc trở thành trung tâm sản xuất của nhiều tập đoàn lớn. Các hoạt động đầu tư lớn xuất hiện ngày càng nhiều hơn ở Lào Cai.

Lào Cai có cơ hội phát triển mạnh công nghiệp chế biến, chế tạo mới, các ngành nông nghiệp công nghệ cao, vận tải, logistics, du lịch và các ngành dịch vụ chất lượng cao.

Lào Cai có vị trí, vai trò chiến lược về địa vị chính trị, địa vị kinh tế của quốc gia trong giao lưu kinh tế, đối ngoại, hợp tác quốc tế với tỉnh Vân Nam, vùng Tây Nam (Trung Quốc) và ASEAN; của ngõ quan trọng của tuyến hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; trở thành trục động lực, cửa ngõ quan trọng của vùng Trung du miền núi phía Bắc; phát triển toàn diện hệ thống hạ tầng về giao thông đáp ứng cho lưu thông quốc tế.
Khu vực quy hoạch nằm trong hệ thống các phân khu chức năng của trục động lực phát triển của tỉnh Lào Cai, bám dọc hai bên sông Hồng.
Có điều kiện tự nhiên về khí hậu, địa chất, địa hình, thuỷ văn thuận lợi, có hệ thống hạ tầng giao thông kết nối với đô thị thành phố Lào Cai và đô thị Phố Lu thuận tiện.

Có lịch sử lâu đời trong việc giữ gìn và tôn tạo nền văn hoá bản địa mang đậm nét đặc trưng của khu vực vùng núi phía Bắc.

Có thế mạnh trong việc khai thác tiềm năng kinh tế, xã hội,… phụ trợ, mở rộng cho đô thị thành phố Lào Cai và đô thị Phố Lu. 

Có vai trò quan trọng tạo động lực, nguồn lực cho sự phát triển chung cỉa tỉnh Lào Cai gắn với việc xây dựng tỉnh trở thành cực tăng trưởng và trung tâm kết nối giao thương kinh tế với vùng Tây Nam - Trung Quốc. Có tiềm lực phát triển mạnh mẽ về du lịch, có thế mạnh lâu dài về phát triển công nghiệp sản xuất, chế biến gắn với hoạt động khai thác khoáng sản và có điều kiện để phát triển các khu công nghiệp sản xuất, công nghiệp nhẹ công nghệ cao.

Tạo điều kiện thuận lợi cho việc kết nối với các tỉnh khác, dọc hai bên sông Hồng để làm nổi bật vai trò quan trọng của tỉnh đầu nguồn với không gian phát triển dọc sông Hồng.

Việc phát triển phân khu chức năng dọc sông Hồng cần phải được gắn với các giá trị văn hóa - lịch sử vùng, khu vực, tạo nét đặc trưng riêng của đô thị dọc sông Hồng trên địa bàn tỉnh Lào Cai và đảm bảo yếu tố khớp nối đầy đủ quy hoạch các ngành, lĩnh vực, các định hướng lớn của tỉnh trong dài hạn. Đảm bảo thống nhất với không gian phất triển và nhiệm vụ trong tâm đã được xác định trong quy hoạch tỉnh Lào Cai

Song song với quá trình đầu tư, cần phải nghiên cứu và xác định các yếu tố, các điều kiện thuận lợi mang tính chiến lược để phát triển kinh tế, tăng thu ngân sách. Hướng phát triển tập trung vào các lợi thế về đất đai, về du lịch thương mại và về công nghiệp phụ trợ. Yếu tố bền vững phải được tận dụng tối đa các cơ hội phát triển để thúc đẩy nội lực trên địa bàn, từng bước chuyển dịch cơ cấu sang Thương mại - Công nghiệp phụ trợ - Du lịch - Nông lâm nghiệp chất lượng cao.
3.1.2. Vị thế và liên kết vùng

· Vị thế địa lý kinh tế vùng
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	Khu vực dọc sông hồng đoạn từ đô thị thành phố Lào Cai đến đô thị Phố Lu nằm trên trục động lực phát triển trung tâm, có tuyến đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, Quốc lộ 4E và tỉnh lộ 151, tỉnh lộ 152, tỉnh lộ 161 (đường PHố Mới - Bảo Hà) kết nối toàn bộ khu vực hai bên sông Hồng, đồng thời hội tụ được các yếu tố trung tâm về mặt địa lý với các khu vực khác trong vùng. 



· Liên kết kinh tế liên vùng

Lào Cai nằm trên tuyến hành làn kinh tế quốc tế quan trọng, là cầu nối du lịch quan trong của vùng Tây Bắc và là trung tâm phát triển cảu tỉnh khu vực Tây Bắc.

Theo quy hoạch vùng tỉnh Lào Cai, dự kiến hình thành trục động lực trung tâm, hai cánh phát triển và hành lang kinh tế. Khai thác lợi thế của vùng kết nối với các vùng trọng điểm kinh tế hành lang cánh Đông và hành lang cánh Tây cũng như hành lang kinh tế Đông - Tây. Đây sẽ là điểm trung chuyển hàng hóa chính cho vùng Tây Bắc thông qua kết nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai, cảng hàng không Sa Pa, đường sắt Hà Nội - Lào Cai và đường sắt cao tốc điện khí hóa khổ 1435mm dự kiến.

Khu vực quy hoạch sẽ là không gian mở rộng, phụ trợ chức năng về kinh tế đô thị cho đô thị thành phố Lào Cai và đô thị Phố Lu.

· Liên kết và vị thế nội vùng

- Phát triển đô thị trở thành trung tâm hỗ trợ thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của vùng, trung tâm tỉnh, bao gồm các chức năng sau: đầu mối hạ tầng kỹ thuật (cấp điện, cấp nước, giao thông, xử lý môi trường), trung tâm dịch vụ công cộng (hành chính, thương mại, giáo dục, y tế . . .), trung tâm hỗ trợ sản xuất (công nghiệp phụ trợ, chuyển giao công nghệ, thông tin, tài chính . . .), khu công nghiệp phụ trợ, khu công nghiệp nhẹ công nghệ cao.

- Khu vực quy hoạch đóng vai trò hấp thụ các nhu cầu phát triển đô thị hóa trong vùng, cung cấp nhà ở và dịch vụ đô thị thu hút tăng dân số cùng tham gia quá trình phát triển kinh tế đô thị, chuyển đổi ngành nghề, cung cấp việc làm cho lao động chi chính bản thân khu vực và các khu vực lân cận.  

- Khai thác các lợi thế đặc thù về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên của khu vực để hình thành các chức năng chuyên đề, hỗ trợ cho vùng nông thôn như: trung tâm về đào tạo, trung tâm hỗ trợ du lịch...

- Kiểm soát phát triển đô thị hai bên dọc sông Hồng, khai thác quỹ hợp lý  các quỹ đất nông, lâm nghiệp và đất khác để phát triển đô thị. Giữ gìn các vùng đệm, vùng chuyển tiếp để phát triển gắn kết hài hòa giữa không gian đô thị và không gian cảnh quan của vùng núi.
3.1.3. Các động lực phát triển nội tại

- Phát triển các loại hình giao thông, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, làm tiền đề cho sự phát triển đô thị dọc sông Hồng;

- Khí hậu khu vực nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, có chịu ảnh hưởng của khí hậu ôn đới rất thuận lợi cho phát triển nông nghiệp và lâm nghiệp;

- Quỹ đất trong vùng mới được khai thác ở mức độ thấp, có nhiều tiềm năng phát triển;

- Nền văn hóa của các dân tộc thiểu số đặc sắc là nền tảng để phát triển du lịch.
3.1.4. Mục tiêu phát triển

- Phát triển đô thị dọc sông Hồng, hướng tới nâng cấp lên đô thị loại V với đầy đủ cơ cấu chức năng, đồng thời trở thành đô thị dịch vụ, công nghiệp là một trong những điểm nhấn quan trọng trên trục độc lực phát triển;

- Xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ, khai thác tối đa lợi thế sẵn có, thúc đẩy phát triển kinh tế công nghiệp phụ trợ, du lịch, vui chơi giải trí và dịch vụ nhằm nâng cao chất lượng môi trường sống cho người dân;

- Tạo lập không gian đô thị giàu bản sắc: gắn kết hài hòa giữa khu vực hiện trạng cải tạo với khu vực phát triển mới; đồng thời lưu giữ, bảo tồn cảnh quan tự nhiên và các giá trị văn hóa dân tộc trên địa bàn.

3.2. Tầm nhìn và tính chất đô thị
- Tầm nhìn: Khu vực quy hoạch là khu vực mở rộng, phụ trợ cho đô thị thành phố Lào Cai và đô thị Phố Lu là chuỗi đô thị vệ tinh xương sống dọc hai bên sông Hồng, là động lực phát triển trung tâm của tỉnh. 

- Tính chất đô thị: Là trung tâm phát triển về công nghiệp, nông nghiệp phụ trợ và kinnh tế đô thị và đầu mối giao thông, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của toàn tỉnh.

3.3. Các nguyên tắc quy hoạch: 

Đô thị dọc sông Hồng là dạng đô thị có tính đặc thù của đô thị miền núi, quỹ đất có khả năng khai thác xây dựng không lớn, vì vậy lực chọn nguyên tắc quy hoạch áp dụng cho khu vực này cần được cân nhắc, đảm bảo hài hòa giữa yếu tố phát triển đô thị và cảnh quan sinh thái thiên nhiên: 

Bám sát quy hoạch và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của các huyện Bảo Thắng và tỉnh Lào Cai và quy hoạch chuyên ngành các Bộ.

Gắn kết chặt chẽ với quy hoạch chung đô thị thành phố Lào Cai và đô thị Phố Lu nhằm bổ sung và hỗ trợ phát triển bền vững.

Sử dụng quỹ đất phát triển đô thị tiết kiệm, khai thác tối đa hiệu quả sử dụng đất, bố trí đầy đủ hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, hạn chế nhiều nhất những ảnh hưởng đối với dân cư hiện trạng cũng như môi trường sinh thái.

Khu vực công cộng cần có sự phát triển tương hỗ và khuyến khích sử dụng đa mục đích nhằm hạn chế quỹ đất khai thác phát triển xây dựng.

Bảo vệ các vùng cảnh quan tự nhiên: tôn trọng các điểm cao tự nhiên, hệ sông suối, bảo tồn quỹ đất nông, lâm nghiệp có giá trị cảnh quan và giá trị kinh tế.

Dự trữ nguồn nước, giảm thiểu tác động của lũ lụt.

Sử dụng quỹ đất nông nghiệp trồng lúa một cách cẩn trọng, hạn chế thay đổi quá lớn.

Quy hoạch phải hướng đến xây dựng bản sắc đặc trưng cho đô thị, bảo tồn được những cấu trúc mang tính truyền thống, giảm thiểu những biến đổi đột ngột trong quá trình phát triển đô thị.

Quy hoạch phải có tính mềm dẻo, có dự phòng phát triển trong tương lai.

3.4. Các dự báo phát triển, chỉ tiêu
Theo nhiệm vụ được phê duyệt định hướng Quy hoạch chung xây dựng dọc sông Hồng kết nối đô thị thành phố Lào Cai với đô thị Phố Lu đến năm 2025 với dân số khoảng 22.000 người, đến năm 2035 với dân số khoảng 25.000 người.

Dự báo phát triển của khu vực bao gồm dự báo phát triển các khu công nghiệp sản xuất, chế biến và công nghiệp nhẹ, phụ trợ công nghệ cao, dự báo phát triển quy mô dân số và dự báo quy mô lao động. 

Đối với quy mô dân số (dân số chính thức) cơ bản vẫn được giữ nguyên theo nhiệm vụ quy hoạch đã được phê duyệt tại quyết định 1522/QĐ-UBND ngày 11/5/2021.

Từ những định hướng phát triển hình thành các khu công nghiệp trong khu vực quy hoạch hoạch, từ đó xác định được quy mô lao động cần thiết cho và tính toán dân số tăng lên do nhu cầu thu hút lao động từ bên ngoài cũng như số người ăn theo lực lượng lao động thu hút.

- Định hướng phát triển các ngành kinh tế:

+ Phát triển nông, lâm nghiệp: Khai thác quỹ đất đồi núi chưa sử dụng vào phát triển rừng sản xuất, chuyển đổi các loại cây kém hiệu quả về kinh tế sang các loại cây công nghiệp, cây ăn quả có giá trị kinh tế. Đồng thời, áp dụng kỹ thuật tiến bộ và cải tiến thay đổi loại cây con giống nhằm tăng năng suất lúa và hoa màu. Xây dựng các vùng chuyên canh nông lâm nghiệp công nghệ cao gán với hoạt động du lịch trải nghiệm, vui chơi giải trí và du lịch sinh thái.

+ Phát triển các khu công nghiệp chế biến, sản xuất và các khu công nghiệp phụ trợ, công nghiệp nhẹ công nghệ cao.

+ Phát triển ngành dịch vụ thương mại, du lịch, dịch vụ vận tải, kinh tế đô thị tổng hợp tại các khu vực  dân cư đô thị tập trung, trung tâm đô thị vệ tinh, khai thác lợi thế phát triển dân cư tập trung chủ yếu dọc hai bên sông Hồng.

3.4.1. Dự báo dân số, lao động

a. Dự báo dân số:

b. Dự báo dân số:

Dân số khu vực lập quy hoạch gồm:

- Dân số gia tăng tự nhiên hàng năm, dân số tăng do nhu cầu việc làm, nhu cầu lao động trong các khu vực sản xuất dịch vụ thương mại.

- Dân số khác: bao gồm các thành phần dân cư không thường trú trong phạm vi đô thị như: khách du lịch, lao động tham gia thương mại dịch vụ không có hộ khẩu thường trú, lao động đến trong ngày từ các khu vực lân cận, lực lượng vũ trang. Các thành phần dân số này tăng dần cùng với sự phát triển hoạt động du lịch, thương mại, không tính toán đến. 

Cơ sở tính toán và dự báo:

- Căn cứ theo “Quy hoạch tổng thể phát triển KT - XH huyện Bảo Thắng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”.

- Dựa vào tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên, tăng cơ học hiện trạng tại khu vực nghiên cứu để dự báo dân số đến năm 2035.

- Dựa vào các kịch bản phát triển kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nhu cầu việc làm của khu vực nghiên cứu.

- Dựa vào định hướng phát triển phân khu chức năng chính của khu vực lập quy hoạch. 

Quy mô quy mô dân số dự báo:

* Theo nhiệm vụ được phê duyệt Quy hoạch chung dọc sông Hồng kết nối đô thị thành phố Lào Cai với đô thị Phố Lu dự báo dân số đến năm 2035 khoảng 25.000 người, tuy nhiên trong quá trình nghiên cứu, định hướng phân khu chức năng khu vực và định hướng xây dựng các khu công nghiệp chế biến, sản xuất và khu công nghiệp phụ trợ, khu công nghiệp nhẹ công nghệ cao, do vậy Dân số dự báo cho khu vực quy hoạch cần được tính toán tăng thêm do đó càn thiết phỉa tính toán nhu cầu lao động từ ngoài khu vực quy hoạch để có thể đáp ứng nhu cầu lao động trong các khu công nghiệp và các khu chức năng khác.

Do đó dự báo dân số cho khu vực hoạch được xác định cụ thể như sau:

- Công thức tính toán quy mô dân số được xác định.

Nt = No(1+n)t + Nqđ

Trong đó:

Nt  -  Số dân dự báo ở năm định hình quy hoạch.

No -  Số dân hiện trạng (ở thời điểm làm quy hoạch).

Nqđ - Số dân quy đổi từ lao động trong các khu công nghiệp.

n  - Tỷ lệ tăng dân số (bằng tổng tỉ lệ tăng dân số tự nhiên và cơ học hàng năm).

t  - Thời hạn (số năm định hình quy hoạch).
- Qua đánh giá thực trạng, tiềm năng, động lực và các định hướng chiến lược phát triển cho khu vực quy hoạch, phương án tính toán dân số:

+ Tỷ lệ gia tăng tự nhiên của khu vực quy hoạch được lấy giá trị trung bình 0,82%; Tỷ lệ gia tăng cơ hộ từ nhu cầu lao động, sản xuất trong các ngành nghệ dịch vụ thương mại, lao động xây dựng, kinh doanh buôn bán,… năm 2020 khoảng 1,78%; giai đoạn năm 2026 - 2035 khoảng 0,78%.

+ Dân số tăng lên do nhu cầu lao động từ ngoài khu vực đến các khu công nghiệp trong khu vực:

Dự kiến quy mô đất công nghiệp trong khu vực lập quy hoạch giai đoạn ngăn hạn khoảng 290-310 ha và giai đoạn dài hạn khoảng 600-625 ha. Chỉ tiêu tính toán quy đổi lao động từ quy mô khu công nghiệp, trung tâm vận chuyển logistics là 80 lao động/ 1ha công nghiệp.

Nhu cầu tính toán lao động thu hút từ nơi khác đến khu vực quy hoạch (dân số tăng thêm) chiếm khoảng 30%-35% tổng nhu cầu lao động trong các khu công nghiệp (65%-70% là lao động tại chỗ trong khu vực lập quy hoạch và lao động làm việc trong khu vực quy hoạch nhưng không thường trú):

Số người đi theo lao động tính toán (dân số tăng thêm) chiếm khoảng 20%-25% số lao động tự nơi khác đến khu vực quy hoạch.

- Dân số tính toán:

+ Dân số hiện trạng: 19.000 người

+ Dân số tính toán đến năm 2026 - giai đoạn ngắn hạn, gồm: 22.000 người (dân số tăng tự nhiên và tăng cơ học); tính toán trung bình 8.000 người từ nhu cầu tăng thêm từ lao động (giai đoạn ngắn hạn) và 2.000 người (ăn theo số lao động). Tổng số dân tính toán đến năm 2026 - giai đoạn ngắn hạn trung bình: 32.000 người.

+ Dân số tính toán đến năm 2035 - giai đoạn dài hạn, gồm: 25.000 người (dân số tăng tự nhiên và tăng cơ học); tính toán trung bình 15.500 người từ nhu cầu tăng thêm từ lao động (giai đoạn ngắn hạn) và 4.500 người (ăn theo số lao động). Tổng số dân tính toán đến năm 2035 - giai đoạn dài hạn trung bình: 45.000 người.

c. Dự báo lao động:

Lao động chủ yếu làm việc trong các lĩnh vực hành chính sự nghiệp, dịch vụ thương mại, du lịch, trong các khu công nghiệp, nông lâm nghiệp và lĩnh vực xây dựng. Lao động không thường trú tại khu vực phục vụ trong các ngành ở các khu vực lân cận đến làm việc không tính toán.

	Stt


	Hạng mục
	Đơn vị
	Dự báo 2026
	Dự báo 2040

	1
	Tổng dân số
	người
	32.000
	45.000

	
	Số lao động tính toán (47-51% tổng dân số)
	người
	10.350
	12.750

	
	Số lao động thu hút từ ngoài đến khu công nghiệp
	người
	7.700
	15.300

	2
	Tổng lao động 
	người
	18.050
	28.050

	
	Trong đó:
	
	
	

	a
	Ngành nông - lâm - ngư nghiệp
	người
	4.510
	4.770

	
	Tỷ lệ so tổng lao động
	%
	25
	17

	b
	Ngành xây dựng
	người
	2.710
	2.810

	
	Tỷ lệ so tổng lao động
	%
	15
	10

	c
	Ngành thương mại - dịch vụ
	người
	3.130
	5.170

	
	Tỷ lệ so tổng lao động
	%
	17
	19

	d
	Ngành công nghiệp
	người
	7.700
	15.300

	
	Tỷ lệ so tổng lao động
	%
	43
	54


3.4.2. Dự báo đất đai

Tổng đất quy hoạch: 4.220,0 ha, trong đó:

- Giai đoạn ngắn hạn:

+ Đất dân dụng toàn đô thị: 64,04 m²/người.

+ Đất đơn vị ở: 54,78 m²/người.

+ Đất trung tâm công cộng (trung tâm văn hóa, nhà văn hóa, sân thể thao,...): 5,87 m²/người.

+ Đất cây xanh đô thị: 5,59 m²/người.

+ Đất bến xe, bãi đỗ xe: 2,76m2/người

+ Đất chợ: >10.000m2/công trình.

- Giai đoạn dài hạn:

+ Đất dân dụng toàn đô thị: 74,43 m²/người.

+ Đất đơn vị ở: 54,62 m²/người.

+ Đất trung tâm công cộng (trung tâm văn hóa, nhà văn hóa, sân thể thao,...): 10,77 m²/người.

+ Đất cây xanh đô thị: 15,92 m²/người.

+ Đất bến xe, bãi đỗ xe: 6,43m2/người

+ Đất chợ: >10.000m2/công trình.

(Do tính đặc thù địa khu vực quy hoạch là miền núi có địa hình phức tạp, phong phục tập quán từng vùng, từng dân tộc có sự khác biệt, do đó các chỉ tiêu về dân số, chỉ tiêu kỹ thuật sẽ tiếp tục được rà soát, tính toán cụ thể trong giai đoạn lập quy hoạch chi tiết).
3.4.3. Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật 
Bảng chỉ tiêu đất xây dựng chính
	Stt
	Loại đất
	Cấp quản lý
	Chỉ tiêu 
	Chỉ tiêu đạt được 

	1
	Đất dân dụng bình quân toàn đô thị
	Đô thị V
	70-100m2/người
	74,43m2/người

	2
	Đất đơn vị ở bình quân toàn đô thị
	Đô thị V
	45-55m2/người
	54,62m2/người

	3
	Trung tâm công cộng
	Đô thị V
	5m2/người
	10,77 m2/người

	4
	Cây xanh đô thị (không bao gồm cây xanh khu ở)
	Đô thị V
	4m2/người
	15,92m2/người


Bảng chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật

	Stt
	Hạ tầng kỹ thuật
	Đơn vị 
	Chỉ tiêu

	1
	Tỷ lệ đất giao thông chính đô thị tối thiểu
	% đất XĐĐT
	16 - 18

	2
	Mật độ đường giao thông chính tối thiểu
	km/km2
	4 - 6

	3
	Chỉ tiêu cấp nước:
	 
	

	 
	- Nước sinh hoạt (Qsh)
	l/người/ng.đ
	120 -150

	 
	- Nước công nghiệp
	m3/ha-ng.đ
	25

	 
	- Nước cho công trình  CC 
	%Qsh
	15

	4
	Chỉ tiêu cấp điện 
	 
	

	 
	- Điện sinh hoạt
	kw/hộ
	3-5

	 
	- Điện công nghiệp
	KW/ha
	120

	5
	Chỉ tiêu thoát nước thải
	 
	

	 
	- Nước thải sinh hoạt
	l/người/ng.đ
	Căn cứ theo tiêu chuẩn cấp nước

	 
	- Nước thải công nghiệp
	m3/ha
	25x60%DTXD

	 
	- Nước cho công trình CC 
	%Qsh
	15

	6
	Chỉ tiêu tính toán thải rác
	 
	

	 
	- Rác thải sinh hoạt
	kg/ng/ng.đ
	0,9

	 
	- Rác thải công nghiệp
	tấn/ha/ng.đ
	0,3


Ghi chú: Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu được xác định phù hợp theo Tiêu chuẩn, Quy chuẩn Việt Nam, xét đến đặc thù đô thị miền núi. Các chỉ tiêu được tính toán theo đô thị loại V (miền núi).
3.4.4. Dự báo nhu cầu phát triển nông nghiệp 

Ngành nông nghiệp trên thế giới sẽ được phát triển theo hướng mô hình trang trại công nghệ cao quy mô lớn với các sản phẩm an toàn, hữu cơ và có thể truy xuất nguồn gốc. Ngành nông nghiệp cũng liên kết chặt chẽ với ngành chế biến thực phẩm, các thị trường tiêu dùng và sản xuất. An toàn thực phẩm được nâng cao với thành phần ngày cang phong phú đa dạng.

Khoa học kỹ thuật, nhất là công nghệ sinh học tiếp tục phát triển mạnh mẽ cùng với cách mạng công nghiệp. Nhiều giống mới, vật tư mới, công nghệ nuôi trồng, bảo quản và chế biến giúp làm tăng năng xuất, hiệu quqar sản xuất kinh doanh nông nghiệp. 

Khu vực tư nhân đóng vai trò lớn trong công cuộc chuyển đổi ngành nông nghiệp thông qua các khoản đầu tư mạnh vào toàn bộ chuỗi giá trị từ khâu nghiên cứu - phát triển, cung ứng đầu vào, sản xuất cho đến khâu sau thu hoạch và tiêu thụ trên thị trường.

Trên thực tế, nhu cầu chuyển đổi diện tích trồng cây hàng năm có ăng suất hiệu quản thấp sang trồng cây lâu năm có hiêu quả kinh tế cao.
Vai trò, vị trí quan trọng của nông, lâm sản trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lào Cai là cơ sở để phát triển kinh tế - xã hội bền vững, đảm bảo an ninh lương thực cảu tỉnh, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm công bằng xã hội, an ninh, quốc phòng, giữ gìn và phát huy bàn sắc văn hóa dân tộc , bảo vệ môi trường sinh thái.

Khẳng định vai trò, vị trí quan trọng của nông, lâm thủy sản trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lào Cai trong thời kỳ quy hoạch; là cơ sở để phát triển kinh tế - xã hội bền vững, đảm bảo an ninh lương thực của tỉnh, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm công bằng xã hội, an ninh, quốc phòng, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, bảo vệ môi trường sinh thái. 
- Tập trung chuyển đổi mô hình tăng trưởng, chuyển tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế nông nghiệp; thực hiện hiệu quả 5 nội dung đột phá: (i) Chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi; (ii) Chuyển đổi đất trồng cây kém hiệu quả sang trồng cây có giá trị, để phát triển sản xuất hàng hóa; (iii) Đẩy mạnh phát triển các loại hình tổ chức, dịch vụ sản xuất gắn với chế biến, liên kết sản xuất; (iv) Thực hiện giao đất, giao rừng, quy chủ rừng để phát triển kinh tế lâm nghiệp; (v) Đổi mới phương thức quản lý, chỉ đạo phát triển sản xuất nông nghiệp trong tình hình mới. 
- Bên cạnh việc duy trì ổn định sản xuất nông nghiệp để đảm bảo an ninh lương thực, an sinh xã hội, tập trung đẩy mạnh quá trình tích tụ đất đai, sản xuất nông nghiệp hàng hóa gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong quá trình phát triển sản xuất nông nghiệp của tỉnh Lào Cai. 
- Ưu tiên nguồn lực để thực hiện các chương trình, dự án, đề án; đẩy mạnh xã hội hóa, thu hút tối đa nguồn lực trong cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, từ đó thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa theo hướng hiện đại, thích ứng với biến đổi khí hậu, trên cơ sở phát huy các lợi thế so sánh của từng vùng trên địa bàn tỉnh. 
- Khai thác tốt các điều kiện thuận lợi trong hội nhập kinh tế quốc tế và cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 cho phát triển nông nghiệp, lâm thủy sản và nông thôn, trong đó phát triển nông lâm thủy sản theo hướng hiện đại, hội nhập quốc tế, thích ứng với biến đổi khí hậu, trên cơ sở phát huy các lợi thế so sánh của từng vùng trên địa bàn tỉnh, chuyển mạnh sang sản xuất hàng hóa có chất lượng và giá trị gia tăng cao, bền vững gắn với bảo vệ môi trường sinh thái là nòng cốt. 
Giai đoạn 2026-2030: Tốc độ tăng trưởng bình quân giá trị sản xuất đạt từ 6 - 7%/năm; Giá trị sản phẩm/01 ha đất canh tác bình quân đạt trên 150 triệu đồng/ha; giá trị sản xuất ứng dụng công nghệ cao đạt trên 500 triệu đồng/ha; chien luioc phat trien cong gnhiep tinh lao cai 2030Phát triển mới và nâng cao chất lượng các chuỗi nông sản an toàn đã được xác nhận ở giai đoạn trước; Duy trì tỷ lệ che phủ rừng đạt trên 60%.
3.4.5. Dự báo nhu cầu phát triển công nghiệp 

- Cùng với các lịch sử phát triển, ngành công nghiệp tỉnh Lào Cai không ngừng trưởng thành, vững mạn, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh. Lào Cai là tỉnh có nhiều thuận lợi để phát triển công nghiệp với nhiều ngành công nghiệp khác nhau, nổi bật là công nghiệp khai khoáng, thủy điện và hóa chất, phân bón, công nghiệp chế biến.
Tỉnh Lào Cai có hơn 7.000 cơ sở sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp. Toàn tỉnh có khoảng 189 doanh nghiệp công nghiệp, trong đó tập trung nhiều nhất trong ngành khai thác và chế biến khoáng sản (60 doanh nghiệp, chiếm gần 31,7%). Có thể thấy, công nghiệp chế biến, trong đó chế biến khoáng sản là mũi nhọn luôn đóng vai trò chủ đạo, tạo ra giá trị lớn. tận dụng cơ hội đang có, trong giai đoạn tới, tỉnh Lào Cai đã đưa ra những định hướng phát triển công nghiệp, đặc biệt tập trung cho công nghiệp chủ đạo nhằm gia tăng giá trị sản xuất. Trong đó, đẩy mạnh khai thác và chế biến khoáng sản với công nghệ tiên tiến theo hướng tiết kiệm, hiệu quả sử dụng các nguồn tài nguyên, bảo vệ môi trường sinh thái, có sự kiểm soát chặt chẽ của cơ quan quản lý nhà nước. Tăng cường đầu tư chế biến sâu để nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm.

Chú trọng phát triển công nghiệp luyện kim, đưa các khoáng sản khai thác vào chế biến sâu, nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế, hạn chế bán nguyên liệu thô. Tạo điều kiện thuận lợi, đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển các dự án sản xuất kim loại, cơ khí, điện tử...

Khai thác hiệu quả công suất của các nhà máy sản xuất hiện có nhằm khai thác thế mạnh của tỉnh về nguyên liệu apatit, serpentin, đá vôi, đolomit... Phát triển công nghiệp chế biến nông sản và thực phẩm trên cơ sở gắn với quy hoạch vùng nguyên liệu, tạo nền tảng cho công nghiệp hóa nông nghiệp, nông thôn.
Các nhà máy chế biến khoáng sản, luyện kim, phân bón và hóa chất hầu hết tập trung tại Khu công nghiệp Tằng Loỏng. Giai đoạn 2010 - 2020, giá trị sản xuất công nghiệp của Khu Công nghiệp Tằng Loỏng tăng trưởng trung bình khoảng 15%/năm. Nhờ chế biến sâu mà giá trị sản xuất công nghiệp ngày càng tăng, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh Lào Cai theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp. Khu Công nghiệp Tằng Loỏng hoạt động ổn định, tỷ trọng đóng góp của ngành công nghiệp đã tăng từ 26,54% lên xấp xỉ 45% trong cơ cấu kinh tế của tỉnh. Hằng năm, giá trị sản xuất công nghiệp đạt hơn 19.000 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước trên 1.600 tỷ đồng/năm, tạo việc làm cho 5.800 lao động với thu nhập bình quân 8,5 triệu đồng/người/tháng.
- Dự báo nhu cầu về công nghiệp chủ yếu gồm: 
+ Nhu cầu nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh của ngành công nghiệp; tăng hàm lượng công nghệ trong sản phẩm công nghiệp; giảm tỷ trọng công nghiệp khai thác khoáng sản.

+ Nhu cầu về tăng tỷ trọng VA công nghiệp chế biến, chế tạo trong GRDP của tỉnh; tăng tỷ trọng giá trị sản phẩm công nghiệp công nghệ cao trong các ngành chế biến, chế tạo; nâng cao chỉ số hiệu suất cạnh tranh công nghiệp (CIP).

+ Nhu cầu về phát triển công nghiệp chế biến sâu, chế biến tinh nông, lâm nghiệp, công nghiệp chế tạo hậu công nghiệp luyện kim.

+ Nhu cầu về phát triển công nghiệp hỗ trợ, đặc biệt là nhóm sản phẩm cơ khí, hóa chất, điện tử viễn thông phục vụ sản xuất công nghiệp, đồng thời tham gia mạng lưới sản xuất toàn cầu.

- Nhu cầu xây dựng một số cụm liên kết ngành công nghiệp, doanh nghiệp công nghiệp trong tỉnh có quy mô lớn, đa quốc gia, có năng lực cạnh tranh quốc tế.

- Nhu cầu về điều chỉnh phân bố không gian phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh đảm bảo phù hợp giữa các vùng trên bàn tỉnh, giải quyết tình trạng mật độ công nghiệp cao ở các huyện (TP Lào Cai, huyện Bảo Thắng), bảo đảm cân đối và hài hòa giữa các vùng và địa phương.

- Xác định các vị trí xây dựng khu công nghiệp khai thác lợi thế quan trọng của tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai và các vị trí núy giao cao tốc kết nối đi các địa phương trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
3.4.6. Dự báo nhu cầu phát triển dịch vụ 

- Đến năm 2030: (1) Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu thương mại -dịch vụ tiêu dùng xã hội đạt 90.800 tỷ đồng; tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2021-2030 đạt khoảng 12,2%/năm; (2) Tổng giá trị hàng hóa XNK qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh đạt 15 tỷ USD, tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2021-2030 đạt trên 5%/năm. 
- Đến năm 2050: (1) Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội đạt 585.200 tỷ đồng; tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2031-2050 đạt khoảng 9,8%/năm; (2) Tổng giá trị hàng hóa XNK qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh đạt 21,15 tỷ USD, tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2031-2050 đạt trên 3%/năm. 
- Phát triển mạnh mẽ dịch vụ logistics trên địa bàn tỉnh, đến năm 2030 tỷ trọng đóng góp vào GDP của tỉnh từ 10% - 15%, tỷ lệ dịch vụ Logistics thuê ngoài khoảng 60%; Các trung tâm Logistics mới theo quy hoạch đảm nhận 60% ÷ 70% tổng lượng hàng hóa có nhu cầu cung ứng dịch vụ Logistics của tỉnh; còn lại các trung tâm và khu vực cung ứng dịch vụ Logistics truyền thống đảm nhận 30% ÷ 40%. Định hướng đến năm 2050: Tốc độ tăng trưởng dịch vụ Logistics đảm bảo đạt khoảng 25%/năm, tỷ trọng đóng góp vào GDP của tỉnh từ 15% - 20%, tỷ lệ dịch vụ Logistics thuê ngoài khoảng 70%. Các trung tâm Logistics mới theo quy hoạch đảm nhận 65% ÷ 75% tổng lượng hàng hóa có nhu cầu cung ứng dịch vụ Logistics của tỉnh; còn lại các trung tâm và khu vực cung ứng dịch vụ Logistics truyền thống đảm nhận 30% ÷ 35%.
IV. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ
4.1. Cấu trúc đô thị
Chọn đất xây dựng theo hướng tập trung tại các khu vực có khả năng khai thác xây dựng, đảm bảo quỹ đất xây dựng. Đồng thời, hạn chế tối đa những ảnh hưởng tiêu cực tới môi trường tự nhiên. Do đó, cần dựa trên các tiêu chí:

- Đảm bảo độ dốc xây dựng nhỏ. 

- Khu vực không nằm trong các vùng có nguy cơ thiên tai và khó có khả năng khắc phục: lũ lụt, động đất, sạt lở nền đất…

- Là khu vực không nằm trong các vùng bảo vệ, hạn chế phát triển: vùng bảo tồn thiên nhiên sinh thái quốc gia, vùng bảo tồn lịch sử.

- Các khu vực được lựa chọn phát triển chủ yếu dựa trên các vùng đã phát triển dân cư hiện hữu, các đồi thấp và dải đất dọc hai bên sông Hồng.

- Cấu trúc phát triển chính được phân bố dọc theo sông Hồng và được kết nối bởi hệ thống giao thông cơ giới và không gian mở.

- Các trục đường chính đô thị và các tuyến đường nội bộ thị xây dựng mới đáp ứng cho nhu cầu phát triển của khu vực dọc sông Hồng.

- Cấu trúc khung thiên nhiên gắn kết giữa vùng đồi cao, rừng lâm nghiệp, vùng nông nghiệp và vùng cảnh quan cây xanh mặt nước dọc hai bên sông Hồng. 

4.2. Cấu trúc phát triển không gian 
a. Khung cấu trúc thiên nhiên

Khung cấu trúc thiên nhiên của khu vực bao gồm 2 vùng chính: Vùng đồi núi cao khu vực bờ tả, khu vực trung tâm và khu đồi thấp, các bãi bồi dọc sông Hồng. Với những dãy núi cao kéo dài bên phía bờ tả dòng sông Hồng suốt từ phía Tây Bắc sang Đông Nam tạo thành bức tường khổng lồ, điểm tựa cho khu vực, với địa thế mặt hướng thủy lưng tựa sơn. Phát triển không gian cần tôn trọng khung cấu trúc thiên nhiên, đảm bảo tận dụng tối đa lợi thế sẵn có, cụ thể như sau:

- Khu vực đồi núi cao phía Đông Bắc: Khu vực này được định hướng không phát triển xây dựng nhiều, chủ yếu khi thác xây dựng các khu du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái và các khu ở làng xóm men theo các chân đồi, phát triển cần có sự kiểm soát, tạo cảnh quan hài hòa với môi trường tự nhiên xung quanh, hạn chế các hoạt động xây dựng lớn phá vỡ cảnh quan chung. Khu vực bờ hữu sông Hồng chủ yếu xây dụng ở các ku vực thấp, các công trình xây dựng với chiều cao đảm bảo khoảng tĩnh không khu vực sân bay.

- Tập trung phát triển các khu trung tâm: Xác định các khu ở mật độ cao chủ yếu tại khu vực trung tâm xã Gia Phú và khu xã Sơn Hải. Xây dựng các cụm công nghiệp tại xã Gia Phú, xã Xuân Giao và xã Sơn Hải.

- Các khu ở làng xóm, ở mật độ thấp kết hợp sản xuất nông lâm nghiệp xen kẽ giữa các khu trung tâm và men theo các triền đồi, cá bãi bằn dọc hai bờ sông.

b. Khung cấu trúc giao thông

Khu vực quy hoạch hiện nay có các trục giao thông chính là tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, trục đường Quốc lộ 4E, tỉnh lộ 161 trục đường Phố Mới - Bảo Hà, một số đường nhánh xương cá và đường liên xã khác.

Khung cấu trúc giao thông chủ đạo: 

- Tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai là tuyến đối ngoại quan trọng của khu vực cũng như của tỉnh, nâng cấp lên 6 làn xe.

- Mở mới hai tuyến đường dọc hai bên bờ sông Hồng từ khu vực giáp với thành phố Lào Cai khu vực xã Vạn Hòa bên bờ Tả và đoạn giáp suối Ngòi Bo bên bờ hữu đến khu vực thị trấn Phố Lu và xã Sơn Hải.

- Nâng cấp quy mô tuyến đường TL161 kết nối Phố Mới - Bảo Hà - Văn Yên. 

- Mở mới các đoạn đường giáp với cao tốc kết nối từ khu vực đường dọc sông đi qua các khu chức năng.

- Mở mới tuyến đường Trần Hưng Đạo kéo dài xuyên suốt qua trung tâm khu vực quy hoạch.

- Định hướng xây dựng tuyến đường sắt cao tốc khổ 1435mm, một số đoạn được xây dựng trên cao tránh giao cắt với hệ thống giao thông đường bộ khu vực.

- Định hướng phát triển tuyến đường thủy nội địa.

- Các tuyến giao thông khác: Bao gồm các tuyến đường kết nối các khu chức năng với nhau và với trục giao thông chính, mật độ tập trung dân cư và dịch vụ thương mại ít hơn trục giao thông chính.
4.3. Định hướng phân khu chức năng 

Quy hoạch chung dọc sông Hồng kết nối đô thị thành phố Lào Cai với đô thị Phố Lu được phân vùng thành 03 phân khu chức năng chính có tính chất và quy mô diện tích, quy mô dân số và chức năng khác nhau nhưng có mối liên hệ, kết nối chặt chẽ với nhau và là một không gian không thể tách rời, gồm:

a) Phân khu số 1- Khu đô thị hỗn hợp, dịch vụ thương mại tổng hợp.

- Quy mô diện tích khoảng 763,80 ha.

- Dân số dự báo khoảng 15.600 người.

Thuộc khu vực Gia Phú, Sơn Hải (chủ yếu là khu dân cư mới, khu đô thị hỗn hợp, dịch vụ tổng hợp bám dọc bờ hữu sông Hồng). Định hướng phát triển các khu dân cư, khu đô thị hỗn hợp, dịch vụ thương mại tổng hợp mật độ cao có với hệ thống công trình hạ tầng xã hội, công trình hạ tầng kỹ thuật và các tiện ích đô thị đi kèm đồng bộ, đáp ứng nhu cầu phát triển, nhu cầu về du lịch và nhu cầu về đất ở đô thị và phục vụ nhu cầu phát triển phụ trợ các khu công nghiệp.

c) Phân khu số 2 - Khu đô thị gắn với khu công nghiệp sản xuất chế biến, phụ trợ, công nghiệp nhẹ công nghệ cao. 

- Quy mô diện tích khoảng 1.705,50 ha.

- Dân số dự báo khoảng 12.400 người.
Thuộc khu vực các xã Gia Phú, Xuân Giao và Sơn Hải; (chủ yếu là các khu dân cư hiện hữu trung tâm xã Gia Phú; khu dân cư ngã ba Xuân Giao và khu dân cư Sơ Hải). Trong khu vực định hướng phát triển 03 khu công nghiệp, trong đó:  khu công nghiệp sản xuất chế biến, sản xuất, phụ trợ Gia Phú có quy mô khoảng 70 ha-75,0 ha; khu công nghiệp phụ trợ; công nghiệp nhẹ Xuân Giao khoảng 165,0 ha-170,0 ha; khu công nghiệp chế biến, sản xuất phụ trợ Xuân Giao khoảng 195,0 ha- 200,0 ha; khu công nghiệp phụ trợ; công nghiệp nhẹ công nghệ cao Sơn Hải khoảng 175,0 ha - 180,0 ha. Mục tiêu phát triển, mở rộng khu dân cư hiện hữu phụ trợ chức năng cho các khu công nghiệp. Xây dựng các khu công nghiệp sản xuất, chế biến, công nghiệp phụ trợ, công nghiệp nhẹ phụ trợ cho đô thị thành phố Lào Cai và đô thị Phố Lu và cùng với các khu công nghiệp trên toàn địa bàn tỉnh góp phần đáp ứng nhu cầu phát triển trong mạng lưới lịch vụ logistics quan trọng trên tuyến hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh và là kết nối quan trọng của hành lang Bắc - Nam trong hợp tác các nước Tiểu vùng sông Mê Kông (GMS).

b) Phân khu số 3 - Khu đô thị sinh thái kết hợp với sản xuất nông, lâm nghiệp, du lịch.

- Quy mô diện tích khoảng 1.750,70 ha.

- Dân số dự báo khoảng 13.000 người.


- Thuộc khu vực Làng Giàng, Múc, Thái Niên, Báu, Lạng, Quyết Tâm (bám dọc bờ tả sông Hồng). Phát triển các khu dân cư mật độ thấp gắn với sản xuất nông nghiệp, du lịch, các khu chức năng dựa trên hiện trạng các khu vực tập trung dân cư, hình thành các khu trung tâm vệ tinh, các khu vực sản xuất nông, lâm nghiệp kết hợp với du lịch được bố trí bố trí quanh hoặc xen kẽ trong các khu dân cư. 
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Sơ đồ phân khu chức năng tổng thể

4.4. Quy hoạch sử dụng đất 

4.4.1. Cơ cấu sử dụng đất tổng thể
Tổng diện tích đất nghiên cứu lập quy hoạch là 4.220,0ha, trong đó:

a) Đất dân dụng: Tổng diện tích 327,57 ha, bao gồm:
- Đất đơn vị ở: Tổng diện tích 218,07 ha; chiếm tỷ lệ 5,17% diện tích lập quy hoạch; phục vụ cho nhu cầu đất ở của người dân, bao gồm: đất ở mật độ cao và đất ở mật độ thấp. Quỹ đất đơn vị ở gồm có nhóm nhà ở hiện trạng, nhà ở mới cùng với hệ thống các công trình dịch vụ khu ở, nhà văn hóa, trường mầm non, cây xanh công cộng, sân thể thao, đất sản xuất nông, lâm nghiệp và đường giao thông nội bộ.

(Do địa hình khu vực quy hoạch phức tạp đồi cao dốc xen khẽ các khe trũng thấp, mang tính đặc trưng của vùng núi Tây Bắc, cho nên quỹ đất thuận lợi cho xây dựng chỉ chiếm khoảng 55% - 60%, còn lại là các khu vực có địa hình khó khăn cho việc khai thác và xây dựng công trình do độ dốc cao, hoặc là các quỹ đất sản xuất nông lâm nghiệp xen kẽ trong phạm vi các đơn vị ở.

- Đất trung tâm phục vụ công cộng: Tổng diện tích 34,47ha; chiếm tỷ lệ 0,82% diện tích lập quy hoạch, sử dụng vào các mục đích công cộng bao gồm có trung tâm văn hóa, cung văn hóa, cung thiếu nhi, trường học, nhà văn hóa khu dân cư, chợ trung tâm, công trình dịch vụ thương mại và đất ở.

- Đất trường học: Tổng diện tích 24,08 ha; chiếm tỷ lệ 0,57% diện tích quy hoạch, mục đích là các quỹ đất xây dựng trường học trung tâm xã Gai Phú, Xuân Giao, Sơn Hải và Thái Niên.

- Đất cây xanh đô thị: Tổng diện tích 50,95 ha; chiếm tỷ lệ 1,21% diện tích quy hoạch, mục đích xây dựng các khu cây xanh trong đô thị và các khuôn viên cây xanh cảnh quan dọc theo các tuyến đường.

b) Đất ngoài dân dụng: Tổng diện tích 2.174,55 ha; chiếm tỷ lệ 51,53% diện tích lập quy hoạch.

- Đất công nghiệp: Tổng diện tích 514,24 ha; chiếm tỷ lệ 12,19% diện tích lập quy hoạch. Xây dựng các khu công nghiệp sản xuất, chế biến, công nghiệp phụ trợ, công nghiệp nhẹ phụ trợ cho đô thị thành phố Lào Cai và đô thị Phố Lu và cùng với các khu công nghiệp trên toàn địa bàn tỉnh góp phần đáp ứng nhu cầu phát triển trong mạng lưới lịch vụ logistics quan trọng trên tuyến hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh và là kết nối quan trọng của hành lang Bắc  -Nam trong hợp tác các nước Tiểu vùng sông Mê Kông (GMS).

- Đất cơ quan: Tổng diện tích 8,56 ha; chiếm tỷ lệ 0,20% diện tích lập quy hoạch. Mục đích xây dựng các khu trung tâm hành chính và các cơ quan cấp xã của các xã có trụ sở hành chính thuộc khu vực quy hoạch và trụ sở điều hành, quản lý các khu công nghiệp.

- Đất trung tâm y tế: Tổng diện tích 1,08 ha; chiếm tỷ lệ 0,03% diện tích lập quy hoạch. Mục đích xây dựng trạm y tế cấp xã thuộc khu vực quy hoạch. 

- Đất du lịch: Tổng diện tích 59,75 ha; Chiếm tỷ lệ 1,42% diện tích lập quy hoạch. Mục đích xây dựng các khu du lịch sinh thái gắn với hoạt động sản xuất  nông lâm nghiệp, hoạt động du lịch, công trình tâm linh cũng như khai thác thế mạnh của cảnh quan mặt nước dọc sông Hồng. Chủ yếu được phân bố quanh các vị trí có điều kiện thuận lợi phát triển dân cư gắn với vùng sản xuất nông , lâm nghiệp sinh thái, lợi thế quỹ đất cảnh quan hiện trạng tại các khu vực dọc sông Hồng (khu Làng Giàng; khu đền Đồng Tâm).

- Đất tín ngưỡng (đền, miếu, nhà truyền thống): Tổng diện tích 2,29 ha; chiếm tỷ lệ 0,05% diện tích quy hoạch. Mục đích xây dựng khu đền thờ (đền Đồng Tâm, Miếu làng Múc và Nhà truyền thống cách mạng thuộc xã Gia Phú,...).

- Đất công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật: Tổng diện tích 104,47 ha; chiếm tỷ lệ 2,48% diện tích lập quy hoạch. Mục đích xây dựng các bãi đỗ xe, bến xe, nhà ga tránh tàu điện khí hóa Sơn Hải, các nhà ga Thái Niên, Lạng, Làng Giàng, ga Xuân Giao, trạm xử lý nước thải sinh hoạt, trạm xử lý nước thải công nghiệp, ga tập kết rác tập trung, đập dâng nước kết hợp thủy điện trên sông Hồng,.. và hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật đầu mối khác.

- Đất cây xanh chuyên đề: Tổng diện tích 118,70 ha; chiếm tỷ lệ 2,81% diện tích quy hoạch. Mục đích là không gian vùng cây xanh chuyên đề đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, vườn ươm các giống cây nông, lâm nghiệp gắn kết chung với các loại cây xanh đô thị, vành đai cây xanh thành một hệ thống. 

- Đất trung tâm thể dục thể thao: Có tổng diện tích 10,00 ha; chiếm tỷ lệ 0,24% diện tích quy hoạch. Mục đích xây dựng sân vận động, trung tâm thể thao, sân chơi cơ bản,...

- Đất cây xanh cách ly: Tổng diện tích 211,59 ha; chiếm tỷ lệ 5,01% diện tích quy hoạch. Mục đích là khoảng cây xanh cách ly an toàn dọc theo các tuyến đường cao tốc, các tuyến đường sắt, quanh các khu công nghiệp, dọc hai bên suối, ... chạy qua khu quy hoạch.

- Đất quốc phòng an ninh: Tổng diện tích 16,00 ha; Chiếm tỷ lệ 0,38% diện tích đất lập quy hoạch. Là trạm rađa 64 - Doanh trại quân đội nhân dân Việt Nam.

- Đất nghĩa trang: Tổng diện tích 6,53 ha; chiếm tỷ lệ 0,15% diện tích lập quy hoạch. Mục đích xây dựng các khu nghĩa trang khu dân cư, đáp ứng một phần nhu cầu chôn cất của dân cư khu vực.

- Đất hỗn hợp: Tổng diện tích khoảng 419,40 ha; chiếm 9,94% diện tích quy hoạch. Mục đích xây dựng các tổ hợp công trình hỗn hợp đa chức năng (ở đô thị, công trình công cộng, dịch vụ thương mại, văn phòng...) phục vụ cho nhu cầu phát triển dân cư, phát triển dịch vụ thương mại, vui chơi giải trí, văn phòng làm việc, vận tải hàng hóa,... của khu đô thị.

- Đất thương mại dịch vụ: Tổng diện tích 29,71 ha; chiếm tỷ lệ 0,70% diện tích lập quy hoạch. Mục đích xây dựng các công trình kinh doanh dịch vụ thương mại, dịch vụ du lịch, trung tâm thương mại, nhà hàng, khách sạn, ăn uống, ẩm thực, cây xăng dầu, cho các trung tâm đô thị, khu dân cư.

- Đất giao thông đối ngoại và hạ tầng kỹ thuật khác: Diện tích 672,23 ha, chiếm tỷ lệ 15,93% diện tích lập quy hoạch. Là các quỹ đất xây dựng hạ tầng giao thông và hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác (vỉa hè, kè, cầu, ta luy...)

c) Đất khác:

- Đất ở làng xóm: Diện tích 281,39 ha; chiếm tỷ lệ 6,67% diện tích lập quy hoạch. Mục đích là các khu nhà ở nông thôn, làng xóm hiện trạng và các khu định hướng phát triển các điểm dân cư nông thôn gắn với đất sẳn xuất. Do ảnh hưởng bởi độ dốc địa hình cho nên quỹ đất thuận lợi cho xây dựng chỉ chiếm khoảng 35% - 40%, còn lại là các khu vực có địa hình khó khăn cho việc khai thác và xây dựng công trình do độ dốc cao, hoặc là các quỹ đất đồi cao lâm nghiệp xen kẽ trong phạm vi các điểm dân cư nông thôn.
- Đất nông nghiệp: Có tổng diện tích 288,26 ha, chiếm tỷ lệ 6,83% diện tích lập quy hoạch. Mục đích là quỹ đất sản xuất nông nghiệp với định hướng hình thành các, khu sản xuất nông nghiệp chuyên canh, ứng dụng khoa học kỹ thuật, năng xuất và chất lượng sản phẩm cao, đảm bảo cung ứng một phần cho nhu cầu tiêu thụ của dân cư khu vực và khu đô thị thành phố Lào Cai và đô thị Phố lu cũng như các đô thị khác.

- Đất lâm nghiệp: Có tổng diện tích 650,81 ha, chiếm tỷ lệ 15,42% diện tích lập quy hoạch. Mục đích là quỹ đất sản xuất lâm nghiệp với lợi thế về điều kiện tự nhiên đồi núi trong khu vực, hình thành các vùng chuyên cung cấp nguyên vật liệu lâm sản phục vụ cho nhu cầu sản xuất của khu vực cũng như các vùng lân cận. Đồng thời là các quỹ đất rừng cảnh quan dọc sông Hồng;

- Mặt nước: Diện tích 497,42 ha, chiếm tỷ lệ 11,79% diện tích lập quy hoạch. Là các diện tích mặt nước, hồ cảnh quan, nuôi trồng thủy sản và mặt nước sông Hồng trong khu vực quy hoạch.
d. Thống kê quy hoạch sử dụng đất

Bảng cân bằng sử dụng đất theo giai đoạn phát triển:

	Stt
	Hạng mục
	Quy hoạch ngắn hạn 
(đến năm 2026)
	Quy hoạch dài hạn (đến năm 2035)

	
	
	Diện tích
(Ha)
	Tỷ lệ
(%)
	Diện tích (Ha)
	Tỷ lệ
(%)

	 
	Dân số (người)
	32.000
	45.000

	I
	Tổng diện tích quy hoạch
	4.220,00

	II
	Đất xây dựng đô thị
	1.909,67
	45,25
	2.506,12
	59,40

	1
	Đất dân dụng
	143,45
	3,40
	327,57
	7,76

	1.1
	Đất đơn vị ở
	117,78
	2,79
	218,07
	5,17

	1.2
	Đất trung tâm phục vụ công cộng
	13,15
	0,31
	34,47
	0,82

	2.3
	Đất trường học
	12,64
	0,30
	24,08
	0,57

	1.4
	Đất cây xanh đô thị
	12,52
	0,30
	50,95
	1,21

	2
	Đất ngoài dân dụng
	1.766,22
	41,85
	2.179,10
	51,64

	2.1
	Đất công nghiệp
	294,76
	6,98
	514,24
	12,19

	2.2
	Đất cơ quan
	5,41
	0,13
	8,56
	0,20

	2.3
	Đất trung tâm y tế
	0,27
	0,01
	1,08
	0,03

	2.4
	Đất du lịch
	39,66
	0,94
	59,75
	1,42

	2.5
	Đất tin ngưỡng
	2,29
	0,05
	2,29
	0,05

	2.6
	Đất công trình đầu mối HTKT
	35,30
	0,84
	109,02
	2,58

	 
	Đất bãi đỗ xe đô thị
	4,18
	0,10
	20,59
	0,49

	 
	Đất bãi đỗ xe khu công nghiệp
	14,62
	0,35
	20,29
	0,48

	 
	Đất ga đường sắt
	2,11
	0,05
	35,44
	0,84

	 
	Đất hạ tầng kỹ thuật khác
	14,39
	 
	28,15
	0,67

	2.7
	Đất cây xanh chuyên đề
	15,13
	0,36
	118,70
	2,81

	2.8
	Đất trung tâm  TDTT
	6,51
	0,15
	10,00
	0,24

	2.9
	Đất cây xanh cách ly 
	148,11
	3,51
	211,59
	5,01

	2.10
	Đất an ninh, quốc phòng
	16,00
	0,38
	16,00
	0,38

	2.11
	Đất nghĩa trang, nghĩa địa
	6,53
	0,15
	6,53
	0,15

	2.12
	Đất hỗn hợp
	61,70
	1,46
	419,40
	9,94

	2.13
	Đất thương mại dịch vụ
	18,60
	0,44
	29,71
	0,70

	2.14
	Đất giao thông + HTKT khác
	1.151,25
	27,28
	672,23
	15,93

	III
	Đất khác
	2.275,03
	53,91
	1.934,33
	45,84

	3.1
	Đất ở làng xóm
	188,53
	4,47
	281,39
	6,67

	3.2
	Đất nông nghiệp
	775,39
	18,37
	288,26
	6,83

	3.3
	Đất lâm nghiệp
	1.190,75
	28,22
	646,26
	15,31

	3.4
	Mặt nước
	497,42
	11,79
	497,42
	11,79


Bảng tổng hợp quy hoạch sử dụng đất:
	Stt
	Loại đất
	 Diện tích (ha) 
	 Mật độ sử dụng đất trung bình 
	 Số tầng cao trung bình 
	Tỷ lệ (%)

	
	
	
	
	
	
	

	I
	Đất xây dựng đô thị
	2.506,67
	 
	 
	59,40
	

	1.1
	Đất dân dụng
	327,57
	 
	 
	7,76
	

	1.1.1
	Đất đơn vị ở
	218,07
	40-80
	1-6
	5,17
	

	 
	Đất đơn vị ở (I-OC1÷7)
	94,04
	40-80
	1-6
	2,23
	

	
	Đất đơn vị ở (II-OCT1÷11)
	124,03
	40-80
	1-6
	2,94
	

	1.1.2
	Đất công cộng đô thị
	34,47
	40
	1-3
	0,82
	

	 
	Đất công cộng đô thị (I-CC1÷4)
	19,93
	40
	1-3
	0,47
	

	
	Đất công cộng đô thị (II-CC1÷4)
	4,45
	40
	1-3
	0,11
	

	
	Đất công cộng đô thị (III-CC1÷8)
	10,09
	40
	1-3
	0,24
	

	1.2.3
	Đất trường học
	24,08
	40
	1-4
	0,57
	

	 
	Đất trường học (II-GD1÷4)
	17,52
	40
	1-4
	0,42
	

	
	Đất trường học (III-GD1÷3)
	6,56
	40
	1-4
	0,16
	

	1.1.4
	Đất cây xanh đô thị
	50,95
	5
	1
	1,21
	

	 
	Đất cây xanh đô thị (I-CX1÷4)
	33,31
	5
	1
	0,79
	

	
	Đất cây xanh đô thị( II-CX1÷2)
	5,02
	5
	1
	0,12
	

	
	Đất cây xanh (III-CX1÷5)
	12,62
	5
	1
	0,30
	

	1.2
	Đất ngoài dân dụng
	2.174,55
	 
	 
	51,53
	

	1.2.1
	Đất công nghiệp
	514,24
	40-70
	1-5
	12,19
	

	 
	Đất công nghiệp (II-CN1÷16)
	478,17
	40-70
	1-5
	11,33
	

	
	Đất công nghiệp sản xuất chế biến (III-CN)
	36,07
	40-70
	1-5
	0,85
	

	1.2.2
	Đất cơ quan (II-TS1÷4)
	8,56
	40
	1-5
	0,20
	

	1.2.3
	Đất y tế (II-YTE)
	1,08
	40
	1-6
	0,03
	

	1.2.4
	Đất du lịch (III-DL1÷3)
	59,75
	10-60
	1-3
	1,42
	

	1.2.5
	Đất tín ngưỡng
	2,29
	40
	1-3
	0,05
	

	 
	Đất tín ngưỡng (I-TN)
	0,64
	40
	1-3
	0,02
	

	
	Đất tín ngưỡng (III-TN1÷2)
	1,65
	40
	1-3
	0,04
	

	1.2.6
	Đất hạ tầng kỹ thuật đầu mối
	104,47
	40
	1-3
	2,48
	

	 
	Đất hạ tầng kỹ thuật đầu mối (I-HTKT); (I-BDX)
	6,58
	40
	1-3
	0,16
	

	
	Đất hạ tầng kỹ thuật đầu mối 
(II-BDX1÷8);(II-HTKT1÷4); (II-GA1÷2)
	92,14
	40
	1-3
	2,18
	

	
	Đất hạ tầng kỹ thuật đầu mối
(III-BDX1÷3); (III-GA1÷3); (HTKT1÷2)
	10,30
	40
	1-3
	0,24
	

	1.2.7
	Đất cây xanh chuyên đề
	118,70
	 
	 
	2,81
	

	 
	Đất cây xanh chuyên đề (II-CX4÷6)
	105,08
	 
	 
	2,49
	

	
	Đất cây xanh chuyên đề (III-CX1)
	13,62
	 
	 
	0,32
	

	1.2.8
	Đất trung tâm TDTT
	10,00
	 
	 
	0,24
	

	 
	Đất thể dục thể thao (I-TDTT)
	1,64
	 
	 
	0,04
	

	
	Đất thể dục thể thao (II-TDTT1÷3)
	4,69
	 
	 
	0,11
	

	 
	Đất thể dục thể thao (II-TDTT1÷2)
	3,67
	 
	 
	0,09
	

	1.2.9
	Đất cây xanh cách ly
	211,59
	 
	 
	5,01
	

	 
	Đất cây xanh cách ly (I-CXCL1÷3)
	24,78
	 
	 
	0,59
	

	
	Đất cây xanh cách ly (II-CXCL1÷7)
	92,35
	 
	 
	2,19
	

	
	Đất cây xanh cách ly (III-CXCL1÷5)
	94,46
	 
	 
	2,24
	

	1.2.10
	Đất an ninh quốc phòng (II-ANQP)
	16,00
	40
	1-5
	0,38
	

	1.2.11
	Đất nghĩa trang (II-NT)
	6,53
	 
	 
	0,15
	

	1.2.12
	Đất hỗn hợp
	419,40
	40-80
	1-6
	9,94
	

	 
	Đất hỗn hợp (I-HH1÷9)
	302,46
	40-80
	1-6
	7,17
	

	
	Đất hỗn hợp (II-HH1÷6)
	116,94
	40-80
	1-6
	2,77
	

	1.2.13
	Đất dịch vụ thương mại
	29,71
	40-80
	1-6
	0,70
	

	 
	Đất dịch vụ thương mại (I-DV1)
	2,84
	40-80
	1-6
	0,07
	

	
	Đất dịch vụ thương mại (II-DV1÷10
	18,69
	40-80
	1-6
	0,44
	

	
	Đất dịch vụ thương mại (III-DV1÷7)
	8,18
	50-80
	1-3
	0,19
	

	1.2.14
	Đất giao thông + HTKT khác
	672,23
	 
	 
	15,93
	

	 
	Đất giao thông+ HTKT khác I
	110,39
	 
	 
	2,62
	

	
	Đất giao thông+ HTKT khác II
	281,43
	 
	 
	6,67
	

	
	Đất giao thông + HTKT khác III
	280,41
	 
	 
	6,64
	

	II
	Đất khác
	1.717,88
	 
	 
	40,71
	

	2.1
	Đất ở làng xóm (III-OLX1÷22)
	281,39
	 40-70 
	 1-3 
	6,67
	

	2.2
	Đất nông nghiệp
	288,26
	 
	 
	6,83
	

	 
	Đất nông nghiệp (II-NN1÷3)
	72,94
	 
	 
	1,73
	

	
	Đất nông nghiệp (III-NN1÷7)
	215,32
	 
	 
	5,10
	

	2.3
	Đất lâm nghiệp
	646,26
	 
	 
	15,31
	

	 
	Đất lâm nghiệp (II-LN)
	185,22
	 
	 
	4,39
	

	
	Đất lâm nghiệp (III-LN1÷7)
	461,04
	 
	 
	10,93
	

	2.4
	Mặt nước
	497,42
	 
	 
	11,79
	

	 
	Mặt nước (I-MN1÷4)
	167,19
	 
	 
	3,96
	

	
	Mặt nước (II-MN1÷8)
	74,66
	 
	 
	1,77
	

	
	Mặt nước (III-MN1÷10)
	255,57
	 
	 
	6,06
	

	III
	Tổng diện tích
	4.220,00
	 
	 
	100,00
	


4.4.2. Cơ cấu sử dụng đất phân khu
a. Phân khu I: Tổng diện tích 763,80 ha. 

- Đất xây dựng đô thị: 596,61 ha, chiếm 14,41% tổng diện tích đất phân khu. 

- Đất dân dụng: có tổng diện tích 147,28 ha, chiếm 19,28% tổng diện tích đất phân khu, trong đó:

 + Đất ở đơn vị ở: có tổng diện tích 94,04ha, chiếm 12,31% tổng diện tích đất phân khu.

+ Đất công cộng đô thị: có tổng diện tích 19,93 ha, chiếm 2,61% tổng diện tích đất phân phân khu.

+ Đất công viên đô thị: có tổng diện tích 33,31ha, chiếm 4,36% tổng diện tích đất phân khu.

+ Đất ngoài dân dụng: có tổng diện tích 449,33ha, chiếm 58,83% tổng diện tích đất phân khu.

+ Đất tín ngưỡng: có diện tích 0,64 ha, chiếm 0,08% diện tích phân khu.

+ Đất hạ tầng kỹ thuật đầu mối: có tổng diện tích 6,58 ha, chiếm 0,86% tổng diện tích phân khu.

+ Đất thể dục thể thao: có tổng diện tích 1,64ha, chiếm 0,21% tổng diện tích phân khu.

+ Đất cây xanh cách ly: có tổng diện tích 24,78 ha, chiếm 3,24% tổng diện tích phân khu.

+ Đất hỗn hợp: có tổng diện tích 302,46 ha, chiếm 39,60% tổng diện tích đất phân khu.

+ Đất dịch vụ thương mại: có tổng diện tích 2,84 ha, chiếm 0,37% tổng diện tích đất phân khu.

+ Đất giao thông và hạ tầng kỹ thuật khác: có tổng diện tích 110,39 ha, chiếm 14,45% tổng diện tích phân khu.

 Đất khác (mặt nước): có tổng diện tích 167,19 ha, chiếm 21,89% tổng diện tích đất phân khu.

 Bảng thống kê quy hoạch sử dụng đất phân khu 1:

	Stt
	Loại đất
	 Diện tích (ha) 
	 Mật độ sử dụng đất trung bình 
	 Số tầng cao trung bình 
	Tỷ lệ (%)

	
	
	
	
	
	
	

	I
	Đất xây dựng đô thị
	        596,61 
	 
	 
	     14,14 
	

	1.1
	Đất dân dụng
	        147,28 
	40-80
	1-6
	19,28
	

	1.1.1
	Đất đơn vị ở (I-OC1÷7)
	          94,04 
	40-80
	1-6
	12,31
	

	 
	I-OC1
	           11,60 
	40-80
	1-6
	1,52
	

	
	I-OC2
	             6,85 
	40-80
	1-6
	0,90
	

	
	I-OC3
	           28,69 
	40-80
	1-6
	3,76
	

	
	I-OC4
	           11,13 
	40-80
	1-6
	1,46
	

	
	I-OC5
	           21,69 
	40-80
	1-6
	2,84
	

	
	I-OC6
	             7,74 
	40-80
	1-6
	1,01
	

	
	I-OC7
	             6,34 
	40-80
	1-6
	0,83
	

	1.1.2
	Đất công cộng đô thị (I-CC1÷4)
	          19,93 
	40
	1-3
	2,61
	

	 
	I-CC1
	           12,69 
	40
	1-3
	1,66
	

	
	I-CC2
	             3,33 
	40
	1-3
	0,44
	

	
	I-CC3
	             1,01 
	40
	1-3
	0,13
	

	
	I-CC4
	             2,90 
	40
	1-3
	0,38
	

	1.1.3
	Đất cây xanh đô thị (I-CX1÷4)
	          33,31 
	5
	1
	4,36
	

	 
	I-CX1
	             7,50 
	5
	1
	0,98
	

	
	I-CX2
	           18,53 
	5
	1
	2,43
	

	
	I-CX3
	             2,07 
	5
	1
	0,27
	

	
	I-CX4
	             5,21 
	5
	1
	0,68
	

	1.2
	Đất ngoài dân dụng
	        449,33 
	 
	 
	58,83
	

	1.2.1
	Đất tín ngưỡng (I-NT)
	            0,64 
	40
	1-3
	0,08
	

	1.2.2
	Đất hạ tầng kỹ thuật đầu mối
(I-HTKT); I-BXD
	            6,58 
	40
	1-3
	0,86
	

	 
	I-BDX
	             3,11 
	 
	 
	0,41
	

	
	I-HTKT
	             3,47 
	40
	1-3
	0,45
	

	1.2.3
	Đất trung tâm TDTT (I-TDTT)
	            1,64 
	 
	 
	0,21
	

	1.2.4
	Đất cây xanh cách ly (I-CXCL 1÷3)
	          24,78 
	 
	 
	3,24
	

	 
	I-CXCL1
	           10,48 
	 
	 
	1,37
	

	
	I-CXCL2
	           11,26 
	 
	 
	1,47
	

	
	I-CXCL3
	             3,04 
	 
	 
	0,40
	

	1.2.5
	Đất hỗn hợp (I-HH1÷9)
	        302,46 
	40-80
	1-6
	39,60
	

	 
	I-HH1
	           20,07 
	40-80
	1-6
	2,63
	

	 
	I-HH2
	           20,11 
	40-80
	1-6
	2,63
	

	 
	I-HH3
	           69,94 
	40-80
	1-6
	9,16
	

	 
	I-HH4
	          134,28 
	40-80
	1-6
	17,58
	

	 
	I-HH5
	           12,19 
	40-80
	1-6
	1,60
	

	 
	I-HH6
	           10,72 
	40-80
	1-6
	1,40
	

	 
	I-HH7
	           14,30 
	40-80
	1-6
	1,87
	

	 
	I-HH8
	           15,48 
	40-80
	1-6
	2,03
	

	 
	I-HH9
	             5,37 
	40-80
	1-6
	0,70
	

	1.2.6
	Đất dịch vụ thương mại (I-DV)
	            2,84 
	40-80
	1-6
	0,37
	

	1.2.7
	Đất giao thông đối ngoại+ HTKT khác
	        110,39 
	 
	 
	14,45
	

	II
	Đất khác (mặt nước) I-MN1-4
	        167,19 
	 
	 
	21,89
	

	 
	I-MN1
	             7,68 
	 
	 
	1,01
	

	
	I-MN2
	            79,91 
	 
	 
	10,46
	

	
	I-MN3
	            77,23 
	 
	 
	10,11
	

	
	I-MN4
	             2,37 
	 
	 
	0,31
	

	III
	Tổng diện tích (ha)
	        763,80 
	 
	 
	100,00
	


b. Phân khu II: Tổng diện tích 1.705,50 ha. 

- Đất xây dựng đô thị: 1.372,68 ha, chiếm 78,41% tổng diện tích đất phân khu. 

- Đất dân dụng: có tổng diện tích 151,02 ha, chiếm 8,63% tổng diện tích đất phân khu, trong đó:

 + Đất ở đơn vị ở: có tổng diện tích 124,03ha, chiếm 7,08% tổng diện tích đất phân khu.

+ Đất công cộng đô thị: có tổng diện tích 4,45 ha, chiếm 0,25% tổng diện tích đất phân phân khu.

+ Đất trường học: có tổng diện tích 17,52ha, chiếm 1,00% tổng diện tích đất phân khu.

+ Đất cây xanh đô thị: có tổng diện tích 5,02ha, chiếm 0,29% tổng diện tích đất phân khu.

+ Đất ngoài dân dụng: có tổng diện tích 1.217,11ha, chiếm 71,36% tổng diện tích đất phân khu.

+ Đất công nghiệp sản xuất chế biến: có diện tích 478,17 ha, chiếm 28,04% tổng diện tích đất phân khu.

+ Đất cơ quan: có diện tích 8,56 ha, chiếm 0,50% tổng diện tích đất phân khu.

+ Đất trung tâm y tế: có diện tích 1,08 ha, chiếm 0,06% tổng diện tích đất phân khu.

+ Đất hạ tầng kỹ thuật đầu mối: có tổng diện tích 92,14 ha, chiếm 5,40% tổng diện tích phân khu.

+ Đất cây xanh chuyên đề: có tổng diện tích 105,08 ha, chiếm 6,16% tổng diện tích đất phân khu. 

+ Đất thể dục thể thao: có tổng diện tích 4,69ha, chiếm 0,27% tổng diện tích phân khu.

+ Đất cây xanh cách ly: có tổng diện tích 92,35 ha, chiếm 5,41% tổng diện tích phân khu.

+ Đất an ninh quốc phòng: có tổng diện tích 16,00 ha, chiếm 0,94 % tổng diện tích đất phân khu.

+ Đất nghĩa trang: có diện tích 6,53 ha, chiếm 0,38% tổng diện tích phân khu

+ Đất hỗn hợp: có tổng diện tích 116,94 ha, chiếm 6,86% tổng diện tích đất phân khu.

+ Đất dịch vụ thương mại: có tổng diện tích 18,69 ha, chiếm 1,10% tổng diện tích đất phân khu.

+ Đất giao thông và hạ tầng kỹ thuật khác: có tổng diện tích 281,43 ha, chiếm 16,50% tổng diện tích phân khu.

 Đất khác : có tổng diện tích 332,82 ha, chiếm 19,51% tổng diện tích đất phân khu, trong đó:

+ Đất lâm nghiệp: có tổng diện tích 185,22 ha, chiếm 10,86% diện tích đất phân khu.

+ Đất nông nghiệp: có tổng diện tích 72,94 ha, chiếm 4,28% diện tích đất phân khu.

+ Đất mặt nước: có tổng diện tích 74,66 ha, chiếm 4,38% tổng diện tích đất phân khu. 
Bảng thống kê quy hoạch sử dụng đất phân khu 2:

	Stt
	Loại đất
	 Diện tích (ha) 
	 Mật độ sử dụng đất trung bình 
	 
	Tỷ lệ (%)

	
	
	
	
	 Tầng cao trung bình 
	

	I
	Đất xây dựng đô thị
	     1.372,68 
	 
	 
	78,41

	1.1
	Đất dân dụng
	        151,02 
	 
	 
	8,63

	1.1.1
	Đất đơn vị ở (II-OC1÷11)
	        124,03 
	40-80
	1-6
	7,08

	 
	II-OC1
	           12,64 
	40-80
	1-6
	0,72

	
	II-OC2
	             8,52 
	40-80
	1-6
	0,49

	
	II-OC3
	           10,23 
	40-80
	1-6
	0,58

	
	II-OC4
	           10,32 
	40-80
	1-6
	0,59

	
	II-OC5
	           13,80 
	40-80
	1-6
	0,79

	
	II-OC6
	           11,95 
	40-80
	1-6
	0,68

	
	II-OC7
	           11,20 
	40-80
	1-6
	0,64

	
	II-OC8
	           12,25 
	40-80
	1-6
	0,70

	
	II-OC9
	           24,75 
	40-80
	1-6
	1,41

	
	II-OC10
	             4,55 
	40-80
	1-6
	0,26

	
	II-OC11
	             3,82 
	40-80
	1-6
	0,22

	1.1.2
	Đất công cộng đô thị (II-CC1÷4)
	            4,45 
	40
	1-3
	0,25

	 
	II-CC1
	             1,98 
	40
	1-3
	0,11

	
	II-CC2
	             1,53 
	40
	1-3
	0,09

	
	II-CC3
	             0,13 
	40
	1-3
	0,01

	
	II-CC4
	             0,81 
	40
	1-3
	0,05

	1.1.3
	Đất trường học (II-GD1÷4)
	          17,52 
	40
	1-4
	1,00

	 
	II-GD1
	             7,21 
	40
	1-4
	0,41

	
	II-GD2
	             2,24 
	40
	1-4
	0,13

	
	II-GD3
	             3,65 
	40
	1-4
	0,21

	
	II-GD4
	             4,42 
	40
	1-4
	0,25

	1.1.4
	Đất cây xanh đô thị (II-CX1÷3)
	            5,02 
	5
	1
	0,29

	 
	II-CX1
	             3,03 
	5
	1
	0,17

	
	II-CX2
	             1,99 
	5
	1
	0,11

	1.2
	Đất ngoài dân dụng
	     1.217,11 
	 
	 
	71,36

	1.2.1
	Đất công nghiệp (II-CN1÷16)
	        478,17 
	 40-70 
	 1-5 
	28,04

	 
	II-CN1
	           13,10 
	 40-70 
	1-5
	0,77

	
	II-CN2
	           12,74 
	 40-70 
	1-5
	0,75

	
	II-CN3
	           14,11 
	 40-70 
	1-5
	0,83

	
	II-CN4
	           16,17 
	 40-70 
	1-5
	0,95

	
	II-CN5
	           16,13 
	 40-70 
	1-5
	0,95

	
	II-CN6
	           33,36 
	 40-70 
	1-5
	1,96

	
	II-CN7
	           40,97 
	 40-70 
	1-5
	2,40

	
	II-CN8
	           34,14 
	 40-70 
	1-5
	2,00

	
	II-CN9
	           42,79 
	 40-70 
	1-5
	2,51

	
	II-CN10
	           34,30 
	 40-70 
	1-5
	2,01

	
	II-CN11
	           86,24 
	 40-70 
	1-5
	5,06

	
	II-CN12
	           10,13 
	 40-70 
	1-5
	0,59

	
	II-CN13
	             9,90 
	 40-70 
	1-5
	0,58

	
	II-CN14
	           49,89 
	 40-70 
	1-5
	2,93

	
	II-CN15
	           37,17 
	 40-70 
	1-5
	2,18

	
	II-CN16
	           27,03 
	 40-70 
	1-5
	1,58

	1.2.2
	Đất cơ quan (II-TS1÷4)
	            8,56 
	40
	1-5
	0,50

	 
	II-TS1
	             1,00 
	40
	1-5
	0,06

	
	II-TS2
	             2,68 
	40
	1-5
	0,16

	
	II-TS3
	             2,13 
	40
	1-5
	0,12

	
	II-TS4
	             2,75 
	40
	1-5
	0,16

	1.2.3
	Trung tâm Y tế (II-YTE)
	            1,08 
	40
	1-6
	0,06

	1.2.4
	Đất hạ tầng kỹ thuật  đầu mối
II-BDX1÷8; II-HTKT1÷4; II-GA1÷2
	          92,14 
	40
	1-3
	5,40

	 
	II-BDX1
	             3,34 
	 
	 
	0,20

	 
	II-BDX2
	             0,85 
	 
	 
	0,05

	 
	II-BDX3
	             0,49 
	 
	 
	0,03

	 
	II-BDX4
	           12,80 
	 
	 
	0,75

	 
	II-BDX5
	             5,68 
	 
	 
	0,33

	
	II-BDX6
	             7,10 
	 
	 
	0,42

	
	II-BDX7
	             2,00 
	 
	 
	0,12

	
	II-BDX8
	             5,51 
	 
	 
	0,32

	 
	II-HTKT1
	             3,25 
	40
	1-3
	0,19

	
	II-HTKT2
	             3,95 
	40
	1-3
	0,23

	
	II-HTKT3
	             8,09 
	40
	1-3
	0,47

	
	II-HTKT4
	             4,55 
	40
	1-3
	0,27

	 
	II-GA1
	             1,20 
	40
	1-3
	0,07

	
	II-GA2
	           33,33 
	40
	1-3
	1,95

	1.2.5
	Đất cây xanh chuyên đề (II-CX4÷6)
	        105,08 
	 
	 
	6,16

	 
	II-CX4
	           82,27 
	 
	 
	4,82

	
	II-CX5
	             7,67 
	 
	 
	0,45

	
	II-CX6
	           15,14 
	 
	 
	0,89

	1.2.6
	Đất trung tâm TDTT (II-TDTT1÷3)
	            4,69 
	 
	 
	0,27

	 
	II-TDTT1
	             1,80 
	 
	 
	0,11

	
	II-TDTT2
	             1,49 
	 
	 
	0,09

	
	II-TDTT3
	             1,40 
	 
	 
	0,08

	1.2.7
	Cây xanh cách ly (II-CXCL1÷7)
	          92,35 
	 
	 
	5,41

	 
	II-CXCL1
	             1,50 
	 
	 
	0,09

	
	II-CXCL2
	             3,08 
	 
	 
	0,18

	
	II-CXCL3
	           31,76 
	 
	 
	1,86

	
	II-CXCL4
	           13,06 
	 
	 
	0,77

	
	II-CXCL5
	           12,30 
	 
	 
	0,72

	
	II-CXCL6
	           14,24 
	 
	 
	0,83

	
	II-CXCL7
	           16,41 
	 
	 
	0,96

	1.2.8
	Đất An ninh Quốc phòng (II-ANQP)
	          16,00 
	40
	1-5
	0,94

	1.2.9
	Đất Nghĩa trang (II-NT)
	            6,53 
	 
	 
	0,38

	1.2.10
	Đất hỗn hợp (II- HH1÷6)
	        116,94 
	 40-80 
	1-6
	6,86

	 
	II-HH1
	           12,94 
	 40-80 
	1-6
	0,76

	
	II-HH2
	           19,23 
	 40-80 
	1-6
	1,13

	
	II-HH3
	           37,03 
	 40-80 
	1-6
	2,17

	
	II-HH4
	           31,91 
	 40-80 
	1-6
	1,87

	
	II-HH5
	             7,24 
	 40-80 
	1-6
	0,42

	
	II-HH6
	             8,59 
	 40-80 
	1-6
	0,50

	1.2.11
	Đất dịch vụ thương mại (II-DV1÷10)
	          18,69 
	 40-80 
	1-6
	1,10

	 
	II-DV1
	             3,56 
	 40-80 
	1-6
	0,21

	
	II-DV2
	             3,70 
	 40-80 
	1-6
	0,22

	
	II-DV3
	             4,64 
	 40-80 
	1-6
	0,27

	
	II-DV4
	             0,37 
	 40-80 
	1-6
	0,02

	
	II-DV5
	             0,93 
	 40-80 
	1-6
	0,05

	
	II-DV6
	             0,40 
	 40-80 
	1-6
	0,02

	
	II-DV7
	             0,93 
	 40-80 
	1-6
	0,05

	
	II-DV8
	             1,22 
	 40-80 
	1-6
	0,07

	
	II-DV9
	             2,06 
	 40-80 
	1-6
	0,12

	
	II-DV10
	             0,88 
	 40-80 
	1-6
	0,05

	1.2.12
	Đất giao thông+hạ tầng kỹ thuật khác
	        281,43 
	 
	 
	16,50

	II
	Đất khác
	        332,82 
	 
	 
	19,51

	2.1
	Đất lâm nghiệp (II-LN)
	        185,22 
	 
	 
	10,86

	2.2
	Đất nông nghiệp (II-NN1÷3)
	          72,94 
	 
	 
	4,28

	 
	II-NN1
	           15,77 
	 
	 
	0,92

	
	II-NN2
	           37,24 
	 
	 
	2,18

	
	II-NN3
	           19,93 
	 
	 
	1,17

	2.3
	Mặt nước (II-MN1÷8)
	          74,66 
	 
	 
	4,38

	 
	II-MN1
	           23,39 
	 
	 
	1,37

	
	II-MN2
	             6,11 
	 
	 
	0,36

	
	II-MN3
	             9,44 
	 
	 
	0,55

	
	II-MN4
	             4,18 
	 
	 
	0,25

	
	II-MN5
	             6,81 
	 
	 
	0,40

	
	II-MN6
	             8,94 
	 
	 
	0,52

	
	II-MN7
	             6,07 
	 
	 
	0,36

	
	II-MN8
	             9,72 
	 
	 
	0,57

	III
	Tổng diện tích (ha)
	     1.705,50 
	 
	 
	100,00


c. Phân khu III: Tổng diện tích 1.750,70 ha. 

+ Đất xây dựng đô thị: có tổng diện tích 537,38 ha, chiếm 30,70% tổng diện tích đất phân khu.

+ Đất dân dụng: có tổng diện tích 29,27 ha, chiếm 1,67% tổng diện tích đất phân khu.

+ Đất công cộng: có tổng diện tích 10,09 ha, chiếm 0,58% tổng diện tích phân khu.

+ Đất trường học: có tổng diện tích 6,56 ha, chiếm 0,37% tổng diện tích đất phân khu

+ Đất cây xanh: có tổng diện tích 12,62ha, chiếm 0,72% tổng diện tích đất phân khu.

+ Đất ngoài dân dụng: có tổng diện tích 508,11 ha, chiếm 29,02% tổng diện tích đát phân khu.

+ Đất công nghiệp: có tổng diện tích 36,07 ha, chiếm 2,06% diện tích đất phân khu.

+ Đất du lịch: có tổng diện tích 59,75 ha, chiếm 3,41% tổng diện tích đất phân khu.

+ Đất tín ngưỡng: có tổng diện tích 1,65 ha, chiếm 0,09% tổng diện tích đất phân khu.

+ Đất hạ tầng kỹ thuật đầu mối: có tổng diện tích 10,30 ha, chiếm 0,59% tổng diện tích phân khu.

+ Đất cây xanh chuyên đề: có tổng diện tích 13,62 ha, chiếm 0,78% tổng diện tích phân khu.

+ Đất trung tâm thể dục thể thao: có tổng diện tích 3,67 ha, chiếm 0,21% tổng diện tích đất phân khu. 

+ Đất cây xanh cách ly: có tổng diện tích 94,46 ha, chiếm 5,40% tổng diện tích phân khu.

+ Đất dịch vụ thương mại: có tổng diện tích 8,18 ha, chiếm 0,47% tổng diện tích đất phân khu.

+ Đất giao thông và hạ tầng kỹ thuật khác: có tổng diện tích 280,41 ha, chiếm 16,02% tổng diện tích phân khu.

 Đất khác: có tổng diện tích 1.213,32 ha, chiếm 69,30% tổng diện tích đất phân khu, trong đó:

+ Đất ở làng xóm: có tổng diện tích 281,39 ha, chiếm 16,07% tổng diện tích đất phân khu.

+ Đất lâm nghiệp: có tổng diện tích 461,04 ha, chiếm 26,33% diện tích đất phân khu.

+ Đât nông nghiệp: có tổng diện tích 215,32 ha, chiếm 12,30 % diện tích đất phân khu.

+ Đất mặt nước: có tổng diện tích 255,57 ha, chiếm 14,60% tổng diện tích đất phân khu.
Bảng thống kê quy hoạch sử dụng đất phân khu 3:

	Stt
	Loại đất
	Diện tích (ha)
	 Mật độ sử dụng đất trung bình 
	 Số tầng cao trung bình 
	Tỷ lệ (%)

	
	
	
	
	
	
	

	I
	Đất xây dựng đô thị
	        537,38 
	 
	 
	30,70
	

	1.1
	Đất dân dụng
	          29,27 
	 
	 
	1,67
	

	1.1.1
	Đất công cộng ( III-CC1÷8)
	          10,09 
	40
	1-3
	0,58
	

	 
	III-CC1
	             1,14 
	40
	1-3
	0,07
	

	
	III-CC2
	             2,02 
	41
	1-3
	0,12
	

	
	III-CC3
	             1,39 
	42
	1-3
	0,08
	

	
	III-CC4
	             1,52 
	40
	1-3
	0,09
	

	
	III-CC5
	             0,70 
	40
	1-3
	0,04
	

	
	III-CC6
	             0,95 
	40
	1-3
	0,05
	

	
	III-CC7
	             1,28 
	40
	1-3
	0,07
	

	
	III-CC8
	             1,09 
	40
	1-3
	0,06
	

	1.1.2
	Đất trường học (III-GD1÷3)
	            6,56 
	40
	1-4
	0,37
	

	 
	III-GD1
	             2,07 
	40
	1-4
	0,12
	

	
	III-GD2
	             1,13 
	40
	1-4
	0,06
	

	
	III-GD3
	             3,36 
	40
	1-4
	0,19
	

	1.1.3
	Đất cây xanh (III-CX1÷5)
	          12,62 
	10
	1
	0,72
	

	 
	III-CX1
	             2,50 
	10
	1
	0,14
	

	
	III-CX2
	             1,87 
	10
	1
	0,11
	

	
	III-CX3
	             1,15 
	10
	1
	0,07
	

	
	III-CX4
	             2,00 
	10
	1
	0,11
	

	
	III-CX5
	             5,10 
	10
	1
	0,29
	

	1.2
	Đất ngoài dân dụng
	        508,11 
	 
	 
	29,02
	

	1.2.1
	Đất công nghiệp sản xuất, chế biến (III-CN)
	          36,07 
	40
	1-5
	2,06
	

	1.2.2
	Đất du lịch (III-DL1÷3)
	          59,75 
	10-60
	1-3
	3,41
	

	 
	III-DL1
	           20,91 
	10-60
	1-3
	1,19
	

	
	III-DL2
	           30,75 
	10-60
	1-3
	1,76
	

	
	III-DL3
	             8,09 
	10-60
	1-3
	0,46
	

	1.2.3
	Đất tín ngưỡng (III-TN1÷2)
	            1,65 
	40
	1-3
	0,09
	

	 
	III-TN1
	             0,24 
	40
	1-3
	0,01
	

	
	III-TN2
	             1,41 
	40
	1-3
	0,08
	

	1.2.4
	Đất hạ tầng đầu mối (III-BXD1÷3); (III-GA1÷3); (III-HTKT1÷2)
	          10,30 
	40
	1-3
	0,59
	

	 
	III-GA1
	             0,37 
	40
	1-3
	0,02
	

	
	III-GA2
	             0,23 
	40
	1-3
	0,01
	

	
	III-GA3
	             0,31 
	40
	1-3
	0,02
	

	 
	III-BDX1
	             0,63 
	 
	 
	0,04
	

	
	III-BDX2
	             0,71 
	 
	 
	0,04
	

	 
	III-HTKT1
	             0,53 
	40
	1-3
	0,03
	

	
	III-HTKT2
	             7,52 
	40
	1-3
	0,43
	

	1.2.5
	Đất cây xanh chuyên đề (III-CX1)
	          13,62 
	 
	 
	0,78
	

	1.2.6
	Đất trung tâm TDTT (III-TDTT1÷2)
	            3,67 
	 
	 
	0,21
	

	 
	III-TDTT1
	             2,02 
	 
	 
	0,12
	

	
	III-TDTT2
	             1,65 
	 
	 
	0,09
	

	1.2.7
	Đất cây xanh cách ly (III-CXCL1÷5)
	          94,46 
	 
	 
	5,40
	

	 
	III-CXCL1
	           19,21 
	 
	 
	1,10
	

	
	III-CXCL2
	           14,31 
	 
	 
	0,82
	

	
	III-CXCL3
	           16,67 
	 
	 
	0,95
	

	
	III-CXCL4
	           32,79 
	 
	 
	1,87
	

	
	III-CXCL5
	           11,48 
	 
	 
	0,66
	

	1.2.8
	Đất dịch vụ thương mại (III-DV1÷7)
	            8,18 
	40-80
	1-3
	0,47
	

	 
	III-DV1
	             0,80 
	40-80
	1-3
	0,05
	

	
	III-DV2
	             0,41 
	40-80
	1-3
	0,02
	

	
	III-DV3
	             2,45 
	40-80
	1-3
	0,14
	

	
	III-DV4
	             1,00 
	40-80
	1-3
	0,06
	

	
	III-DV5
	             1,25 
	40-80
	1-3
	0,07
	

	
	III-DV6
	             0,97 
	40-80
	1-3
	0,06
	

	
	III-DV7
	             1,30 
	40-80
	1-3
	0,07
	

	1.2.9
	Đất giao thông + HTKT khác
	        280,41 
	 
	 
	16,02
	

	II
	Đất khác
	     1.213,32 
	 
	 
	69,30
	

	2.1
	Đất ở làng xóm (III-OLX1÷22)
	        281,39 
	40-70
	1-3
	16,07
	

	 
	III-OLX1
	           13,85 
	40-70
	1-3
	0,79
	

	
	III-OLX2
	           11,20 
	40-70
	1-3
	0,64
	

	
	III-OLX3
	             4,27 
	40-70
	1-3
	0,24
	

	
	III-OLX4
	           13,56 
	40-70
	1-3
	0,77
	

	
	III-OLX5
	             8,98 
	40-70
	1-3
	0,51
	

	
	III-OLX6
	             9,48 
	40-70
	1-3
	0,54
	

	
	III-OLX7
	             8,04 
	40-70
	1-3
	0,46
	

	
	III-OLX8
	           24,63 
	40-70
	1-3
	1,41
	

	
	III-OLX9
	           29,30 
	40-70
	1-3
	1,67
	

	
	III-OLX10
	             9,57 
	40-70
	1-3
	0,55
	

	
	III-OLX11
	           20,78 
	40-70
	1-3
	1,19
	

	
	III-OLX12
	             2,78 
	40-70
	1-3
	0,16
	

	
	III-OLX13
	             5,73 
	40-70
	1-3
	0,33
	

	
	III-OLX14
	            18,38 
	40-70
	1-3
	1,05
	

	
	III-OLX15
	             9,84 
	40-70
	1-3
	0,56
	

	
	III-OLX16
	            16,88 
	40-70
	1-3
	0,96
	

	
	III-OLX17
	            21,96 
	40-70
	1-3
	1,25
	

	
	III-OLX18
	            12,34 
	40-70
	1-3
	0,70
	

	
	III-OLX19
	             7,69 
	40-70
	1-3
	0,44
	

	
	III-OLX20
	            15,42 
	40-70
	1-3
	0,88
	

	
	III-OLX21
	             7,04 
	40-70
	1-3
	0,40
	

	
	III-OLX22
	             9,67 
	40-70
	1-3
	0,55
	

	2.2
	Đất nông nghiệp (III-NN1÷7)
	        215,32 
	 
	 
	12,30
	

	 
	III-NN1
	            37,66 
	 
	 
	2,15
	

	
	III-NN2
	            37,80 
	 
	 
	2,16
	

	
	III-NN3
	            35,48 
	 
	 
	2,03
	

	
	III-NN4
	            30,15 
	 
	 
	1,72
	

	
	III-NN5
	             9,52 
	 
	 
	0,54
	

	
	III-NN6
	            61,19 
	 
	 
	3,50
	

	
	II-NN7
	             3,52 
	 
	 
	0,20
	

	2.3
	Đất lâm nghiệp (III-LN1÷7)
	        461,04 
	 
	 
	26,33
	

	 
	III-LN1
	            35,85 
	 
	 
	2,05
	

	
	III-LN2
	            40,74 
	 
	 
	2,33
	

	
	III-LN3
	            81,90 
	 
	 
	4,68
	

	
	III-LN4
	            85,99 
	 
	 
	4,91
	

	
	III-LN5
	            75,92 
	 
	 
	4,34
	

	
	III-LN6
	            80,64 
	 
	 
	4,61
	

	
	III-LN7
	            60,00 
	 
	 
	3,43
	

	2.4
	Mặt nước (III-MN1÷10)
	        255,57 
	 
	 
	14,60
	

	 
	III-MN1
	             5,91 
	 
	 
	0,34
	

	
	III-MN2
	             3,18 
	 
	 
	0,18
	

	
	III-MN3
	             0,75 
	 
	 
	0,04
	

	
	III-MN4
	             1,43 
	 
	 
	0,08
	

	
	III-MN5
	             0,97 
	 
	 
	0,06
	

	
	III-MN6
	             0,82 
	 
	 
	0,05
	

	
	III-MN7
	             4,57 
	 
	 
	0,26
	

	
	III-MN8
	          147,56 
	 
	 
	8,43
	

	
	III-MN9
	           31,67 
	 
	 
	1,81
	

	
	III-MN10
	           58,71 
	 
	 
	3,35
	

	III
	Tổng diện tích (ha)
	     1.750,70 
	 
	 
	100,00
	


4.5. Định hướng phát triển không gian kiến trúc cảnh quan 
a) Về không gian:
- Không gian tổng thể khu vực gồm sông Hồng và các dãy đồi cao xen kẽ hai bên bờ sông Hồng, tạo thành địa hình dạng lòng chảo hướng tầm nhìn về phía sông Hồng, trải dài xuyên suốt khu vực từ phía Tây Bắc về phía Đông Nam. Dọc hai bên có các tuyến đường dọc sông nhằm khai thác quỹ đất cũng như các hướng nhìn đẹp, tạo không gian thông thoáng với tầm nhìn rộng, hướng mở về phía sông Hồng kết hợp không gian xanh tạo nên hình ảnh một không gian đô thị và nông thôn sinh động, hài hòa với thiên nhiên.

- Sông Hồng cũng đóng vai trò là trung tâm của không gian khu vực. Giữa không gian phát triển mở rộng mới và khu vực phát triển hiện hữu sẽ được khớp nối, bổ sung hài hòa về các mặt chức năng, kiến trúc và hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật. 

- Không gian đô thị hỗn hợp, dịch vụ tổng hợp được hình thành dựa trên không gian dân cư tập trung hiện hữu và được mở rộng dài theo hướng trục dọc ven sông Hồng kết nối lên phía Bắc là đô thị thành phố Lào Cai và kết nối xuống phía Nam là đô thị phố Lu với điểm nhấn là các công trình kiến trúc đô thị bám dọc sông Hồng. 

- Không gian các khu công nghiệp sản xuất, chế biến, công nghiệp phụ trợ, công nghiệp nhẹ phụ trợ, trung tâm logictisc được bố trí dọc, quanh nút giao IC17 cao tốc Nội Bài - Lào Cai và dọc theo các tuyến đường trục xương sống của khu vực nhằm khai thác tốt lợi thế về kết nối giao thông.

- Không gian đô thị sinh thái được hình thành dựa trên không gian dân cư hiện hữu, với sự đan xen các quỹ đất sản xuất nông lâm nghiệp trong khu dân cư.
- Phát triển không gian trên cơ sở tôn trọng và hài hòa với thiên nhiên, giữ gìn cảnh quan tự nhiên; Bảo tồn các vùng cảnh quan có giá trị và ý nghĩa quan trọng; duy trì tỷ lệ phủ xanh của rừng.

- Mở rộng không gian phát triển xây dựng cho đô thị theo định hướng theo trục dọc sông Hồng từ phía Tây Bắc về phía Đông Nam. Giữa không gian phát triển mở rộng mới và khu vực phát triển hiện hữu sẽ được khớp nối, bổ sung hài hòa về các mặc chức năng, kiến trúc và hạ tầng xã hội.

- Từng bước đầu tư, tiến tới xây dựng đồng bộ khu các khu ở trung tâm, khu công nghiệp, khu du lịch gắn liền với cảnh quan sinh thái và sản xuất nông, lâm nghiệp của người dân.
b) Về kiến trúc:
- Các khu trung tâm đô thị được định hướng xây dựng hiện đại gắn kết với văn hóa địa phương và phù hợp địa hình, địa chất khu vực, được tổ chức với nhịp điệu thống nhất.

- Các khu vực có công trình xây dựng có quy mô lớn như trung tâm hành chính các xã Gia Phú, khu vực ngã 3 Xuân Giao; khu vực nhà ga đường sắt cao tốc Sơn Hải, các công trình hỗn hợp, dịch vụ thương mại dọc bờ hữu sông Hồng được xác định là các công trình điểm nhấn trong khu vực. 

- Các khu công nghiệp, trung tâm logistics sử dụng các kết cấu nhà khung thép, có hình thái kiến trúc mang tính đặc trưng đảm bảo tính đồng nhất và hài hòa với cảnh quan môi trường khu vực và phù hợp với đặc điểm và tính chất của công trình.

- Các khu dân cư mật độ thấp với việc phát huy cấu trúc truyền thống có sự kết hợp linh hoạt với các tiêu chuẩn hiện đại để đảm bảo chất lượng cuộc sống của người dân.

c) Về cảnh quan: 

- Trục cảnh quan chính của khu vực là trục cảnh quan cây xanh mặt nước dọc sông Hồng xuyên suốt khu quy hoạch và trục cảnh quan được phát triển từ trục chính đô thị (trục đường Trần Hưng Đạo kéo dài, trục đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai nút giao IC17 và đường TL161).

- Tổ chức cảnh quan kiến trúc ven sông là sự sắp xếp, bố trí các thành phần yếu tố thiên nhiên (Địa hình, mặt nước, bầu trời, cây xanh, hoa cỏ, con người...) và các thành phần yếu tố nhân tạo. Trục cảnh quan sông Hồng chính là không gian chuyển tiếp sinh động giữa không gian xây dựng và không gian tự nhiên, được hình thành bởi hệ thống cây xanh sinh thái, cây xanh cách ly và hệ thống đường dạo.

- Phát triển cảnh quan các đơn vị ở, khu công cộng, khu dịch vụ thương mại … hướng tới tiêu chí của đô thị xanh, đảm bảo sự thống nhất, hài hòa, hợp lý trong quy hoạch xây dựng hiện đại nhưng vẫn bảo tồn, phát huy những giá trị truyền thống bản địa, tận dụng tối đa ưu điểm của điều kiện tự nhiên.
Sơ đồ định hướng không gian kiến trúc cảnh quan tổng thể: [image: image4.jpg]



- Phát triển cảnh quan các đơn vị ở, khu công cộng, khu dịch vụ thương mại hướng tới tiêu chí của đô thị xanh, đảm bảo sự thống nhất, hài hòa, hợp lý trong quy hoạch xây dựng hiện đại nhưng vẫn bảo tồn, phát huy những giá trị truyền thống bản địa, tận dụng tối đa ưu điểm của điều kiện tự nhiên.

- Nghiên cứu tận dụng tối đa các điều kiện thuận lợi của hiện trạng, tôn trọng tối đa các điều kiện thiên nhiên nơi quy hoạch, không tác động quá mức và làm tăng giá trị của hiện trạng. 
- Tận dụng tối đa hướng nắng, hướng gió tốt, đảm bảo vi khí hậu cho các công trình và cụm công trình xây dựng.
- Phát triển đất ở tại các khu vực mặt nước, ven sông Hồng và suối, hồ trong khu vực, tạo góc nhìn đẹp và các khu cảnh quan điểm nhấn cho đô thị. Xen kẽ trong khu vực cần có các khu công viên cây xanh, khoảng nêm xanh tạo lập không gian sống gần gũi với thiên nhiên.

- Không gian đô thị mới và các khu dân cư hiện hữu được mở rộng trải dài theo trục dọc Tây Bắc đến Đông Nam bên bờ hữu và sông Hồng. Khu vực này định hướng phát triển các khu dân cư, đô thị tập trung mật độ cao, tổng hợp, đô thị dịch vụ, phụ trợ cho các khu công nghiệp. 

- Không gian Khu ở mật độ thấp kết hợp phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp được cải tạo và phát triển mở rộng từ các điểm dân cư hiện trạng, tải dài theo trục Tây Băc đến Đông Nam bên bờ tả sông Hồng. Tổ chức không gian chính là các không gian khu ở làng xóm xen lẫn các không gian công cộng khu vực, tuân thủ theo các nguyên tắc chung của toàn khu là phù hợp với địa hình. Lõi trung tâm được tổ chức dạng dải bao gồm: không gian xanh, không gian mở xen kẽ không gian công cộng và xung quanh là các vùng nông lâm nghiệp, rừng cảnh quan.

- Khai thác triệt để về điều kiện kết nối giao thông liên vùng nút giao IC17 cao tốc Nội Bài - Lào Cai, hình thành các khu công nghiệp sản xuất, chế biến, công nghiệp phụ trợ, công nghiệp nhẹ phụ trợ cho đô thị thành phố Lào Cai và đô thị Phố Lu và cùng với các khu công nghiệp trên toàn địa bàn tỉnh góp phần đáp ứng nhu cầu phát triển trong mạng lưới lịch vụ logistics quan trọng trên tuyến hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh và là kết nối quan trọng của hành lang Bắc  -Nam trong hợp tác các nước Tiểu vùng sông Mê Kông (GMS) có với sự đồng bộ về kiến trúc cảnh quan. Khu vực này là điểm nhấn cảnh quan lớn, đồng thời cũng là nguồn động lực để thúc đẩy phát triển kinh tế của vùng. Tỷ lệ cây xanh trong khu công nghiệp cần đảm bảo theo tiêu chuẩn. Xây dựng và phát triển “công nghệ xanh” với mục tiêu phát triển bền vững, bảo vệ môi trường. 

- Không gian mặt nước cảnh quan sông Hồng và không gian ven sông: Là không gian rộng, dài và đa chiều. Là sự phối kết của nhiều dạng không gian khác nhau, cả tự nhiên và nhân tạo. Tổ chức cảnh quan kiến trúc ven sông là sự sắp xếp, bố trí các thành phần yếu tố thiên nhiên (Địa hình, mặt nước, bầu trời, cây xanh, hoa cỏ, con người,...) và các thành phần yếu tố nhân tạo. Phát triển trục cây xanh cảnh quan dọc theo hai bên bờ sông Hồng và suối trong khu vực, xây dựng các khu cảnh quan cây xanh điểm nhấn tại các tuyến kè sông..
Xây dựng các khu công nghiệp, khu sản xuất công nghệ cao với sự đồng bộ về kiến trúc cảnh quan. Khai thác các khu vực có địa hình thuận lợi, thuận tiện về kết nối giao thông. Khu vực này là điểm nhấn cảnh quan lớn, đồng thời cũng là nguồn động lực để thúc đẩy phát triển kinh tế của vùng.
Tỷ lệ cây xanh trong khu công nghiệp cần đảm bảo theo tiêu chuẩn. Xây dựng và phát triển “công nghệ xanh” với mục tiêu phát triển bền vững, bảo vệ môi trường. Các khu, các công trình, phân xưởng tự mình tạo riêng cho mình một “lá phổi xanh” trong khuôn viên, ngoài tác dụng tích cực đến môi trường, tạo bóng mát cây xanh cảnh quan trong khu công nghiệp còn góp phần lớn tạo nên giá trị thẩm mỹ, giảm căng thẳng, tạo ra một môi trường làm việc và sinh hoạt “dễ chịu” với con người…

Các yếu tố cảnh quan trong khu vực sản xuất, hay còn gọi là các yếu tố giới hạn và tạo thành không gian trống công nghiệp, bao gồm: công trình kiến trúc công nghiệp, cây xanh, mặt nước, địa hình, kiến trúc nhỏ, thiết bị kỹ thuật đô thị và tác phẩm nghệ thuật tạo hình. Các yếu tố này có những chức năng và tác động riêng biệt, nhưng có quan hệ mật thiết và thường được kết hợp chặt chẽ với nhau trong quá trình tổ chức không gian trống nhằm đạt tới những mục tiêu cụ thể về chức năng, môi trường và thẩm mỹ.

Không gian mặt nước cảnh quan - sông Hồng: Phát triển trục cây xanh cảnh quan dọc theo hai bên bờ sông Hồng và suối trong khu vực, xây dựng các khu cảnh quan cây xanh điểm nhấn tại các tuyến kè sông.

Không gian ven sông là không gian rộng, dài và đa chiều. Là sự phối kết của nhiều dạng không gian khác nhau, cả tự nhiên và nhân tạo. Tổ chức cảnh quan kiến trúc ven sông là sự sắp xếp, bố trí các thành phần yếu tố thiên nhiên (Địa hình, mặt nước, bầu trời, cây xanh, hoa cỏ, con người,...) và các thành phần yếu tố nhân tạo.
4.6. Thiết kế đô thị

4.6.1. Nguyên tắc

Định hướng thiết kế không gian đô thị dọc sông Hồng kết nối đô thị thành phố Lào Cai với đô thị Phố Lu được hình thành trên ý tưởng chủ đạo là bảo tồn và phát triển sự gắn kết hài hòa giữa thiên nhiên với con người; nhằm tạo nên những tiểu vùng cảnh quan đô thị đặc thù nhưng vẫn thống nhất chặt chẽ trong mối quan hệ tổng thể. Theo đó, các nguyên tắc thiết kế chung cần đạt được bao gồm:

a. Tôn trọng địa hình

Sự đa dạng về cốt cao độ và phong phú về cảnh quan (núi cao, rừng, sông, suối..) của đô thị đã tạo nên sự hấp dẫn về thị giác với các hành lang nhìn, điểm nhìn ấn tượng cũng như hệ thống thảm thực vật phong phú. Do đó, tổ chức không gian đô thị cần nhấn mạnh, chú trọng khai thác các yếu tố địa hình tự nhiên để tạo nên các không gian đô thị độc đáo. Các dải đô thị là vùng chuyển giao giữa núi và hệ thống mặt nước sông Hồng, được bố trí lan tỏa theo các dải địa hình; tập trung ở các khu vực đồi thấp, và dải đất lưu vực sông Hồng. Tạo các kết nối không gian giữa các thềm địa hình khác nhau. Các lô đất xây dựng có độ dốc tự nhiên không quá 25%; hạn chế tối đa việc san lấp địa hình tràn lan, trên diện rộng.
b. Bảo tồn cảnh quan

Hệ thống cảnh quan đặc trưng của đô thị được tạo nên bởi vùng núi cao, hệ thống sông suối. Khung thiên nhiên và khung phát triển đô thị cần có mối quan hệ tương hỗ trong quá trình phát triển, nhằm tạo lập một hình ảnh đô thị sinh thái bền vững và đậm bản sắc, phát huy giá trị cảnh quan và sự phối kết không gian:

- Bảo tồn hệ thống cảnh quan và phát triển đa dạng sinh thái của miền á nhiệt đới đặc biệt tại quỹ đất lâm nghiệp và nông nghiệp;

- Khai thác và phát triển quỹ đất nông, lâm nghiệp;

- Các sườn dốc tự nhiên và đường phân thủy được che phủ bởi tầng thực vật cần được bảo vệ trong phạm vi 50m về mỗi bên của đường phân thủy;

- Tất cả các công trình xây dựng mới cần đảm bảo một khoảng lùi tối thiểu 15m so với tất cả các kênh suối hoặc mặt nước;

Các không gian cảnh quan ven sông suối cần khai thác có trọng điểm để phục vụ du lịch và nâng cao chất lượng môi trường sống của người dân trong vùng.

c. Thiết kế kiến trúc hài hòa với thiên nhiên, đề cao yếu tố truyền thống và sự kết hợp linh hoạt giữa yếu tố truyền thống và hiện đại

- Thống nhất về ngôn ngữ kiến trúc nhằm định hình không gian và tạo nên bản sắc đô thị miền núi và hiện đại;

- Tôn trọng cấu trúc làng bản truyển thống tại các điểm dân cư; bổ sung các công trình chức năng đô thị, hài hòa với cảnh quan và kiên trúc xung quanh.

- Khuyến khích xây dựng các công trình thấp tầng, có tính tầng bậc theo dải địa hình, và mang nét đặc trưng của từng khu vực (khu trung tâm đô thị, khu dân cư, khu nông lâm nghiệp..);

- Lựa chọn những vị trí có địa thế đẹp, tiếp cận thuận lợi và có tầm nhìn tốt ra các vùng cảnh quan đẹp để xây dựng các công trình công cộng các không gian phục vụ cộng đồng;

- Tôn trọng hình thức và vật liệu truyền thống nhưng có sự kế thừa và kết hợp linh hoạt với các tiêu chuẩn nhằm đảm bảo và nâng cao chất lượng sống của người dân.

4.6.2. Chiến lược thiết kế đô thị

Đô thị dọc sông Hồng với vai trò là trung tâm kết nối giữa đô thị thành phố Lào Cai với đô thị Phố Lu, là trung tâm cung cấp dịch vụ, phát triển sản xuất công nghiệp phụ trợ, công nghiệp nhẹ công nghệ cao.

Đặc điểm của đô thị nằm trong miền địa hình tương đối bằng phẳng, là dải đồng bằng dọc sông Hồng, nơi có hệ thống cảnh quan thiên nhiên rất đẹp và phong phú. Do đó, tiêu chí đầu tiên thiết kế đô thị là xây dựng hình ảnh một đô thị miền núi đặc thù và hiện đại:

Tạo lập, gìn giữ và phát triển bản sắc văn hóa, đặc trưng của khu vực trong giải pháp tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan (hình thái đô thị tầng bậc, theo địa hình, tôn trọng và nhấn mạnh giá trị thiên nhiên, phát huy mối liên kết vốn có giữa con người với con người, con người với thiên nhiên, nâng cao tính truyền thống bản địa trong cấu trúc không gian chức năng và mẫu dạng công trình…).

Tạo lập bản sắc đô thị trong sự kết hợp hài hòa giữa yếu tố truyền thống và hiện đại. Cần gìn giữ và thiết lập ở đây các không gian văn hóa cộng đồng, chuyển tải các yếu tố của văn hóa truyền thống sang ngôn ngữ kiến trúc (không gian, đường nét, màu sắc, họa tiết…), đặc biệt qua các nhân tố chủ yếu cấu thành hình tượng thị giác của không gian công cộng (không gian xanh, không gian đường phố, công trình kiến trúc, tiểu phẩm nghệ thuật, quảng trường…).

Tạo dựng không gian sinh thái tự nhiên mới, đặc sắc, là sự kết hợp khéo léo của tự nhiên và nhân tạo. Tính sinh thái nông lâm nghiệp và tính văn hóa bản địa là nguyên tắc chủ yếu trong thiết kế cảnh quan và tổ chức hoạt động tại đây. Mục đích nhằm duy trì và phát triển diện tích đất canh tác, cảnh quan nông nghiệp hiện có, đảm bảo nguồn thu lợi ích cho người dân đô thị; đồng thời tạo ra không gian mở trung tâm, tạo môi trường và thúc đẩy hoạt động văn hóa cộng đồng, nối kết giữa hai bên không gian trung tâm cũ và mới. 
4.6.3. Hệ thống không gian mở và môi trường
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Sơ đồ không gian xanh đô thị

Hệ thống không gian mở đa dạng, bố trí theo dạng mảng và dạng dải tạo cho đô thị nét hấp dẫn riêng biệt, có sự giao hòa, gắn kết chặt chẽ giữa yếu tố thiên nhiên thuần khiết (hệ thống sông Hồng, suối, vùng xanh lâm nghiệp, xanh nông nghiệp) với sự tác động khéo léo của con người.

Bảo vệ và tôn tạo hệ sinh thái tự nhiên: vùng rừng, vùng cảnh quan nông nghiệp, vùng cảnh quan ven sông, suối;

Bảo tồn và phát triển không gian mặt nước với vai trò là cấu trúc sinh thái quan trọng: tổ chức các tuyến đường dạo, vườn hoa, các điểm dừng chân, vui chơi ven mặt nước, kết nối các thềm địa hình khác nhau (hạn chế tối đa việc bê tông hóa kè hồ, sông, suối; xây dựng các kiến trúc nhỏ, vườn tượng, chòi nghỉ ngắm cảnh, đường đi bộ…)

Hình thành hệ thống quảng trường xanh tự nhiên và nhân tạo (quảng trường rỗng và quảng trường đặc) tại những vị trí là điểm kết nối không gian (các khoảng mở); điểm liên kết các khu vực đa chức năng có cường độ hoạt động cao: quảng trường khu trung tâm đô thị. Quảng trường khu trung tâm được bố trí liền kề với khu vực hành chính mới, đóng vai trò là lõi không gian mở của khu vực trung tâm, liên kết khu trung tâm hành chính huyện mới và khu vực thương mại dịch vụ tập trung. 

Hình thành các dải xanh xuyên qua các khu chức năng, và các tuyến xanh hướng tâm, gắn kết không gian tự nhiên với không gian mở là vùng hồ khu trung tâm đô thị, tạo nên sự kết nối liên tục, chuyển tiếp hài hòa giữa vùng xanh tự nhiên và vùng xây dựng;

Trồng cây xanh tạo bóng mát dọc các tuyến đường giao thông trong khu trung tâm; 

Xác định tuyến đi bộ xanh trong khu trung tâm đô thị;

Cung cấp đa dạng hóa các tiện ích đô thị (chiếu sáng, đường dạo, hệ thống trang trí, biển báo chỉ dẫn) với các quy định cụ thể.

4.6.4. Trục đô thị

[image: image6.png]TRUC/CANH|QUAN CHINH VA DIEM NHAN BO TH)

XAY DUNG CAC KHONG GIAN CAY XANH CANH QUAN BIEM NHAN

oIQL70
(PHONG NIEN)

pIaL70
(PHONG NIEN)
A
B1UBND
XA THAINIEN
plaL70
- (PHONG NIEN) N
(PHONG NIEN)
o pIQL70
(PHONG NIEN)
Bl QL70
Bl QL70 (PHONG HAI)
Bl TL 157
(BAN PHIET) A (BAN PHIET) A

2]
HA KHAU - TRUNG QUOC

\N A
\\ s
N g
A W
il "”"Wmm,
L Wiy
T ‘ Ty

Qn\mn “ D I, :

“‘*J - DDD 5 ’

/

S
CUA KHAU LAO CAI

o
e

S
B

e
"’ o BLTRAN HUNG BAO
Sl

Bl
DL TRAN HUNG BAO

DI CAU LU

=

) S
e
BL TRAN HUNG BAO \

BIHANOI
S @
CAUBEN DEN
KEO DAI uer

‘;\ W“““"b

BIHANOI

KHU CN CHE BIEN, PHY TRQ'
DL TRAN HUNG BAO

BEN XE TRUNG TAM

CHU THICH:

_ XA GIA PHU
4 ) KHU CN CHE BIEN SAN XUAT, PHY TRO|
2]

DPPP TRUC CANH QUAN CHINH DO THI

| XA XUAN GIAQ
KHU CN CHE BIEN, SAN XUAT PHU TRO)|
XUAN GIAO'S = 1950 - 200.0 HA

KHU VU'C CANH QUAN CAY XANH, MAT NUOC

> \ i
CAUBUONG SAT
BENDEN
‘ 220/110KV - 2X250MVA oo

CONG TRINH KIEN TRUC DIEM NHAN

/V%%
m
Bl ",
TANG LOONG Bl
TANG LOONG
\*
N

KHU VU’C CANH QUAN DIEM NHAN

KHU CN PH TRQ,, CN NHE.

2]
XUAN GIAO'S = 1650 - 170,0 HA

TANG LOONG
CTNOIBAL LGy
BI CUA KHAU

TL 152
KIM THANH

bl
TL 152




Sơ đồ trục cảnh quan và điểm nhấn đô thị

Trục phát triển đô thị được cấu trúc theo hai khung chính: trục chính phát triển đô thị (trục đường Trần Hưng Đạo kéo dài, trục đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai nút giao IC17) và trục cảnh quan chính đô thị dọc sông Hồng.

Trục không gian dọc tuyến đường đô thị được tạo dựng bởi các công trình chạy song song và lan tỏa theo thềm địa hình, tạo nên tính đồng nhất về hình thái và cấu trúc. Sự xen kẽ không gian xanh giữa các dải công trình hình thành nên cấu trúc tổ chức không gian: các trục xanh liên kết, gắn kết hài hòa công trình với thiên nhiên. Các trục xanh này một mặt đóng vai trò là trục phụ, phân tách các không gian chức năng; đồng thời tạo nên tính liên tục của không gian đô thị.

Trục cảnh quan ven hệ sông Hồng chính là không gian chuyển tiếp sinh động giữa không gian xây dựng và không gian tự nhiên, được hình thành bởi hệ thống cây xanh sinh thái, cây xanh cách ly và hệ thống đường dạo.
4.6.5. Các công trình điểm nhìn, điểm nhấn, cửa ngõ đô thị

Địa hình núi cao và thung lũng đan xen, với hệ thống cảnh quan đẹp ở những khu vực có cao độ khác nhau tạo nên các điểm nhìn cho khu vực. Chọn các vị trí có tầm quan sát tốt bố trí các công trình làm điểm nhấn không gian. 

Điểm nhấn khu trung tâm là điểm nhấn công trình, được bố trí tại khu vực trung tâm hành chính và khu vực thương mại dịch vụ tập trung, có hướng mở ra khu vực quảng trường, cây xanh, mặt nước. Các công trình này có chiều cao và khối tích lớn, hình thức kiến trúc hiện đại, đảm bảo hài hòa với cảnh quan thiên nhiên.

Điểm nhấn cảnh quan: trên các khu vực đồi cao, điểm kết không gian mở, các vị trí hướng tâm. Điểm nhấn gắn nút giao thông là điểm giao thoa các luồng giao thông, tại các khu vực cửa ngõ vào khu vực trung tâm đô thị, khu vực nút giao IC17. Bố trí tại đây những công trình kiến trúc nhỏ có ấn tượng về mặt thị giác, chòi quan sát, vọng lâu… đa dạng về hình thức thiết kế để tạo nên vẻ đẹp chung và phục vụ du lịch.

Bên cạnh đó, đối với khu vực dân cư mật độ thấp và các vùng cảnh quan sinh thái, các chi tiết mang tính nhận diện, đặc trưng hình thái (suối, cây xanh, núi…) là điểm nhấn không gian cần bảo vệ.
4.6.6. Hình thái kiến trúc công trình- mật độ
Mật độ dân cư thay đổi theo hình thức sử dụng đất. Do sự thay đổi mật độ dân cư mà đô thị được bố trí thành các khu vực dân cư tập trung từ dày tới thưa. Yếu tố này sẽ tạo nên các khu vực yên tĩnh và náo nhiệt.

Hình thái nhấn mạnh yếu tố đô thị tầng bậc là chuỗi cảnh quan kết nối các khu chức năng. Với quỹ đất hạn hẹp nhưng rất phong phú về địa hình, nên sử dụng giải pháp cấu trúc đô thị nén tại khu trung tâm: lựa chọn hình thức đầu tư xây dựng tập trung, nhanh, phát triển các không gian đa chức năng, chuyển đổi linh hoạt.

Cấu trúc đô thị lan tỏa từ ven sông Hồng lên các triền đồi, theo hình thái chung là tựa núi, hướng sông, suối, tạo các trục cảnh quan đô thị tiếp nối các mạch núi và kết thúc ở các không gian mở ven sông.

Sự đa dạng của địa hình được tận dụng tối đa trong tổ chức không gian đô thị: khu ở mật độ thấp trên sườn đồi, khu trung tâm vùng lòng chảo, khu cây xanh kết hợp núi cao chạy dọc theo suối. Với giải pháp như vậy có tiềm năng tạo nên hình ảnh một không gian đô thị sinh động mà vẫn gắn kết hài hòa với thiên nhiên.
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Sơ đồ mật độ xây dựng tối đa

Hình thành các tuyến đô thị theo mật độ, lấy trung tâm đô thị làm không gian hạt nhân xây dựng mật độ cao, và có xu hướng giảm dần mật độ về phía núi, nhằm tạo nên sự phát triển hài hòa, mềm dẻo với thiên nhiên. Tuyến xây dựng mật độ thấp được bố trí tại các vùng ven đô thị, bảo tồn các không gian nông, lâm nghiệp, rừng cảnh quan, khuyến khích xây dựng các công trình thấp tầng (không quá 2 tầng) nhằm mềm hóa cấu trúc đô thị, tránh sự thay đổi đột ngột trong chuyển tiếp không gian.

Khu trung tâm đô thị khai thác lợi thế hội tụ mạch lạc của các luồng giao thông trong đô thị, được tổ chức với hình thái đô thị miền xuôi, nhịp điệu thống nhất, tránh sự manh mún: khuyến khích phát triển công trình có tầng cao trung bình (không quá 7 tầng),  công trình sử dụng các gam màu sáng (vàng nhạt, trắng), sử dụng vật liệu xây dựng địa phương, phù hợp với đặc trưng khí hậu và môi trường; khuyến khích xây dựng các công trình công cộng sử dụng hàng rào bằng cây xanh, hàng rào rỗng hoặc hàng rào ước lệ; linh hoạt và đa dạng hóa chức năng sử dụng, tạo dựng các không gian trung tâm đặc trưng, gắn kết hài hòa với hệ thống không gian mở chính, tạo không gian đô thị liên hoàn, sinh động và phong phú. Hạn chế sự khác biệt lớn về tỷ lệ kiến trúc giữa các công trình xây dựng gần nhau, sử dụng các phân vị ngang đồng đều. Đối với từng cụm công trình dịch vụ thương mại, công cộng đều phải xây dựng hợp khối để tạo sự bề thế. Mật độ công trình khuyến khích xây dựng chủ yếu mật độ cao và trung bình. 

Các khu dân cư mật độ thấp phát huy cấu trúc làng bản; lối kiến trúc bản địa: mái dốc, sử dụng vật liệu tận dụng và khai thác từ thiên nhiên (khung, cột, dầm sàn từ gỗ, mái lợp bằng rơm, rạ, mây, cọ; tường, vách, cửa sổ, cửa đi từ tre, nứa; thông thoáng và chiếu sáng tự nhiên…). Tuy nhiên, cần có sự kết hợp linh hoạt với các tiêu chuẩn hiện đại để đảm bảo chất lượng cuộc sống của người dân. Khuyến khích xây dựng mật độ trung bình và thấp.
4.6.7. Giao thông, chuyển động
- Tuyến giao thông chính: Trục phát triển đô thị được cấu trúc theo hai khung chính: trục chính phát triển đô thị (trục đường Trần Hưng Đạo kéo dài, trục đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai) và trục cảnh quan chính đô thị dọc sông Hồng.

- Tuyến giao thông phụ: Các tuyến đường đô thị qua khu dân cư và trong các khu chức năng.
4.7. Định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật
4.7.1. Chuẩn bị kỹ thuật
a. Cơ sở thiết kế:
- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam hiện hành; 

- Báo cáo thủy văn một số công trình xung quanh khu vực nghiên cứu;
- Các quy hoạch chuyên nghành, các dự án đầu tư,… trên địa bàn nghiên cứu.

b. Nguyên tắc  thiết kế:

- Tận dụng triệt để địa hình tự nhiên, không nên thay đổi địa hình trong những trường hợp không cần thiết, hạn chế tối đa khối lượng thi công đất. 

- Đảm bảo nền đô thị không bị ngập úng và ảnh hưởng của tai biến thiên nhiên (lũ quét, sạt lở, động đất….), có xem xét đến ảnh hưởng của biến đổi khí hậu toàn cầu.  

- Khi khai thác ven sông, suối cần xây dựng lùi xa cách bờ suối tối thiểu 30m.

- Đảm bảo giao thông êm thuận.

- Đảm bảo thoát nước mặt thuận lợi, không gây xói mòn, rửa trôi đất.
c. Phân tích thủy văn:

- Khu vực lập quy hoạch nằm trong khu vực ảnh hưởng trực tiếp của thủy văn Sông Hồng. 

- Căn cứ vào báo cáo thủy văn thu thập của trạm thủy văn Lào Cai kết hợp với tính toán của dự án thủy điện Thái Niên trên sông Hồng thì khu vực lập quy hoạch có cao độ ngập lụt với tần xuất 2% như sau: khu vực đầu ranh giới +81.60m, khu vực đập thủy điện Thái Niên +77.00m, khu vực cuối ranh giới +73.95m. Để bảo đảm không bị ngập lụt cốt thiết kế mặt bằng dọc hai bên bờ Sông Hồng cần lớn hơn cao độ đỉnh lũ tối thiểu 0.3m đối với đất dân dụng và 0.5m đối với đất công nghiệp theo quy định.
d. Giải pháp thiết kế:

- Trên cơ sở bản sử dụng đất và quy hoạch giao thông, quy hoạch san nền được xác định trên nguyên tắc sau:

+ Đảm bảo được thoát nước mặt bằng, không gây xói mòn, rửa trôi đất, phù hợp với độ dốc các tuyến đường.

+ Tận dụng triệt để địa hình tự nhiên, không thay đổi địa hình lớn trong những trường hợp không cần thiết, hạn chế tối đa khối lượng đào đắp nền mặt bằng lớn.

+ Đảm bảo nền xây dựng không bị ngập úng và ảnh hưởng của thiên tai (lũ quyét, sạt lở, động đất, ...)

- Định hướng thiết kế san nền: 
+ Căn cứ báo cáo thủy văn thu thập của trạm thủy văn Lào Cai kết hợp với tính toán của dự án thủy điện Thái Niên trên sông Hồng, có cao độ ngập lụt với tần xuất 2% như sau: Khu vực đầu ranh giới +81,60m, khu vực đập thủy điện Thái Niên +77,00m, khu vực cuối ranh giới +73,95m. Để bảo đảm không bị ngập lụt cốt thiết kế mặt bằng dọc hai bên bờ sông Hồng từ cửa suối Ngòi Bo ngược lên đô thị Lào Cai >+81,60m; khu vực đập thủy điện ngược khu vực cửa suối Ngòi Bo >+77,00m; khu vực đập thủy điện xuôi về đô thị Phố Lu >+73,95m.
+ Chỉ nên khai thác tại những khu vực đồi núi có độ dốc địa hình <25% và xây dựng theo thềm địa hình, giữa các thềm địa hình xây dựng cần phải có hệ thống kè taluy gia cố. Thực hiện đồng bộ để tận dụng tối đa khả năng cân đối đào đắp giữa các hạng mục và giữa các khu vực.

+ Các khu vực đã xây dựng: ít tác động đào đắp, cơ bản giữ nguyên địa hình. Khi xây dựng các công trình mới trong khu vực này cần hài hòa với các công trình liền kề, phải đảm bảo không gây cản trở công tác thoát nước của khu vực.

+ Đối với đất ở mật độ cao, san bám và cao hơn cao độ vỉa hè phía trước trung bình 0,15m÷0,20m. Độ dốc mặt bằng từ 0,5 -1,0% và dốc về phía mặt đường phía trước.

+ Đối với đất ở mật độ thấp, ở kết hợp sản xuất định hướng sẽ hạn chế san gạt toàn bộ lô đất, chỉ san gạt phần xây dựng công trình để đảm bảo hài hòa với tự nhiên.

+ Đối với các lô đất trụ sở cơ quan, đất văn hóa, dịch vụ, y tế, giáo dục., đất thể dục thể thao và các công trình công cộng khác… được san nền theo cốt trung bình đảm bảo không gây ngập úng cho mặt bằng.

+ Đối với đất khai thác, sản xuất chế biến va đất xây dựng công trình công nghiệp sẽ xác định cốt nền san gạt, cốt xây dựng cụ thể trong quy hoạch chi tiết, thiết kế cụ thể từng công trình. 

+ Đối với đất cây xanh, đất nông nghiệp sẽ được giữ nguyên hiện trạng, hạn chế đào đắp làm phá hoại cảnh quan.

+ Đối với các khu vực dự kiến làm dịch vụ du lịch cần thiết kế mật độ thấp, xây dựng theo địa hình hạn chế tối đa san gạt mặt bằng, hạn chế tối đa hoạt động xây dựng phá vỡ cảnh quan tổng thể.

+ Đối với các khu vực đất rừng, đất nông nghiệp sẽ được giữ nguyên hiện trạng hạn chế đào đắp làm phá hoại cảnh quan, môi trường.
Tổng hợp khối lượng san nền

	Công tác
	Khối lượng (m3)
	Ghi chú

	Đào
	11.145.000
	Tổng khối lượng giao thông, san nền

	Đắp
	11.261.000
	


Định hướng xây dựng hệ thống kè:

Định hướng quy hoạch xây dựng hệ thống kè kiên cố bảo vệ, tạo cảnh quan dọc hai bên sông Hồng đoạn qua khu vực quy hoạch và hê jthoongs kè dọc suối Nghòi Bo, suối Chát. Sử dụng kè chân chiều cao trung bình H=5,0m-7,0m có mái taluy gia cố đá xây để đảm bảo quỹ đất xây dựng và chống ngập úng cho khu vực.

Xây dựng hệ thống các tuyến kè chân taluy đường và mặt bằng tại vị trí có sự chênh cốt lớn để bảo vệ mái taluy, mặt bằng. Thông thường sử dụng hệ thống kè đứng trọng lực cao từ 2-5m, kè ốp mái độ dốc mái từ 0,75-1,0%.

Trong khu vực lập quy hoạch xây dựng 01 “Đập dâng nước tạo cảnh quan, kết hợp thủy điện - Thái Niên” trên sông hồng với cao trình đỉnh đập khoảng +80.00m.
Định hướng thoát nước:

- Lưu vực thoát nước: Khu vực lập quy hoạch gồm 2 lưu vực chính, gồm:  (1) Lưu vực thoát nước phía bờ Tả sông Hồng và (2) Lưu vực thoát nước phía bờ hữu sông Hồng.

+ Lưu vực thoát nước phía bờ tả sông Hồng: nước mặt được thu gom bằng hệ thống cống thu dọc các tuyến đường thoát vào các khe thoát nước từ các triền đồi chảy men theo địa hình và thoát ra sông Hồng.

+ Lưu vực thoát nước phía bờ hữu sông Hồng: nước mặt được thu gom bằng hệ thống cống thu dọc các tuyến đường thoát về hướng suối Ngòi Bo, suối Chát và hướng sông Hồng.

- Hệ thống cống thoát nước mặt: 

+ Sử dụng hệ thống thoát nước mưa riêng. Mạng lưới thoát nước phải có chiều dài các tuyến rãnh, cống thoát ngắn nhất và đảm bảo thời gian thoát nhanh nhất. Độ dốc cống thoát cố gắng bám dọc theo địa hình giảm độ chôn sâu cống.

+ Trên các tuyến đường trục chính, đường liên khu vực và các tuyến đường nằm ở vị trí tụ thủy sẽ thiết kế các tuyến cống tròn D100cm - D150cm để làm các tuyến cống thu nước trục chính cho khu vực, dùng để thu gom nước mặt từ các đường nhánh và dẫn xả ra các khe tự nhiên, sông Hồng, suối Bo, suối Chát.

+ Trên các tuyến đường khu vực, đường nội bộ khu vực đô thị sẽ thiết kế các tuyến cống hộp BXH=60x80cm kết hợp cống tròn D75cm để thu nước mặt đường và mặt bằng hai bên đường, sau đó đấu xả vào hệ thống cống trục trên các tuyến đường trục, đường liên khu vực.
+ Bố trí hệ thống các hố ga thu gom trên dọc tuyến ống thu gom đối với các khu vực trung tâm, mật độ dân cư đông đúc, các khu vực có xây dựng công trình.
Bảng tổng hợp khối lượng 

	TT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Cống dọc đường khu vực, nội bộ - BxH=60*80cm, cống tròn D75cm; D100cm
	m
	178.592
	Làm mới

	2
	Cống dọc đường trục chính-cống tròn D100cm, D150cm; D200cm
	m
	75.748
	Làm mới

	3
	Hố ga
	      cái
	7.266
	Làm mới

	4
	Cửa xả
	      cái
	52
	Làm mới

	5
	Kè sông sông Hồng H=5.0-7.0m
	m
	24.000
	Làm mới

	6
	Đập thủy điện sông Hồng
	cái
	01
	Làm mới


4.7.2. Giao thông
a. Cơ sở thiết kế

- Quy hoạch giao thông vận tải tỉnh Lào Cai đến năm 2030.
- Các đồ án, dự án đang thực hiện và triển khai trên địa bàn.
- Các dự án, tài liệu, số liệu khác có liên quan. 

- Quy chuẩn Xây dựng, Tiêu chuẩn thiết kế quy hoạch xây dựng đô thị, Quy phạm thiết kế đường phố, đường quảng trường, v.v…

b. Quan điểm và nguyên tắc thiết kế

- Xây dựng mạng lưới giao thông đảm bảo sự kết nối khu vực, liên khu vực và kết nối giao thông đối ngoại.

- Quy mô mặt cắt các trục đường giao thông phải phù hợp tính chất phát triển khu vực.

- Độ dốc đường phù hợp với đặc điểm địa hình tự nhiên khu vực, cốt giao thông đảm bảo tiêu chuẩn xây dựng.

- Thiết kế các tuyến đường giao thông phải gắn kết với định hướng phát triển không gian kiến trúc cảnh quan khu vực.

- Phân cấp mạng lưới đường giao thông (đường trục chính, đường liên khu vực, đường nội bộ khu vực) rõ ràng để công tác tổ chức giao thông an toàn, thuận tiện, đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế khi xây dựng cũng như khi vận hành.

- Cao độ khống chế các tuyến đường đảm bảo nằm trên cao độ ngập với tần xuất 2%.

c. Định hướng phát triển giao thông trục chính.
- Đường Sắt: 

+ Tuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai khổ đường B=1,0m chạy giáp với bờ Tả sông Hồng hiện hữu đang được vận hành ổn định. Các công trình xây dựng hai bên hành lang tuyến đường sắt phải tuân thủ hành lang an toàn đường sắt, tại các vị trí giao cắt đường bộ với đường sắt nên bố trí cầu vượt, khi giao bằng phải bố trí barie, rào chắn. Đoạn qua khu vực quy hoạch có các nhà ga, gồm: Ga Lạng, Ga Thái Niên, Ga Làng Giàng.

+ Tuyến đường sắt điện khí hóa khổ đường B=1,435m: Định hướng phát triển chạy qua khu quy hoạch kết nối Hải Phòng - Hà Nội - Lào Cai - Trung Quốc. Các công trình xây dựng hai bên hành lang tuyến đường sắt tuân thủ hành lang an toàn đường sắt, các vị trí giao cắt đường bộ với đường sắt sẽ bố trí cầu vượt để đảm bảo giao thông liền mạch. Trong khu vực quy hoạch bố trí quỹ đất xây dựng nhà ga tránh tàu tại khu vực Sơn Hải.

+ Tuyến đường sắt vận chuyển quặng Apatit chạy qua khu quy hoạch dọc đường QL4E kết nối từ các khu vực khai trường, nhà máy khu vực thành phố Lào Cai với khu công nghiệp Tằng Loỏng hiện hữu đang vận hành ổn định. Các công trình xây dựng hai bên hành lang tuyến đường sắt phải tuân thủ hành lang an toàn đường sắt, tại các vị trí giao cắt đường bộ với đường sắt nên bố trí cầu vượt, khi giao bằng phải bố trí barie, rào chắn. Đoạn qua khu vực quy hoạch có các nhà ga Xuân Giao.

- Đường cao tốc: Tuyến đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai chạy giáp ranh khu vực lập quy hoạch, hiện có nút giao cao tốc tại nút giao IC-17( nút giao Xuân Giao) kết nối giao thông khu vực lập quy hoạch với vùng lân cận.

- Đường bộ phía bở Tả sông Hồng:

+ Giao thông trục dọc: Tuyến đường TL161 (đường Phố Mới - Bảo Hà) chạy dọc khu vực lập quy hoạch phía bờ Tả sông Hồng tạo kết nối giao thông trục dọc khu vực lập quy hoạch với đô thị thành phố Lào Cai và đô thị Phố Lu. Tuyến được định hướng phát triển với quy mô mặt cắt ngang: Bmặt = 10,50m, Bvỉa hè = 2x5,00m, Bnền = 20,50m;

+ Giao thông trục ngang: Định hướng phát triển các trục giao thông kết nối ngang từ đường TL161 qua xã Thái Niên kết nối với QL70 và  đường ven sông Hồng. Các tuyến được định hướng phát triển với quy mô mặt cắt ngang: Bmặt = 10,50m, Bvỉa hè = 2x5,00m, Bnền = 20,50m;

+ Đường ven sông Hồng: định hướng phát triển các tuyến đường ven sông Hồng chạy giáp phía bờ tả sông hồng kết nối với đường TL161 tại khu vực Làng Giàng, Thái Niên, Sơn Hải, Đồng Tâm. Tuyến được định hướng phát triển với quy mô mặt cắt ngang: Bmặt = 10,50m, Bvỉa hè = 5,00m +7,00m, Bnền = 22,50m;

+ Giao thông nội bộ: Định hướng phát triển các tuyến đường nội bộ ngang, dọc kết nối từ đường TL161, đường ven sông Hồng khu Làng Giàng, Thái Niên, Sơn Hải, Đồng Tâm tạo thành mạng lưới giao thông khép kín. Các tuyến đường khu vực được định hướng phát triển với quy mô mặt cắt ngang: Bmặt = 7,50m-10,50m, Bvỉa hè = 2x(4,00m-5,00m), Bnền = 15,50m - 20,50m;

- Giao thông đường bộ phía bở Hữu sông Hồng:

+ Giao thông trục dọc:

Tuyến đường QL4E chạy qua khu vực lập quy hoạch kết nối đô thị thành phố Lào Cai và đô thị Phố Lu. Đoạn từ cầu Bến Đền đến nút giao IC17 được định hướng phát triển với quy mô mặt cắt ngang: Bmặt = 12,00m, Bvỉa hè = 2x5,00m, Bnền = 22,00m. Đoạn tuyến từ nút giao IC17 đến khu vực Sơn Hải được định hướng phát triển với quy mô mặt cắt ngang: Bmặt = 2x14,50m, Bvỉa hè = 2x10,00m, Bphân cách = 6,0m; Bnền = 55,00m.

Định hướng tiếp tục phát triển trục đại lộ Trần Hưng Đạo kéo dài từ thành phố Lào Cai chạy xuyên tâm khu vực lập quy hoạch kết nối với đô thị Phố Lu (QL 4E và đường ven sông Hồng) tại xã Sơn Hải thành trục giao thông xương sống cho khu vực quy hoạch. Tuyến có quy mô mặt cắt ngang: Bmặt = 2x14,50m, Bvỉa hè = 2x10,00m, Bphân cách = 6,0m; Bnền = 55,00m.

Định hướng tiếp tục phát triển tuyến đường ven sông Hồng kết nối từ trục đường ven sông Hồng đô thị thành phố Lào Cai qua khu vực lập quy hoạch và kết nối với đường ven sông đô thị Phố Lu. Tuyến có quy mô mặt cắt ngang: Bmặt = 15,00m, Bvỉa hè = 2x7,00m, Bnền = 29,00m;

Định hướng phát triển trục đường 55m kết nối từ đường ven sông Hồng (khu Gia Phú) đến khu vực nút giao cao tốc Nội Bài -  Lào Cai; IC17 và cắt qua trục đại lộ Trần Hưng Đạo kéo dài quy hoạch mới. Tuyến có quy mô mặt cắt ngang: Bmặt = 2x14,50m, Bvỉa hè = 2x10,00m, Bphân cách = 6,0m; Bnền = 55,00m. 

Định hướng quy hoạch 02 cầu bắc qua suối Ngòi Bo nằm trên đại lộ Trần Hưng Đạo kéo dài; đường ven sông kết nối giao thông đô thị thành phố Lào Cai với khu vực quy hoạch. Cầu có quy mô dự kiến: Bmặt = 25,00m;

+ Giao thông trục ngang: Là các tuyến đường trục liên khu vực kết nối từ các tuyến đường trục chính QL4E; đại lộ Trần Hưng Đạo kéo dài, đường ven sông Hồng đến các đô thị vệ tinh, gồm: 

Định hướng phát triển trục đường ven suối Ngòi Bo kết nối đường ven sông Hồng (cửa suối Ngòi Bo - sông Hồng) với tỉnh lộ 152. Tuyến có quy mô mặt cắt ngang: Bmặt = 21,00m, Bvỉa hè = 2x5,00m, Bphân cách = 5,0m; Bnền = 36,00m.

Định hướng phát triển trục kết nối từ đại lộ Trần Hưng Đạo kéo dài với đường QL4E (khu Gia Phú, Xuân Giao). Tuyến có quy mô mặt cắt ngang: Bmặt = 21,00m, Bvỉa hè = 2x5,00m, Bphân cách = 5,0m; Bnền = 36,00m.

Định hướng phát triển trục kết nối khu công nghiệp chế biến sản xuất - khu công nghiệp phụ trợ Xuân Giao. Tuyến có quy mô mặt cắt ngang: Bmặt = 2x14,50m, Bvỉa hè = 2x10,00m, Bphân cách = 6,0m; Bnền = 55,00m. 

Định hướng phát triển trục kết nối khu công nghiệp chế biến phụ trợ Sơn Hải với đường ven sông Hồng; đại lộ Trần Hưng Đạo kéo dài; QL4E. Tuyến có quy mô mặt cắt ngang: Bmặt = 21,00m, Bvỉa hè = 2x5,00m, Bphân cách = 5,0m; Bnền = 36,00m.

+ Giao thông nội bộ: Định hướng phát triển mới các tuyến đường khu vực, nội bộ kết nối ngang, dọc từ các tuyến đường trục chính, liên khu vực kết nối các khu dân cư, các khu chức năng, ... tạo thành mạng lưới giao thông khép kín. Các tuyến đường khu vực này có quy mô mặt cắt ngang: Bmặt = 10,50m-17,00m, Bvỉa hè = 2x5,00m, Bnền = 20,50m - 27,00m;

- Giao thông kết nối 2 bờ Tả - Hữu sông Hồng, gồm:

+ Trục kết nối từ đại lộ Trần Hưng Đạo kéo dài kết nối với đường TL161 (khu đô thị thành phố Lào Cai (Xuân Tăng) - Thái Niên (Làng Giàng)). Tuyến được định hướng phát triển  có quy mô mặt cắt ngang: Bmặt = 15,00m, Bvỉa hè = 2x5,00m, Bnền = 25,00m. Cầu Làng Giàng bắc qua sông Hồng có quy mô mặt cắt ngang: Bmặt = 15,00m đã đầu tư xây dựng.

+ Định hướng phát triển trục kết nối từ đại lộ Trần Hưng Đạo kéo dài nối với đường TL161 (khu Sơn Hải - Thái Niên (Lạng)). Tuyến có quy mô mặt cắt ngang: Bmặt = 21,00m, Bvỉa hè = 2x5,00m, Bphân cách = 5,0m; Bnền = 36,00m. Định hướng xây dựng cầu bắc qua sông Hồng có quy mô mặt cắt ngang: Bmặt = 15,00m.

+ Định hướng phát triển kết hợp mặt đập dâng nước tạo cảnh quan, thủy điện tại khu vực Thái Niên (Báu) - Sơn Hải (Cánh Địa) thành tuyến đường kết nối cảnh quan bờ Tả, bờ Hữu sông Hồng có quy mô mặt cắt ngang: Bmặt = 10,50m.
Bảng thống kê khối lượng giao thông

	TÊN TUYẾN ĐƯỜNG
	MẶT CẮT
	CHIỀU DÀI (m)
	B MẶT (m)
	BVH, LỀ (m)
	BPC(m)
	B NỀN (m)
	GHI CHÚ

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	QUỐC LỘ 4E
	3-3
	10,132.00
	12.00
	2X5.00
	 
	22.00
	ĐƯỜNG QUỐC LỘ
	

	
	1-1
	1,928.00
	29.00
	2X10.00
	6.00 
	55.00
	ĐƯỜNG QUỐC LỘ
	

	TỈNH LỘ 161
	3-3
	21,323.00
	10.50
	2X5.00
	 
	20.50
	ĐƯỜNG TỈNH LỘ
	

	ĐẠI LỘ TRẦN HƯNG ĐẠO KÉO DÀI
	1-1
	10,175.00
	29.00
	2X10.00
	6.00 
	55.00
	ĐƯỜNG ĐẠI LỘ
	

	ĐƯỜNG VEN SÔNG HỒNG
	3-3
	9,645.00
	15.00
	2X7.00
	 
	29.00
	ĐƯỜNG TRỤC CHÍNH
	

	ĐƯỜNG LIÊN KHU VỰC, ĐƯỜNG TRỤC CẢNH QUAN
	1-1
	8,180.00
	29.00
	2X10.00
	6.00 
	55.00
	ĐƯỜNG LIÊN KHU VỰC
	

	
	2-2
	13,589.00
	21.00
	2X5.00
	5.00 
	36.00
	
	

	ĐƯỜNG KHU VỰC, NỘI BỘ
	3-3
	26,808.00
	15.00-17.00
	2X5.00
	 
	25.00-27.00
	ĐƯỜNG KHU VỰC, NỘI BỘ
	

	
	4-4
	38,471.00
	10.50
	10.00-12.00
	 
	20.50-22.50
	
	

	
	5-5
	4,189.00
	7.50
	2X4.00
	 
	15.50
	
	

	ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI LÀO CAI B=1.0M
	 
	21,714.00
	 
	 
	 
	 
	KHỔ ĐƯỜNG 1.0M
	

	ĐƯỜNG SẮT LÀO CAI - HÀ NỘI - HẢI PHÒNG B=1.435M
	 
	21,276.00
	 
	 
	 
	 
	KHỔ ĐƯỜNG 1.435M
	

	TỔNG
	 
	187,430.00
	 
	 
	 
	 
	 
	


4.7.3. Cấp nước

a. Cơ sở áp dụng

- Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCVN 01:2021 do Bộ Xây Dựng ban hành;

- TCXDVN 33:2006 – Cấp nước - mạng lưới và công trình  - Tiêu chuẩn thiết kế;
- Quy hoạch vùng tỉnh Lào Cai.

- Phương án Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch giao thông 1/5000 đề xuất.

b. Tiêu chuẩn cấp nước

- Nước sinh hoạt giai: 120 l/ng.ngđ (cấp cho 100% dân cư)

- Nước công cộng, dịch vụ: 10 - 15% Qsh;

- Nước tiểu thủ công nghiệp: 10 - 15% Qsh;

- Nước công nghiệp tập trung: 22m3/ha;

- N​ước t​ới cây, rửa đ​ường:  10% Qsh;

- Nước thất thoát, rò rỉ: 10 %;

Bảng tính toán Nhu cầu cấp nước (Quy hoạch ngắn hạn):5.700m3/ngđ

	STT
	Thành Phần
	Tiêu chuẩn
	Quy mô

Dân số
	Tỷ lệ (%)
	Nhu cầu

(m3/ngđ)

	1
	N​ước sinh hoạt ngày trung bình
	120 l/ng.ngđ
	32.000ngư​ời
	100%
	3.840

	2
	Nư​ớc dịch vụ, công cộng
	15%Qsh
	
	
	576

	3
	N​ước t​ưới cây, rửa đường
	10%Qsh
	
	
	384

	4
	Nước tiểu thủ công nghiệp
	10%Qsh
	
	
	384

	5
	Tổng nhu cầu dùng nước 
	Q1 + Q2+ Q3+ Q4
	
	5.184

	6
	Nư​ớc thất thoát, rò rỉ
	10% Q5
	
	518

	7
	Tổng nước cấp sinh hoạt
	Q6+ Q7
	(làm tròn)
	5.700


Bảng tính toán Nhu cầu cấp nước sinh hoạt (Quy hoạch dài hạn):10.000m3/ngđ

	STT
	Thành Phần
	Tiêu chuẩn
	Quy mô

Dân số
	Tỷ lệ (%)
	Nhu cầu

(m3/ngđ)

	1
	N​ước sinh hoạt ngày trung bình
	150 l/ng.ngđ
	45.000ngư​ời
	100%
	6.750

	2
	Nư​ớc dịch vụ, công cộng
	15%Qsh
	
	
	1.012

	3
	N​ước t​ưới cây, rửa đường
	10%Qsh
	
	
	675

	4
	Nước tiểu thủ công nghiệp
	10%Qsh
	
	
	675

	5
	Tổng nhu cầu dùng nước 
	Q1 + Q2+ Q3+ Q4
	
	9.112

	6
	Nư​ớc thất thoát, rò rỉ
	10% Q5
	
	911

	7
	Tổng nước cấp sinh hoạt 
	Q6+ Q7
	(làm tròn)
	10.000


Bảng tính toán nhu cầu cấp nước công nghiệp (Ngắn hạn): 2.170m3/ngđ
	TT
	Thành Phần
	Tiêu chuẩn
	Quy mô

Dân số, diện tích
	Tỷ lệ (%)
	Nhu cầu

(m3/ngđ)

	
	N​ước thải công nghiệp (làm tròn)
	22m3/ha
	
	60% DT XD 
	2.170

	
	- Khu CN chế biến, sản xuất, phụ trợ Gia Phú, Xuân Giao
	
	144,35 ha
	
	1.900

	
	- Khu CN chế biến phụ trợ  Sơn Hải
	
	20,03
	
	270

	
	
	
	
	
	


Bảng tính toán nhu cầu cấp nước công nghiệp (Dài hạn): 8.770m3/ngđ

	TT
	Thành Phần
	Tiêu chuẩn
	Quy mô

Dân số, diện tích
	Tỷ lệ (%)
	Nhu cầu

(m3/ngđ)

	
	N​ước thải công nghiệp (làm tròn)
	22m3/ha
	
	60% DT XD 
	8.770

	
	- Khu CN chế biến, sản xuất, phụ trợ Gia Phú, Xuân Giao
	
	275 ha
	
	3.630

	
	- Khu CN phụ trợ, CN nhẹ Xuân Giao
	
	170
	
	2.240

	
	Khu CN chế biến phụ trợ  Sơn Hải
	
	220
	
	2.900


- Tổng nhu cầu dùng nước:

+ Nước sinh hoạt ngắn hạn là 5.700m3/ngđ

+ Nước sinh hoạt dài hạn là 10.00m3/ngđ

+ Nước công nghiệp ngắn hạn là 2.170 m3/ngđ

+ Nước công nghiệp dài hạn là 8.770 m3/ngđ
c. Giải pháp cấp nước:
· Nguồn nước : Định hướng quy hoạch nguồn nước cấp cho toàn bộ khu quy hoạch được lấy 03 nguồn cấp nước chinh, gồm:

+ Nguồn nước số 1, Nguồn nước sạch của thành phố Lào Cai đã cấp đến dọc đường Trần Hưng Đạo kéo dài (đoạn giao với TN7) đã có quy hoạch cấp nước cho Làng Giàng và Múc.
+ Nguồn nước số 2, Nguồn nước mặt sông Hồng phải qua xử lý làm nguồn cấp chính cho khu quy hoạch và định hướng cho sự phát triển kết nối với vùng lân cận.
- Mạng lưới đường ống cấp nước:

+ Giải pháp cấp nước cho khu vực nghiên cứu là sử dụng hệ thống cấp nước tập trung. Quy hoạch một trạm xử lý nước sạch lấy nguồn nước mặt sông Hồng, dự kiến công suất định hướng (làm tròn) ngắn hạn là 10.000m3/ngđ, dài hạn là 20.000m2/ngđ (đặt tại khu đồi II-HTKT4 có cao độ 177m) với dây chuyền công nghệ như sau:


Công trình thu,TB I ( Bể trộn, phản ứng, lắng đứng ( Bể lọc nhanh ( Bể chứa 

 + Đã có quy hoạch tuyến ống cấp nước sạch D160 đấu từ đầu tuyến ống cấp nước sạch D315 dọc đại lộ Trần Hưng Đạo kéo dài (nguồn nước sạch thành phố Lào Cai) dẫn qua cầu Làng Giàng cấp nước cho các khu vực Làng Giàng, Múc.

+ Quy hoạch Mạng lưới đường ống bố trí dạng vòng, cụt kết hợp thuận tiện cho việc phân phối nước đến các điểm tiêu thụ; Hệ thống đường ống chính có đường kính D300-D110.

+ Áp lực nước tại các nút chính tối thiểu đạt 15m để đảm bảo cấp nư​ớc cho các công trình trong khu vực.
+ Yêu cầu kỹ thuật đối với các tuyến cấp nước: Các tuyến cấp nước được bố trí đi dưới vỉa hè. Sử dụng ống HDPE, kết hợp với ống TTK hiện trạng. Độ sâu chôn ống tính từ mặt đất tới đỉnh ống phụ thuộc vào đường kính ống. Đường kính ống từ D160÷D300mm độ sâu chôn ống 1,2m, các loại ống khác có đường kính nhỏ hơn độ sâu chôn ống 0,8m.

+ Yêu cầu kỹ thuật đối với các tuyến cấp nước.

Các tuyến cấp nước được bố trí đi dưới vỉa hè. Sử dụng ống gang, ống HDPE, kết hợp với ống TTK hiện trạng. Độ sâu chôn ống tính từ mặt đất tới đỉnh ống phụ thuộc vào đường kính ống. Đường kính ống D200mm và D300mm độ sâu chôn ống 1.2m, ống D110mm-D160mm độ sâu chôn ống 0.8m.
+  Chữa cháy: Mạng l​ới cấp nư​ớc chữa cháy sử dụng áp lực thấp với áp lực tự do ≥10m. Chọn số đám cháy xảy ra cùng một lúc là 2 đám, với lưu lư​ợng mỗi đám cháy là 20 l/s, thời gian dập tắt các đám cháy là 3 giờ.
d. Biện pháp bảo vệ nguồn nước
Thực hiện theo điều 2.10.1 (QCVN 01:2021/BXD)
· Nguồn sông Hồng, Trong khoảng tối thiểu 200m tính từ điểm lấy nước về phía thượng lưu và tối thiều 100m về phía hạ lưu, Cấm xây dựng; xả nước thải, nước nông giang; chăn nuôi; tắm giặt

· Khu vực bảo vệ nhà máy, trạm cấp nước : trong phạm vi 30m kể từ chân tường các công trình xử lý phải xây tường rào bảo vệ bao quanh khu vực xử lý nước. Bên trong tường rào này không được xây dựng nhà ở, công trình vui chơi, sinh hoạt, vệ sinh, không được bón phân cho cây trồng và không được chăn nuôi súc vật.

· Khu vực bảo vệ đường ống cấp nước tối thiểu là 0,5m.

Tổng hợp khối lượng cấp nước

	TT
	Tên vật tư chính
	Đơn vị
	Ngắn hạn
	Dài hạn

	1
	ống gang DN300
	m
	7.400
	2.300

	2
	ống HDPE DN200
	m
	10.600
	5.200

	3
	ống HDPE DN160
	m
	25.600
	11.200

	4
	ống HDPE DN110
	m
	27.200
	5.200

	5
	ống gang DN200
	m
	500
	500

	6
	Trạm tăng áp
	Trạm
	01
	

	7
	TXLN sạch 
	m3/ngđ
	10.000
	20.000

	8
	Công trình thu, trạm bơm  I
	m3/ngđ
	10.000
	20.000

	9
	Vật liệu phụ
	%VLC
	20
	20


4.7.4. Cấp điện, chiếu sáng:

a. Cơ sở pháp lý 

- Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lào Cai giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2020 có xét đến năm 2030;

- Bản đồ hiện trạng lưới điện khu vực quy hoạch.

b. Dự báo phụ tải điện:

- Chỉ tiêu cấp điện sinh hoạt: Khu vực dân cư, hành chính, dịch vụ chủ được tính theo cấp đô thị loại 4, 5. Chỉ tiêu cấp điện sinh hoạt được tính như sau:

Bảng chỉ tiêu cấp điện sinh hoạt

	TT
	Chỉ tiêu
	Giai đoạn đầu
	Giai đoạn sau

	1
	Chỉ tiêu công suất
	200W/người
	330 W/người

	2
	Số giờ sử dụng Pmax
	2500 (h/năm)
	3000 (h/năm)

	3
	Chỉ tiêu phụ tải
	500KWh/người.năm
	990 KWh/người.năm


+ Công trình công cộng - dịch vụ: Được lấy bằng 30% điện sinh hoạt.  

+ Chỉ tiêu cấp điện khu công nghiệp, cụm công nghiệp nhỏ: 140kW/ha. 

Với các chỉ tiêu cấp điện trên, tính toán được phụ toàn bộ khu quy hoạch như sau:

Bảng tính - Phụ tải điện sinh hoạt:

	TT
	Chỉ tiêu phụ tải
	Đơn vị tính
	Phụ tải điện sinh hoạt 

	
	
	
	Giai đoạn đầu
	Giai đoạn sau

	1
	Dân số 
	ng​ười
	25.000
	45.000

	2
	Chỉ tiêu sử dụng điện năng
	KWh/ng.năm
	     500
	     990

	3
	Nhu cầu sử dụng điện năng
	103 KWh/năm
	12.500
	44.550

	4
	Số giờ sử dụng điện năng cực đại
	 h/năm
	  2.500
	  3.000

	5
	Phụ tải tính toán
	KW 
	
 4.000
	14.850

	Tổng phụ tải điện sinh hoạt
	14.850 KW

	Phụ tải điện công cộng: 30% điện sinh hoạt
	4.455 KW


Bảng phụ tải điện công nghiệp:

	TT
	Loại đất công nghiệp
	Qui mô
	Đơn vị tính
	Chỉ tiêu cấp điện (kW/đ.v)
	Phụ tải điện

	1
	Khu công nghiệp Gia Phú 
	75
	ha
	120
	9.000

	2
	Khu công nghiệp Xuân Giao 
	270
	ha
	120
	32.400

	3
	Khu công nghiệp Sơn Hải 
	180
	ha
	120
	21.600

	4
	Tổng Cộng
	
	
	
	62.000


Bảng tổng hợp phụ tải tính toán khu quy hoạch:

	TT
	Tên loại phụ tải điện
	Phụ tải Pmax

(KW)
	Hệ số đồng thời kđt
	Phụ tải yêu cầu

(KW)

	1
	Cấp điện sinh hoạt
	14.850
	0.8
	11.880

	2
	Công công, dịch vụ
	4.455
	0.8
	3.564

	3
	Khu công nghiệp 
	62.000
	0.8
	49.600

	4
	Dự phòng 20%
	
	 
	12.688

	5
	Tổng cộng
	 
	 
	77.732


Phụ tải điện yêu cầu của khu quy hoạch là : Ptt = 77.732KW.

Công suất yêu cầu từ lưới là : 

Stt    =  Ptt /cos = 77.732/0,85 = 91.450 KVA ~ 91,5MVA. 

( Lấy hệ số cosử = 0,85)

c. Định hướng cấp điện :

- Nguồn điện:
+ Theo tính toán nhu cầu sử dụng điện của toàn bộ khu quy hoạch là 89,5MVA, trong đó nhu cầu điện cho phát triển nghành công nghiệp là rất lớn (chiếm khoảng 56MVA ~ 60% nhu cầu sử dụng điện khu quy hoạch). Giai đoạn đầu nguồn cấp điện cho các khu công nghiệp lấy từ đường dây 35kV lộ 391+374 E20.45. Giai đoạn sau, bổ sung 02 mạch đường dây 35kV cấp điện từ trạm biến áp 110kV Tằng Loỏng cấp điện tới các khu công nghiệp khu quy hoạch. 

+ Nguồn điện cấp cho các khu vực Làng Giàng, Làng Múc, Đồng Tâm, Quyết Tâm, Cánh Địa lấy từ đường dây 22kV sau trạm 110kV Lào Cai và trạm 110kV Tằng Loỏng 3. Nguồn điện cấp cho khu vực Thái Niên, Bến Đền, Gia Phú vẫn tiếp tục sử dụng nguồn từ đường đường dây 35kV lộ 391+374 E20.45.
- Trạm biến áp:

+ Các trạm biến áp hiện trạng công suất nhỏ (<250kVA), xây dựng từ lâu cần phải được cải tạo hoặc thay thế. Các trạm biến áp hiện trạng không ảnh hưởng tới quy hoạch sử dụng đất, tiếp tục giữ lại sử dụng.

+ Xây dựng mới các trạm biến áp phân phối 35(22)/0,4kV cấp điện cho các khu dân cư, công cộng, dịch vụ, công nghiệp khu quy hoạch; Khu vực đô thị, mật độ cao sử dụng trạm kiosk hoặc trạm 1 cột để đảm bảo mỹ quan. Khu vực nông thôn, mật độ thấp, khu vực công nghiệp sử dụng trạm treo để tiết kiệm chi phí đầu tư.

+ Vị trí, công suất trạm thể hiện trong quy hoạch chung mang tính tổng thể, có thể điều chỉnh và làm rõ ở bước quy hoạch chi tiết.

- Lưới điện:

+ Lưới điện cao thế: giữ lại các tuyến đường dây 220kV và 110kV, đảm bảo hành lang an toàn lưới điện tới chân các công trình xây dựng.

+ Lưới trung áp:


Giữ lại các tuyến đường dây 35kV khu vực mật độ thấp không ảnh hưởng đến quy hoạch các khu chức năng.

Di chuyển các tuyến các đường 35kV đoạn qua khu vực đô thị để tạo quỹ đất sắp xếp các khu chức năng quy hoạch mới.

Xây dựng mới 01 lộ tuyến đường dây 22kV kết hợp lộ hiện trạng cấp điện cho khu vực trung tâm thị trấn mật độ dân cư cao.

Xây dựng mới các (02) lộ tuyến đường dây 35kV cấp điện cho các khu công nghiệp, khu ngoại thị mật độ thấp.

Các tuyến đường dây trung áp 35kV và 22kV qua khu vực đô thị yêu cầu hạ ngầm. Khi qua các khu công nghiệp, khu ngoại thị mật độ thấp thì sử dụng dây nổi để tiết kiệm chi phí đầu tư.

+ Lưới hạ áp 0,4KV : 

Xây dựng các tuyến đường dây hạ thế 0,4kV sử dụng cáp vặn xoắn treo trên cột bê tông ly tâm, khi điều kiện kinh tế cho phép sẽ cải tạo hạ ngầm. Tuyệt đối không sử dụng cáp nhôm trần.

Tháo dỡ các tuyến đường dây sử dụng cáp nhôm trần và các tuyến đường dây tạm, đảm bảo tiêu chuẩn cấp điện.

d. Chiếu sáng đô thị

- Dự kiến xây dựng mới lưới điện chiếu sáng công cộng tại khu vực dân số mật độ cao, các khuôn viên cây xanh, quanh các công cộng. 

- Các khu mật độ thấp huy động các nguồn vốn xã hội hóa để đầu tư xây dựng lưới điện chiếu sáng công cộng. Sử dụng đèn Led, đèn Compact.

- Các tuyến đường có mặt cắt ngang lòng đường từ 10,5m trở lên chiếu sáng hai bên đường hoặc giữa dải phân cách, dùng đèn công nghệ Led 120W. Các đường có mặt cắt lòng đường nhỏ hơn 10,5m bố trí chiếu sáng một bên hè, dùng đèn Led 100W đến 120W. Khu vực nông thôn sử dụng các bộ đèn ngõ xóm bóng Led 30-60W tiết kiệm điện.  

Bảng thống kê khối lượng cấp điện

	TT
	Hạng mục - Công việc
	Đ.vị
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Đường dây nổi 220KV qua khu QH 
	km
	4,0
	

	2
	Đường dây nổi 110KV qua khu QH 
	km
	10,0
	

	3
	Đường dây nổi 35KV hiện trạng
	km
	38,0
	

	4
	Đường dây nổi 35KV xây mới
	km
	45,5
	

	5
	Đường dây nổi 22KV hiện trạng
	km
	12,0
	

	6
	Đường dây ngầm 22KV xây mới
	km
	11,5
	

	7
	Trạm biến áp 35(22)/0,4kV xây mới
	KVA
	15.000
	CĐ sinh hoạt

	8
	Trạm biến áp 35/0,4kV xây mới
	KVA
	70.000
	CĐ công nghiệp

	9
	Đường dây nổi 0,4KV xây mới
	km
	
45,0
	

	10
	Đường dây nổi chiếu sáng xây mới
	km
	145,0
	


4.7.5. Thông tin liên lạc
a. Dự báo nhu cầu thuê bao

Trên cơ sở dự báo phát triển kinh tế, xã hội, sử dụng đất trong đồ án và tham khảo chỉ tiêu tai một số đồ án có tính chất tương tự với khu vực nghiên cứu để đánh giá sơ bô nhu cầu dịch vụ thông tin.

Như vậy ước tính tổng nhu cầu đối với hệ thống thông tin liên lạc đến năm 2025 khoảng 32.000 thuê bao và đến năm 2035 khoảng 45.000 thuê bao. 

b. Giải pháp quy hoạch: 

· Viễn thông và công nghệ thông tin
- Mạng truyền dẫn: 

Nâng cấp, xây dựng tuyến cáp quang dung lượng khoảng 12FO kết nối Bảo Yên - Thành phố Lào Cai.
Sử dụng viba: Giữ nguyên tuyến viba hiện tại, không phát triển thêm.  
- Mạng ngoại vi:

Mạng cáp thuê bao: Mạng cáp thuê bao đ​ược định cỡ theo nguyên tắc tổ chức mạng ngoại vi

Các tuyến cáp chính nâng cấp và xây dựng​ mới sử dụng loại cáp từ 100x2 đến 600x2.
Các tuyến cáp phối xây dựng mớisử dụng các loại cáp: 200x2; 100x2; 50x2; 30x2; 20x2; 10x2.

Hệ thống đ​ường cột treo cáp: Giai đoạn đầu củng cố hệ thống đư​ờng cột treo nhằm sử dụng trong thời gian xây dựng đô thị. Trong nhưng giai đoạn tiếp theo sẽ dỡ bỏ và hạ ngầm những tuyến cáp treo này.
Hệ thống cống bể cáp: Xây dựng hệ thống cống bể theo nguyên tắc tổ chức mạng ngoại vi và có khả năng cho các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông khác thuê cống bể để phát triển dịch vụ. Sử dụng loại ống (110.

- Mạng thông tin di động

Phát triển theo hướng mở rộng vùng phủ sóng bằng các biện pháp lắp thêm các trạm BTS hoặc nâng cấp cấu hình các trạm, mặt khác chuyển đổi công nghệ theo định hướng 3G/4G, hướng đến cung cấp các dịch vụ đa phương tiện trên mạng di động. 

- Công nghệ thông tin 

Xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật tại đô thị Phố Ràng nhằm hoàn thành việc xây dựng mạng diện rộng của tỉnh, phục vụ tốt các hoạt động kinh tế - xã hội - văn hoá của tỉnh cũng như của vùng huyện.

- Hệ thống bưu chính

Phát triển bưu chính theo hướng nâng cao chất lượng dịch vụ, kết hợp cung cấp các dịch vụ công ích với các dịch vụ thương mại, đa dạng hóa các loại hình dịch vụ đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Đẩy mạnh, triển khai các dịch vụ bưu chính mới trên thế giới, phù hợp với thị trường khu vực này 

Phát triển bưu chính địa phương theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tăng cường các trang thiết bị hiện đại, cơ giới hóa, tự động hóa. Dịch vụ bưu chính phát triển theo hướng đảm bảo nhu cầu thông tin liên lạc.
Bảng khái toán kinh phí xây dựng hệ thống thông tin liên lạc được tính trong kế hoạch vốn đầu tư của ngành và doanh nghiệp khai thác, không tính toán trong kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị.
4.7.6. Thoát nước thải vệ sinh môi trường

a. Cơ sở pháp lý

- Quyết định số 1930/QĐ-TT ngày 20/11/2009 về việc phê duyệt định hướng phát triển thoát nước đô thị và khu công nghiệp Viêt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050;

- Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCVN 01:2021 do Bộ Xây Dựng ban hành;

- TCVN 5957:2008 - Thoát nước - mạng lưới và công trình bên ngoài - Tiêu chuẩn thiết kế;

- Quy hoạch vùng tỉnh Lào Cai.

b. Tiêu chuẩn và ước tính lượng thải:
Bảng tính toán lưu lượng nước thải sinh hoạt và công nghiệp 

Bảng tính toán lưu lượng nước thải sinh hoạt (Ngắn hạn); 3.800m3/ngđ

	TT
	Thành Phần
	Tiêu chuẩn
	Quy mô

Dân số, diện tích
	Tỷ lệ (%)
	Lượng nước thải

(m3/ngđ)

	
	
	
	
	
	

	1
	N​ước thải sinh hoạt, trung bình 
	120 l/ng.ngđ
	32.000

ngư​ời
	80
	3.072

	2
	Nư​ớc dịch vụ, công cộng
	15%Qsh
	
	
	460

	3
	Nước thải tiểu thủ công nghiệp
	10%Qsh
	
	
	307

	4
	Tổng nước thải sinh hoạt (làm tròn)
	Q1+Q2 +Q3
	
	
	3.800


Bảng tính toán lưu lượng nước thải sinh hoạt (Dài hạn): 6.750m3/ngđ

	TT
	Thành Phần
	Tiêu chuẩn
	Quy mô

Dân số, diện tích
	Tỷ lệ (%)
	Lượng nước thải

(m3/ngđ)

	
	
	
	
	
	

	1
	N​ước thải sinh hoạt, trung bình 
	150 l/ng.ngđ
	45.000

ngư​ời
	80
	5.400

	2
	Nư​ớc dịch vụ, công cộng
	15%Qsh
	
	
	810

	3
	Nước thải tiểu thủ công nghiệp
	10%Qsh
	
	
	540

	4
	Tổng nước thải sinh hoạt 
	Q1+Q2 +Q3
	
	
	6.750


Bảng tính toán lượng nước công nghiệp (Ngắn hạn): 2.170m3/ngđ

	TT
	Thành Phần
	Tiêu chuẩn
	Quy mô

Dân số, diện tích
	Tỷ lệ (%)
	Lượng nước thải

(m3/ngđ)

	
	N​ước thải công nghiệp (làm tròn)
	22m3/ha
	
	60% DT XD 
	2.170

	
	- Khu CN chế biến, sản xuất, phụ trợ Gia Phú, Xuân Giao
	
	144,35 ha
	
	1.900

	
	- Khu CN chế biến phụ trợ  Sơn Hải
	
	20,03
	
	270

	
	
	
	
	
	


Bảng tính toán lượng nước công nghiệp (Dài hạn): 8.770m3/ngđ

	TT
	Thành Phần
	Tiêu chuẩn
	Quy mô

Dân số, diện tích
	Tỷ lệ (%)
	Lượng nước thải

(m3/ngđ)

	
	N​ước thải công nghiệp (làm tròn)
	22m3/ha
	
	60% DT XD 
	8.770

	
	- Khu CN chế biến, sản xuất, phụ trợ Gia Phú, Xuân Giao
	
	275ha
	
	3.630

	
	- Khu CN phụ trợ, CN nhẹ Xuân Giao
	
	170
	
	2.240

	
	Khu CN chế biến phụ trợ  Sơn Hải
	
	220
	
	2.900


- Tính toán nhu cầu xử lý: 
+ Nước thải sinh hoạt ngắn hạn là 3.800 m3/ngđ

+ Nước thải sinh hoạt dài hạn là 6.500 m3/ngđ

+ Nước thải công nghiệp ngắn hạn là 2.170 m3/ngđ

+ Nước thải công nghiệp dài hạn là 8.770 m3/ngđ

c. Định hướng quy hoạch thoát nước thải:

· Quy hoạch mới 03 trạm xử lý nước thải kết hợp với 03 trạm xử lý nước thải đã có quy hoạch, gồm:

+Trạm số 1 (TXLNT01): Đặt tại khu đất II-HTKT1 xử lý nước thải công nghiệp với công suất trạm làm tròn là 2.300m3/ngđ).

+Trạm số 2 (TXLNT02): Đặt tại khu đất II-HTKT2 xử lý nước thải công nghiệp và sinh hoạt với công suất ngắn hạn là 2.100 m3/ngđ; dài hạn làm tròn là 4.000 m3/ngđ.

+Trạm số 3 (TXLNT03): Đặt tại khu đất II-HTKT3 xử lý nước thải công nghiệp và sinh hoạt với công suất ngắn hạn là 2.200 m3/ngđ; dài hạn là 4.000 m3/ngđ.

+Trạm số 4 (TXLNT01): Đã có quy hoạch tại khu đất III-HTKT1 với công suất trạm là 1.000m3/ngđ).

+ Trạm đã định hướng trong quy hoạch phân khu Thống Nhất, công suất trạm đã có quy hoạch là 12.000m3/ngđ

+ Trạm xử lý nước thải đã có quy hoạch chi tiết khu đô thị Phú Long (Phố Lu), công suất 1.200m3/ngđ.

- Giải pháp thoát nước thải sinh hoạt:Lưu vực xử lý thải được phân làm 6 lưu vực chính, gồm:

Lưu vực 1: Gồm khu vực Làng Giàng và Múc (Lưu lượng ngắn hạn là 380 m3/ngđ, dài hạn là 960m3/ngđ) đã có quy hoạch được thu gom bằng mạng lưới cống thoát nước riêng về trạm xử lý nước thải (đặt tên là TXLNT01 tại khu đất III-HTKT1).

Lưu vực 2: Gồm khu vực Gia Phú, Bến Đền, Tiến Lợi, Chính Tiến, Phú Xuân Lưu lượng ngắn hạn là 1.500 m3/ngđ, dài hạn là 2.600 m3/ngđ được thu gom bằng mạng lưới cống thoát nước riêng về trạm xử lý nước thải (trạm đã định hướng trong quy phân khu Thống Nhất).

Lưu vực 3: Gồm một phần khu vực xã Gia Phú, xã Xuân Giao (Lưu lượng là 200 m3/ngđ) được thu gom bằng mạng lưới cống thoát nước riêng về trạm xử lý nước thải (TXLNT02- khu đất II-HTKT2) 

Lưu vực 4: Gồm khu vực Sơn Hải (Lưu lượng ngắn hạn là 1.000 m3/ngđ, dài hạn là 2.000 m3/ngđ) thu gom bằng hệ thống riêng biệt về trạm xử lý (TXLNT04- khu đất II-HTKT3)

Lưu vực 5:  Khu vực Quyết Tâm (Lưu lượng ngắn hạn là 360 m3/ngđ, dài hạn là 460 m3/ngđ) thu gom bằng cống thoát riêng về phía trạm xử lý nước thải đã có quy hoạch tại Phú Long (Phố Lu) theo dọc đường Phố Mới- Bảo Hà, có bố trí trạm bơm nước thải.

Lưu vực 6: Khu vực Thái Niên, Báu, Lạng (Lưu lượng ngắn hạn là 360m3/ngđ, dài hạn là 750 m3/ngđ) được xử lý cục bộ trong từng công trình đơn vị sau đó cho thoát ra hệ thống cống rãnh thoát nước mưa tự chẩy ra sông Hồng

Nước thải sau xử lý tập trung đạt chất lượng cột A theo QCVN 14:2008/BTNMT  trước khi xả ra môi trường; Với dây truyền công nghệ như sau: Nước thải → Lắng cát → Điều hoà lưu lượng →Bể Anoxix→Bể aeoten → Bể hũa trộn → Bể Lắng cuối → Khử trùng → Thải ra nguồn tiếp nhận.

- Giải pháp xử lý nước thải công nghiệp:

+ Xây dựng hệ thống thoát nước riêng hoàn toàn. Nước thải của từng công nghiệp đều phải được xử lý cục bộ đạt tiêu chuẩn vệ sinh (xử lý đạt tiêu chuẩn cột B của QCVN 24-2009) trước khi đưa về trạm xử lý nước thải của các khu công nghiệp sau đó được xử lý tiếp đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A mới cho phép xả ra mương suối khu vực. 

+ Khu công nghiệp phụ trợ, công nghiệp nghẹ Xuân Giao (Lưu lượng tính toán là 2.240 m3/ngđ) thu gom bằng cống thoát nước riêng về trạm xử lý (TXLNT01 Đặt tại khu đất II-HTKT1)

+ Khu công nghiệp chế biến Gia Phú, Xuân Giao (Lưu lượng ngắn hạn là 1.900 m3/ngđ, dài hạn là 3.630 m3/ngđ) thu gom bằng hệ thống cống riêng về trạm xử lý (TXLNT02 Đặt tại khu đất II-HTKT2)

+ Khu công nghiệp chế biến Sơn Hải (Lưu lượng ngắn hạn là 270 m3/ngđ, dài hạn là 2.900 m3/ngđ)  thu gom bằng hệ thống cống riêng về trạm xử lý (TXLNT03 Đặt tại khu đất II-HTKT3)

+ Quy hoạch cống thoát nước tự chảy thu gom về tuyến cống chính D400-D500 dọc theo tuyến đường, nước thải sản xuất được đưa về trạm xử lý nước thải công nghiệp. 

+ Một phần nhỏ dân cư giáp khu công nghiệp được thu gom vào cống D200-D315 sau đó thoát vào hệ thống thoát nước thải công nghiệp để xử lý cùng với nước thải công nghiệp.

- Các tuyến cống nước thải sinh hoạt được lấy theo đường kính tối thiểu D200-D315mm (có khả năng tải lưu lượng trung bình ~ 2000 m3); Nước thải công nghiệp có đường kính D400-D500mm. Các tuyến cống chôn sâu ít nhất 0,7m tính tới đỉnh ống nhưng không lớn hơn 4m tính tới đáy ống.

- Tính toán thủy lực:

+  Đường kính tối thiểu

Theo như quy định tại Mục 4.5 của Tiêu chuẩn TCVN 7957:2008, đường kính tối thiểu của cống thoát nước thải ngoài đường phố là D=200mm ; Các tuyến cống nước thải sinh hoạt được lấy theo đường kính tối thiểu D200-D315mm (có khả năng tải lưu lượng trung bình ~ 2000 m3) ; Nước thải công nghiệp có đường kính D400-D500mm
+ Độ đầy cống thoát nước

Độ đầy cống thoát nước thải được tính theo tiêu chuẩn TCVN 7957:2008, cụ thể như sau:

Bảng độ đầy cống thoát nước
	Đường kính cống D (mm)
	Độ đầy H/D

	DN200 - 300
	0,60

	DN350 - 450
	0,70

	DN500-900
	0,75

	≥ DN900
	0,80


+ Vận tốc dòng chảy nước thải nhỏ nhất

Vận tốc dòng chảy nước thải trong cống cần phải đủ lớn để đảm bảo không bị lắng cặn trong cống. Theo quy định tại Mục 4.6.1 của TCVN 7957:2008, vận tốc dòng chảy nhỏ nhất Vmin ứng với độ đầy tính toán lớn nhất của cống như sau:

Bảng tính toán vận tốc dòng chảy

	Đường kính cống D (mm)
	Vận tốc nhỏ nhât Vmin (m/s)

	DN150 - 200
	0,70

	DN300 - 400
	0,80

	DN400 - 500
	0,90

	DN600-800
	1,00


Tổng hợp khối lượng thoát nước thải

	TT
	Tên vật tư chính
	Đơn vị
	Ngắn hạn
	Dài hạn

	1
	Cống D500mm
	m
	5.200
	

	2
	Cống D400mm
	m
	4.800
	6.200

	3
	Cống D315mm
	m
	18.600
	3.600

	4
	Cống D200mm
	m
	7.600
	9.700

	5
	Cống gang D150mm
	m
	1.010
	

	6
	Cống gang D100mm
	m
	1.700
	

	7
	Trạm xử lý nước thải 
	Trạm
	04
	

	8
	Trạm bơm nước thải
	Trạm
	03
	

	9
	Vật liệu phụ
	%VLC
	20
	20


c. Quy hoạch thu gom CTR:
Bảng tính toán lượng chất thải rắn

Bảng tính toán lượng chất thải rắn (Ngắn hạn)

	TT
	Thành Phần
	Tiêu chuẩn
	Quy mô

Dân số
	Tỷ lệ (%)
	Nhu cầu

tấn/ngđ

	1
	Chất thải rắn sinh hoạt (R1)
	0.9kg/ng.ngày
	32.000
	95
	27,36

	2
	Chất thải rắn công cộng

(R2)
	10%Rsh
	
	
	2,73

	3
	Chất thải rắn CN 

(R3)
	0.3tấn/ha
	297,76 ha -60% DTXD
	100
	53,6

	4
	Rác sinh hoạt có thể tái chế (R4)
	20% (R1+R2)
	
	
	6,02

	5
	Rác thải công nghiệp có thể tái chế, (R5)
	58%(R3)
	
	
	31,09

	6
	Lượng rác sinh hoạt cần xử lý tập trung
	(R1+R2)- R4
	
	
	24,07

	7
	Lượng rác công nghiệp cần xử lý tập trung
	R3- R5
	
	
	22,51


Bảng tính toán lượng chất thải rắn (dài hạn)
	TT
	Thành Phần
	Tiêu chuẩn
	Quy mô

Dân số
	Tỷ lệ (%)
	Nhu cầu

tấn/ngđ

	1
	Chất thải rắn sinh hoạt (R1)
	0.9kg/ng.ngày
	45.000
	95
	38,47

	2
	Chất thải rắn công cộng

(R2)
	10%Rsh
	
	
	3,85

	3
	Chất thải rắn CN 

(R3)
	0.3tấn/ha
	514,24 ha -60% DTXD
	100
	92,56

	4
	Rác sinh hoạt có thể tái chế (R4)
	20% (R1+R2)
	
	
	8,46

	5
	Rác thải công nghiệp có thể tái chế, (R5)
	58%(R3)
	
	
	53,68

	6
	Lượng rác sinh hoạt cần xử lý tập trung
	(R1+R2)- R4
	
	
	33,86

	7
	Lượng rác công nghiệp cần xử lý tập trung
	R3- R5
	
	
	38,88


- Tính toán nhu cầu thu gom xử lý chất thải rắn: Nhu cầu thu gom xử lý chất thải rắn sinh hoạt ngắn hạn 24,07 tấn/ngđ, chất thải rắn sinh hoạt dài hạn 33,86 tấn/ngđ; Nhu cầu xử lý chất thải rắn công nghiệp ngắn hạn 22,51 tấn/ng.đ, chất thải rắn công nghiệp dài hạn 33,88 tấn/ng.đ.

- Giải pháp thu gom xử lý chất thải rắn sinh hoạt: khu vực quy hoạch phân làm 03 nhóm thu gom đến các khu xử lý tập trung, gồm:

+ Nhóm 1: Chất thải rắn sinh hoạt khu vực Thái Niên, Múc, Làng Giàng được thu gom và đưa đến khu xử lý rác Đồng Tuyển.

+ Nhóm 2: Chất thải rắn sinh hoạt khu vực Gia Phú, Bến Đền, Xuân Giao được đưa đến khu xử lý rác Tằng Lỏong.

+ Nhóm 3: Chất thải rắn sinh hoạt khu vực Sơn Hải, Cánh Địa, Soi Chát, Báu, Quyết Tâm đưa đến khu xử lý rác Xuân Quang.

 - Phân loại chất thải rắn sinh hoạt: Chất thải rắn sinh hoạt được phân loại từ nguồn bao gồm 2 thành phần chính: Chất thải rắn hữu cơ và chất thải rắn vô cơ, trong đó:

+ Chất thải rắn hữu cơ (rau, vỏ hoa quả và các loại thức ăn thừa thải ra từ các dịch vụ nhà hàng, khách sạn, khu dân cư...) sẽ được thu gom hàng ngày. 

+ Chất thải rắn vô cơ (vỏ chai, thủy tinh, kim loại, ni lông, giấy, vỏ đồ hộp...) sẽ được định kỳ thu gom. 

+ Tại các khu công cộng, các công trình lớn như nhà hàng, khách sạn, khu du lịch sẽ bố trí hệ thống các thùng đựng chất thải rắn, khoảng cách 150(200m đặt một thùng dung tích 1m³. Hàng ngày vào giờ quy định xe ô tô sẽ đi thu gom chất thải rắn tại các thùng và vận chuyển đến khu xử lý tập trung.

- Giải pháp thu gom xử lý chất thải rắn công nghiệp: Chất thải rắn của các khu công nghiệp sẽ được phân loại, thu gom và vận chuyển đến khu xử lý rác thải công nghiệp tập trung tại Tằng Lỏong.
d. Quản lý nghĩa trang nhân dân:

- Điều chỉnh Chi tiêu đất xây dựng nghĩa trang: tối thiểu 0.04 ha/1000 người (QCVN 01 :2021/BXD).

- Trong khu vực lập quy hoạch có bố trí nghĩa trang: mộ hung táng không quá 5m2, mộ cát táng không quá 3m2.

Toàn bộ hệ thống chôn cất của khu quy hoạch được đưa đến khu nghĩa trang này đảm bảo theo Các chi tiêu  TCVN 7956-2008 (nghĩa trang đô thị - tiêu chuẩn thiết kế). Tiêu chuẩn áp dựng đối với mộ hung táng không quá 5m²/mộ và mộ cát táng không quá 3m²/mộ.

- Khoanh vùng và mở rộng khu nghĩa trang khu dân cư tập trung hiện trạng trong khu vực. Các khu vực nghĩa trang nhân dân nhỏ lẻ nằm rải rác trong các khu chức năng khác cần có giải pháp di chuyển và đưa về các khu nghĩa trang tập trung.

- Khu vực Múc, Làng Giàng đưa đến khu nghĩa trang Vạn Hòa (nằm ngoài ranh giới)

- Khu vực Thái Niên được đưa đến khu nghĩa trang của xã Thái Niên (nằm ngoài ranh giới)

- Khu vực Báu được đưa đến khu nghĩa trang hiện có nằm trong khu quy hoạch.

- Khu vực Quyết Tâm được đưa đến khu nghĩa trang Phú Thịnh -Phố Lu nằm (ngoài ranh giới).

- Khu vực Gia Phú được đưa đến khu nghĩa trang của xã Gia Phú (nằm ngoài ranh giới)

- Khu vực Xuân Giao được đưa đến khu nghĩa trang của xã Xuân Giao (nằm ngoài ranh giới)

- Khu vực Sơn Hải được đưa đến khu nghĩa trang hiện có của xã nằm trong khu quy hoạch.
4.8. Đánh giá môi trường chiến lược

4.8.1. Mục tiêu bảo vệ môi trường
· Quy hoạch chung xây dựng dọc sông Hồng kết nối đô thị thành phố Lào Cai với đô thị Phố Lu theo hướng bền vững, đảm bảo hài hòa giữa các yếu tố phát triển kinh tế, du lịch với bảo vệ và cải tạo môi trường tự nhiên, nâng cao hiệu quả sử dụng đất và cải thiện chất lượng cuộc sống dân cư. 

· Ngăn ngừa, hạn chế các mức độ gia tăng ô nhiễm, suy giảm hệ sinh thái và đa dạng sinh học, hạn chế tối đa các sự cố môi trường do hoạt động xây dựng công trình và hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

· Giảm thiểu và khắc phục ô nhiễm môi trường, trước hết ở những nơi đã và đang bị ô nhiễm nghiêm trọng, phục hồi các hệ sinh thái đã bị suy thoái, từng bước nâng cao chất lượng môi trường của huyện Bảo Thắng.

· Giữ vững và cải thiện chất lượng môi trường cảnh quan của các vùng sinh thái đặc thù trong khu vực, đặc biệt hệ sinh thái rừng.

· Quản lý tốt chất lượng môi trường đô thị, kiểm soát chặt chẽ tác động tới môi trường của các hoạt động khai thác công nghiệp, khai thác khoáng sản nhằm ngăn ngừa ô nhiễm không khí, ô nhiễm đất và nước.

· Đến năm 2035, thu gom và xử lý 100% rác thải sinh hoạt ở đô thị, 100% chất thải nguy hại phát sinh trong khu vực và đảm bảo thu gom, xử lý khoảng 90% lượng nước thải phát sinh trong khu vực.

4.8.2. Đánh giá sự phù hợp mục tiêu quy hoạch và mục tiêu môi trường khi quy hoạch đô thị 

· Quy hoạch dọc sông Hồng kết nối đô thị thành phố Lào Cai với đô thị Phố Lu thành  để tạo ra sức bật mạnh mẽ cho phát triển đô thị, khơi dậy tiềm năng, lợi thế trong phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương ven sông. Tập trung phát triển khu kinh tế cửa khẩu theo hướng là khu trung tâm kết nối giữa các tỉnh vùng Tây Nam của Trung Quốc với các tỉnh của Việt Nam và các nước ASEAN, khu trung tâm Logistics, khu trung chuyển hàng hóa. Do đó, cần nhấn mạnh các quan điểm chủ đạo để xây dựng và sử dụng quỹ đất hợp lý, hệ thống hạ tầng kỹ thuật đảm bảo các mục tiêu phát triển bền vững và bảo vệ môi trường.

· San nền: Nhìn chung Quy hoạch San nền đã đảm bảo phù hợp với các quan điểm, mục tiêu về bảo vệ môi trường. Cụ thể như sau:

· San nền cục bộ để xây dựng 1 số công trình và phát triển khu dân cư. 

· Sử dụng vật chất tại các khu vực đào bổ sung cho khu vực đắp nền.

· Tận dụng tối đa địa hình tự nhiên và hiện trạng, đảm bảo thoát nước mặt tốt và giao thông an toàn, thuận tiện. 

· Thoả mãn các yêu cầu, tiêu chí về kỹ thuật đồng thời tôn tạo vẻ đẹp cảnh quan thiên nhiên và giảm thiểu khối lượng san nền

· Hệ thống giao thông: Hệ thống giao thông được quy hoạch trên quan điểm phù hợp với tiêu chí bảo vệ môi trường, hạn chế tối đa các hoạt động xây mới.

· Đảm bảo tận dụng tối ưu lợi thế về địa hình, hạn chế xây dựng ở các khu vực không thuận lợi nhằm giảm thiểu tối đa các ảnh hưởng tới môi trường (qua các ảnh hưởng sạt lở, trượt lở, ...).

· Tôn trọng và ổn định hệ thống giao thông theo quy hoạch đã được phê duyệt, đảm bảo và thỏa mãn các chỉ tiêu kinh tế- kỹ thuật chính của mạng lưới đường giao thông theo tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng; 

· Thỏa mãn được yêu cầu lưu thông một cách thuận tiện nhất giữa các phân khu chức năng trong khu vực và khớp nối với toàn bộ hệ thống giao thông của thị trấn và của huyện thành một mạng lưới đường hoàn chỉnh, góp phần thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế cho toàn khu vực; 

· Đảm bảo an toàn giao thông và khai thác có hiệu quả lợi ích mà hệ thống giao thông mang lại;

· Hệ thống thoát nước mưa, nước thải và vệ sinh môi trường:  Đảm bảo phù hợp với điều kiện địa hình, thoát nước nhanh và triệt để, không ngập lụt gây ảnh hưởng đến môi trường.

· Quy hoạch định hướng sử dụng hệ thống kênh hở xây mới để thoát nước mưa và thoát nước thải sinh hoạt. 

· Tất cả các cơ quan, hộ dân cư xây dựng mới đều được xử lý bằng bể tự hoại trước khi chảy vào hệ thống rãnh thoát nước chung của khu vực và được xử lý đảm bảo vệ sinh môi trường đô thị. 

· Rác thải được thu gom vào các thùng chứa rác được đặt tại các vị trí thiết yếu, trong các khu dân cư và được thu gom, xử lý tại bãi chôn lấp rác của đô thị.

4.8.3. Đánh giá tác động môi trường đối với các định hướng quy hoạch.

a. Xác định các vấn đề môi trường chính liên quan đến quy hoạch

· Cơ sở xác định các vấn đề môi trường chính: Xác định các vấn đề môi trường chính tại simacai được tiến hành trên các cơ sở sau đây: 

· Hiện trạng trữ lượng và khai thác các nguồn tài nguyên thiên nhiên trên địa bàn huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai; 

· Hiện trạng và xu thế diễn biến chất lượng môi trường đất, nước, không khí và đa dạng sinh học dọc sông hồng;

· Hiện trạng các nguồn gây ô nhiễm tại Bảo Thắng;

· Dự báo ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến khu vực quy hoạch theo các kịch bản biến đổi khí hậu;

· Dự báo diễn biến môi trường Bảo Thắng dưới các sức ép của hoạt động kinh doanh, sản xuất và sinh hoạt theo định hướng quy hoạch;

· Nhận diện các vấn đề môi trường chính liên quan: Các vấn đề môi trường chính cần quan tâm trong Quy hoạch chung dọc sông Hồng  được nhận diện là: 
+ Các mặt tác động tích cực đến môi trường kinh tế - xã hội: Hoàn thiện hạ tầng đô thị đảm bảo mỹ quan đô thị và hạn chế ô nhiễm do rác thải, nước thải…

+ Các mặt tác động tiêu cực, bao gồm: Nguy cơ suy giảm chất lượng nước mặt; chất lượng không khí; gia tăng ô nhiễm do chất thải rắn do hoạt động đô thị; suy giảm đa dạng sinh học; gia tăng rủi ro, sự cố môi trường và biến đổi khí hậu.

b. Đánh giá tác động tới thành phần môi trường

· Xu hướng tác động đến môi trường kinh tế - xã hội:

· Các tác động đến môi trường từ Quy hoạch chung xây dựng dọc sông Hồng kết nối đô thị Lào Cai với đô thị Phố Lu sẽ tác động đến môi trường kinh tế xã hội khu vực các tác động này thể hiện ở các mặt tích cực và tiêu cực sau:

Bảng đánh giá các khía cạnh tác động tới môi trường KTXH khi Quy hoạch chung xây dựng dọc sông Hồng 

	Tác động tích cực
	Các tác động tiêu cực

	- Việc hình thành các khu hành chính, khu văn hóa thể thao, ... nhằm mục đích đưa hệ thống hạ tầng xã hội dọc sông Hồng  thành một quần thể liên hợp, thuận lợi cho quản lý nhà nước, tạo không gian cảnh quan, cải thiện đời sống về vật chất và tinh thần cho nhân dân khu vực và huyện Bảo Thắng.

- Quy hoạch định hướng thay đổi ở cơ cấu sử dụng đất, cơ cấu ngành nghề, tạo cơ hội việc làm mới, nâng cao trình độ, chất lượng con người dân cư.

- Quy hoạch phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông, cấp thoát nước và xử lý môi trường, đảm bảo nâng cao chất lượng cuộc sống người dân và giữ gìn môi trường đô thị xanh, sạch, đẹp.
	- Quy hoạch xây dựng các khu đô thị có tác động mạnh đến biến động giá cả đất đai, vấn đề sinh kế và  do các hoạt động đền bù giải phóng mặt bằng, thay đổi hoạt động kinh tế vốn có và nơi sinh sống của một bộ phận dân cư.

- Gia tăng áp lực đến hệ thống hạ tầng kỹ thuật và môi trường do tập trung lượng lớn dân cư, trong đó có dân cư gia tăng cơ học.

- Các hoạt động xây dựng công trình mới, cơ sở hạ tầng đô thị gia tăng lượng khói bụi, tiếng ồn... ảnh hưởng xấu đến môi trường đô thị.


· Xu thế suy giảm chất lượng nước:

· Nước thải sinh hoạt: Nguồn nước mặt tại các suối đầu nguồn là nguồn cấp nước chính cho hoạt động sinh hoạt của huyện. Nguồn nước này chịu tác động trực tiếp của nước thải từ các khu dân cư lân cận, đặc biệt khu dân cư này thường xa trung tâm thị trấn và ít được đầu tư về hạ tầng đô thị. Hoạt động xả thải trực tiếp gây ra hiện tượng suy giảm chất lượng nước mặt, có nhiều nguy cơ ô nhiễm kim loại và hóa chất. 

· Mức độ tác động đến chất lượng môi trường nước mặt do hoạt động sinh hoạt từ các khu ở cụ thể như sau: Khu vực chịu tác động chủ yếu và thường xuyên các hoạt động phát sinh nước thải tại khu dân cư tập trung tại thải lượng phát sinh lớn.

· Khu hành chính, trường học, thải lượng phát sinh không đáng kể. 

· Khu trung tâm dịch vụ thương mại, khu trung tâm đầu mối tổng hợp và khu tiểu thủ công nghiệp có lượng phát sinh trung bình.

· Cần xây dựng hệ thống xử lý tập trung với các khu đô thị và bể tự hoại đối với mỗi hộ dân cư và kiểm soát khối lượng, thành phần nước thải sinh hoạt từng khu vực.

· Suy giảm chất lượng không khí

· Đánh giá nguồn, thành phần và khu vực bị tác động: Chất lượng không khí dọc sông Hồng bị ảnh hưởng bởi các ô nhiễm phát sinh từ hoạt động tiêu thụ nhiên liệu trong sinh hoạt, giao thông, sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, điển hình là khói bụi từ phương tiện giao thông, hoạt động xây dựng.

Bảng đánh giá nguồn phát sinh và thành phần các chất ô nhiễm không khí

	TT
	Nguồn ô nhiễm
	Khu vực chịu tác động
	Thành phần và mức độ ô nhiễm

	1
	Hoạt động giao thông

	
	Hoạt động giao thông chính, giao thông nội bộ QL4 E, TL151
	Dọc các tuyến giao thông, quanh khu vực bến xe
	Bụi, CO, CO2, CmHn, SOx, NOx, R – COOH, R – CHO, Muội (C), Chì (Pb). 

	2
	Hoạt động sinh hoạt

	
	Hoạt động sinh hoạt dân cư đô thị 
	Sử dụng nhiên liệu đốt: Chủ yếu là gas, khí đốt và củi để đun nấu, hoặc kinh doanh dịch vụ.
	Quá trình đốt nhiên liệu tạo ra khói bụi, khí CO, CO2,.. tập trung ở không gian nhỏ hẹp (khu nấu ăn). 

	3
	Các khu vực khác

	
	Trạm trung chuyển chất thải rắn, hệ thống xử lý nư​ớc thải
	Gây ô nhiễm cục bộ trong khu vực. Mức độ ô nhiễm cao.
	Mùi, khí thải từ quá trình phân hủy chất thải rắn, bùn thải nh​ư SO2, H2S, CO2…


· Xu thế gia tăng ô nhiễm do chất thải rắn

· Theo định hướng quy hoạch, tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trên địa bàn đến năm 2035 phát sinh khoảng: 10 tấn/ngày, với chỉ tiêu phát sinh chất thải là 0,9 kg/người/ngày và rác thải tiểu thủ công nghiệp. Trong trường hợp không được xử lý và thu gom tốt, rác thải sẽ phát tán ô nhiễm tới môi trường đất, môi trường nước và làm mất mỹ quan đô thị, gây mùi khó chịu phát tán trong không khí.
· Xu thế suy giảm đa dạng sinh học

· Dân số và du khách tập trung sẽ làm tăng nhu cầu về sử dụng lâm sản, điển hình là các đặc sản từ thiên nhiên ... , làm gia tăng các hoạt động khai thác. Từ đó, các nguồn lợi lâm sản có nguy cơ suy giảm.

· Định hướng xây dựng và mở rộng Khối cơ quan hành chính, các đơn vị ở và các khu dịch vụ phục vụ du lịch, cùng với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là hệ thống giao thông giúp nâng cao chất lượng cuộc sống, ổn định dân cư vùng. Tuy nhiên nếu không được quản lý tốt, việc xây dựng các công trình và hệ thống hạ tầng sẽ làm chia cắt hệ sinh thái tự nhiên và tính ĐDSH, làm tăng khả năng ngập úng cục bộ trên địa bàn. 

· Suy giảm diện tích thảm thực vật, nhất là khi mở rộng, xây dựng khu dân cư tập trung và mở rộng diện tích xây dựng thị. Việc giảm diện tích thảm thực vật sẽ làm giảm độ đa dạng sinh học, giảm khả năng giữ nước, giảm trữ lượng nước ngầm, tăng quá trình xói mòn, gia tăng cường độ lũ lụt và thay đổi khí hậu. 

· Xu thế gia tăng rủi ro môi trường và biến đổi khí hậu;

· Cảnh báo trượt - lở, lũ quét, lũ bùn đá theo thời gian: Các tháng 5, 6, 7, 8 là những tháng có số ngày mưa trung bình tháng nhiều nhất, với lượng mưa lớn dễ gây ra trượt lở, lũ quét, ...

c. Đánh giá tổng hợp các tác động của quy hoạch đến môi trường

Để đánh giá được mức độ tác động của các khu chức năng theo quy hoạch đến môi trường kinh tế - xã hội, cần phải có đánh giá tổng hợp về khả năng, mức độ gây tác động tới môi trường từ các khu chức năng này. Đây sẽ là cơ sở để đánh giá khu vực nào gây tác động đến môi trường lớn nhất. 

Đánh giá tác động khi thực hiện quy hoạch cần sử dụng phương pháp ma trận định lượng. Mức độ tác động đến các yếu tố môi trường được tính như sau: Tác động mạnh: 3; Tác động trung bình: 2; Tác động nhỏ: 1; (+) Tác động tích cực;(-) Tác động tiêu cực. 

Phân tích mức độ tác động các khu chức năng trong Quy hoạch chung xây dựng dọc sông Hồng kết nối đô thị Lào Cai với đô thị Phố Lu, huyện Bảo Thắng cho thấy:

· Hoạt động xây dựng hệ thống công trình công cộng, giao thông và sự vận hành của các công trình này là hoạt động có tác động mạnh nhất tới chất lượng môi trường không khí qua khói bụi và khí thải. Các hoạt động của các khu dân cư, sản xuất tác động chủ yếu tới môi trường nước và đất thông qua chất thải rắn và rác thải sinh hoạt, sản xuất.

· Hệ thống giao thông, hạ tầng kỹ thuật và cây xanh, mặt nước sau khi hoàn thành sẽ tác động tích cực đến chất lượng môi trường, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tình thần cho người dân trong khu vực.

Bảng Ma trận phân tích mức tác động đến môi trường các khu chức năng trong Quy hoạch chung dọc sông Hồng kết nối đô thị Lào Cai với đô thị Phố Lu

	TT
	Thành phần môi trường
	Các khu chức năng

	
	
	Cải tạo khu ở hiện trạng
	Xây dựng các khu ở mới
	Xây dựng công trình công cộng
	Xây dựng khu thương mại, DV, KS
	Khu cây xanh mặt nước
	Hệ thống giao thông HTKT
	Trọng số

	1
	Chất lượng nước mặt
	-1
	-2
	-2
	-2
	2
	-1
	8,2

	2
	Chất lượng nước ngầm
	-1
	-1
	-1
	-1
	2
	-1
	7,5

	3
	Chất lượng không khí
	-1
	-1
	-1
	-1
	3
	-1
	9,5

	4
	Gia tăng chất thải rắn
	-2
	-2
	-1
	-3
	0
	-2
	10,3

	5
	Khí tượng, thủy văn, BĐKH
	-1
	-1
	-1
	-1
	2
	-1
	8,4

	6
	Tai biến địa chất
	-1
	-2
	-2
	-2
	2
	-2
	11,5

	7
	Hệ sinh thái, đa dạng sinh học
	-1
	-2
	-2
	-2
	2
	-2
	15,5

	8
	Sử dụng đất
	1
	2
	2
	3
	1
	2
	9,5

	9
	Dân số và định cư
	2
	2
	2
	2
	1
	2
	9,3

	10
	Đói nghèo, việc làm, CL cuộc sống
	2
	2
	3
	3
	1
	2
	9,3

	Điểm trung bình
	-0,24
	-0,41
	-0,32
	-0,23
	1,5
	-0,2
	


d. Đánh giá tác động tích lũy của Quy hoạch đến các vấn đề môi trường tự nhiên và xã hội.

· Đánh giá tác động tích lũy của Quy hoạch chung xây dựng dọc sông Hồng kết nối đô thị Lào Cai với đô thị Phố Lu làm căn cứ xác định yếu tố môi trường chịu tác động lớn nhất do các hoạt động kinh tế, xã hội gây nên.

· Ma trận đánh giá tác động tích lũy được xây dựng theo tác động 1 chiều, tức là chỉ xem xét tác động tới môi trường tại các khu chức năng, bao gồm các vấn đề môi trường tự nhiên và xã hội:

· Tác động tích lũy tới môi trường tự nhiên: Các hoạt động thực hiện Quy hoạch sẽ tác động tới hệ sinh thái, đồng thời có khả năng gia tăng các tai biến địa chất trên các vùng đất dốc và gây ô nhiễm nguồn nước, môi trường đất...

· Tác động tích lũy tới môi trường xã hội: Xây dựng hệ thống hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật tại thị trấn sẽ thu hút thêm dân cư và đem lại cơ hội việc làm cho người dân thị trấn, giảm tỷ lệ dân số di cư, tỷ lệ đói nghèo và ổn định chất lượng cuộc sống; nâng cao thu nhập cho người dân.

Bảng Ma trận đánh giá tác động tích lũy của quy hoạch đến các vấn đề môi trường tự nhiên và xã hội quy hoạch chung dọc sông Hồng

	TT
	Thành phần môi trường
	Khu chức năng

	
	
	Cải tạo khu ở hiện trạng
	Xây dựng các khu ở mới
	Xây dựng công trình công cộng
	Xây dựng khu TM

DV, khách sạn
	Khu cây xanh, mặt nước
	Hệ thống giao thông, HTKT
	Điểm trung bình

	
	Trọng số
	13,1
	21,3
	27,5
	15,2
	8,4
	14,5
	

	1
	Chất lượng nước mặt
	-1
	-2
	-1
	-2
	2
	-1
	-1,15

	2
	Chất lượng nước ngầm
	-1
	-1
	-1
	-1
	2
	-1
	-0,7

	4
	Chất lượng không khí
	-1
	-1
	-1
	-1
	3
	-1
	-0,75

	5
	Gia tăng chất thải rắn
	-2
	-3
	-1
	-2
	0
	-2
	-1,5

	6
	Khí tượng, thủy văn, BĐKH
	-1
	-1
	-1
	-1
	2
	-1
	-0,6

	7
	Tai biến địa chất
	-1
	-1
	-1
	-1
	2
	-2
	-0,8

	8
	Hệ sinh thái, đa dạng sinh học
	-1
	-2
	-3
	-2
	2
	-1
	-1,7

	9
	Sử dụng đất
	1
	2
	2
	-1
	1
	2
	1

	10
	Dân số và định cư
	2
	2
	3
	1
	2
	2
	1,7

	11
	Đói nghèo, việc làm, CL cuộc sống
	2
	2
	3
	3
	1
	2
	2


4.8.4. Các giải pháp bảo vệ môi trường.

· Định hướng khai thác hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường

· Kè, bảo vệ diện tích cây xanh và quy định khoảng cách ly đối với khu vực có độ dốc xây dựng công trình nhằm giảm thiểu rủi ro do trượt lở đất và các tai biến địa chất. 

· Bảo vệ hệ sinh thái và đa dạng sinh học, hạn chế tối đa san nền, cải tạo, xây dựng công trình làm thay đổi địa hình khu vực thị trấn. 

· Khu xử lý tập trung rác thải đảm bảo khoảng xanh vùng đệm tối thiểu 15m và khoảng cách an toàn tới khu dân cư tập trung là 1 km.

· Đảm bảo thu gom nước thải và rác thải triệt để, quản lý sát sao các hoạt động mai táng tập trung, không để xảy ra tình trạng chôn cất người đã khuất tự do và gần nguồn nước.

· Giải pháp bảo vệ môi trường và quản lý chất thải, nguồn thải

· Giải pháp hạn chế rủi ro môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai:

· Đối với các điểm trượt lở ven đồi, núi, ven khu vực có độ dốc lớn: Tiến hành bóc bỏ lớp phong hóa có kết cấu yếu, kết hợp hạ độ dốc mái taluy, phân bậc mái dốc thành các cấp và kè đá kín mặt khối trượt để chống tác động phá hoại của mặt nước, xây dựng hệ thống rãnh thoát nước trên sườn dốc, hạn chế quá trình thấm nước. Xây kè hộ chân mái núi hoặc kè hộc chân vách taluy âm. Kết hợp gia cố các khối đất đá bằng các công trình chắn đỡ và neo giũ, nhằm chống lại sự dịch chuyển của khối đất đá.

· Bảo vệ bề mặt mái dốc (trồng cỏ, sử dụng vật liệu địa kỹ thuật, xây phủ...), tăng cường bảo dưỡng các taluy sườn dốc trên các trục đường.

· Giải pháp hạn chế ngập úng cục bộ, chỉnh trị dòng chảy: Mục đích hạn chế hoặc loại trừ ảnh hưởng của động lực dòng chảy gây xói lở bờ kè hoặc ảnh hưởng đến hoạt động đô thị. Quá trình xây dựng công trình đảm bảo xây dựng theo đúng quy hoạch, đặc biệt không xây dựng công trình làm chặn dòng chảy thoát nước mặt.

· Bảo vệ hệ sinh thái và đa dạng sinh học, kiểm soát chặt chẽ các giống cây trồng, con nuôi mới; trồng mới và trồng bổ sung rừng, nghiêm cấm các hoạt động phá hoại và khai thác tuyệt diệt rừng.

· Sử dụng hợp lý và bảo vệ tài nguyên nước, tài nguyên đất, ... Áp dụng các hình thức xử lý sơ bộ chất thải tại các hộ gia đình, khu dân cư và các khu chức năng trước khi xả thải vào hệ thống thu gom của thị trấn.

· Xây dựng cây xanh vùng đệm cách ly các nguồn phát sinh chất ô nhiễm như điểm trung chuyển và khu xử lý chất thải rắn, cây xanh ven các tuyến giao thông chính trên địa bàn thị trấn và cây xanh trong khuôn viên các công trình công cộng như: bệnh viện, trường học cần yên tĩnh.

· Kế hoạch quản lý và giám sát môi trường.
· Thiết lập mạng lưới quan trắc, quản lý các khu vực có khả năng trượt lở đất đá, đồng thời xây dựng hệ thống thông tin cảnh báo kịp thời cộng đồng dân cư.

· Xây dựng hệ thống biển báo tối thiểu 500m cách khu vực có nguy cơ tai biến do trượt lở cao ven Quốc lộ, tỉnh lộ để phương tiện giao thông được biết.
V. QUY HOẠCH XÂY DỰNG ĐỢT ĐẦU VÀ CÁC DỰ ÁN ƯU TIÊN ĐẦU TƯ

5.1.1. Xác định lộ trình thực hiện quy hoạch

Để đảm bảo tính đồng bộ và linh hoạt theo khả năng đầu tư, không gian phát triển dọc hai bên Sông Hồng đã được nghiên cứu dưới dạng khả năng dung nạp. Các khu chức năng được chia thành các giai đoạn theo thứ tự khuyến khích đầu tư như sau:

Giai đoạn 1: Chủ yếu là các khu vực có địa hình tương đối bằng phằng, thuận tiện xây dựng và kết nối giao thông, nhất là hai tuyến đường dọc bờ Sông Hồng, đồng thời kêu gọi nguồn lực phát triển các khu chức năng bám dọc hai bên bờ sông, hoàn thiện và hình thành từng cụm hệ thống hạ tầng xã hội cho các khu dân cư hiện hữu…

Giai đoạn 2: Là các khu vực tiếp tục phát triển mở rộng từ giai đoạn 1 và phát triển cũng như cải tạo các khu chức năng tại các quỹ đất tương đối thuận lợi xây dựng, kết nối giao thông hai bên bờ Sông Hồng.
Giai đoạn 3: Tiếp tục phát triển mở rộng các khu vực chức năng đô thị, có thể chuyển đổi một số quỹ đất nông nghiệp, nếu cần thiết, ngoại trừ các khu vực bị ảnh hưởng ngập lụt.

Nguyên tắc cần tuân thủ là đầu tư dứt điểm, đồng bộ, trên cơ sở nhu cầu thực tế. Tránh dàn trải, lãng phí quỹ đất và tác động tiêu cực đến cộng đồng dân cư hiện trạng. 

5.2. Các dự án ưu tiên đầu tư 
- Lập quy hoạch chi tiết các khu chức năng chính theo đồ án quy hoạch chung được phê duyệt.

- Đầu tư hoàn thiện tuyến đại lộ Trần hưng Đạo kéo dài; tuyến đường đôi kết nối từ nút giao QL4E. IC-17 (nút Xuân Giao) đi đại lộ Trần Hưng Đạo kéo dài trong khu vực quy hoạch.

 - Đầu tư xây dựng tuyến kè dọc hai bên sông Hồng, hình thành các bến thuyền du lịch để tạo động lực cho việc hình thành các khu chức năng dọc sông Hồng. 

- Nâng cấp cải tạo các tuyến đường QL4E theo định hướng quy hoạch từ đầu cầu Gia Phú đi Sơn Hải. 

- Đầu tư xây dựng khu đô thị sinh thái Làng Múc với hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ tạo động lực cho việc hình thành các khu đô thị sinh thái khác trên bám dọc bờ tả sông Hồng như Làng Giàng, Thái Niên, Báu, Quyết Tâm.

- Phát triển các điểm dân cư tập trung bám dọc trục đường tỉnh lộ 161 (Phố Mới - Bảo Hà nhằm thu hút dân cư phát triển).

- Đầu tư xây dựng khu công nghiệp phụ trợ Xuân Giao, Sơn Hải, thu hút nguồn lực đầu tư về công nghiệp cho vùng tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế đô thị và thu hút dân cư phát triển.

- Đầu tư nâng cấp, xây mới hệ thống cấp điện, trạm xử lý nước thải theo tiến độ chung của quy hoạch.
VI. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

6.1. Kết luận

Quy hoạch chung xây dựng dọc sông Hồng kết nối đô thị thành phố Lào Cai với đô thị Phố Lu đã được thực hiện trên cơ sở nghiên cứu tài liệu, số liệu thu thập, kết hợp với khảo sát hiện trạng và đánh giá chi tiết những yếu tố liên quan. Quy hoạch được phê duyệt sẽ là căn cứ quan trọng để tiến hành nâng cấp đô thị và thúc đẩy phát triển kinh tế bền vũng, đảm bảo an ninh cũng như gìn giữ được văn hóa.

Một số kết quả chính đạt được:

-  Xác lập được vị thế, vai trò của đô thị trong mối quan hệ liên vùng Quốc gia, vùng Tỉnh, vùng Huyện và yêu cầu phân công chức năng trong khu vực.

- Thiết lập được quy mô, ranh giới, tính chất của các khu vực xây dựng có khả năng hiện thực hóa cao, hiệu quả đồng thời dễ dàng kiểm soát phát triển theo tiêu chí hòa hợp giữa con người và thiên nhiên.

- Thiết lập được hệ thống cơ sở hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật phù hợp với đặc trưng địa hình, dân cư, kịch bản phát triển kinh tế.

- Xây dựng được khung thiết kế đô thị tương đối hoàn chỉnh làm định hướng cho quy hoạch và xây dựng công trình trong tương lai.

6.2. Kiến nghị
UBND tỉnh Lào Cai và các Sở, Ngành thông qua và phê duyệt đồ án. Đồng thời, sớm phê duyệt quy định quản lý theo đồ án để làm cơ sở cho chính quyền địa phương quản lý quy hoạch. Ưu tiên đầu tư lập các quy hoạch tiếp theo để cụ thể các nội dung đồ án. Bố trí nguồn vốn xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo lộ trình quy hoạch. Ngoài ra, cần quan tâm đào tạo cán bộ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để quản lý phát triển theo quy hoạch được duyệt.
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